
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
— --0O0-----

Dịch giả : Tỳ-kheo-ni NHƯ Ấ n

KINH
KIM QUANG MINH

HIỆP BỘ
(Tái bản lần thứ tư)

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
HÀ NỘI PL : 2555 - DL : 2011



-----------------------------------------------------------
THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. H ồ  CHÍ MINH

TỔ IN ẤN VÀ PHÁT HÀNH KINH SÁCH

thực hiện
Địa chỉ: 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM 

ĐT: 08 38469721 - 09333 88668 
— ---------------



NAM MÔ BỔN Sư THÍCH CA MÂU NI PHẬT





( J l i ứ t i í Ị  J I U i d i

C 7i'ầtò ấ,ạ  : I IẾu ò .ãlí M in '  H ạ  TIIA V II

Dịch giả : TỲ KHEO NI NHƯ ÂN

Hổi hướng- công' (đức

Nguyện đem công đức này 
Hồi hướng cho khắp cả 
Chúng con cùng chúng sanh 
Hiện tại cùng quá vãng 
Tăng trưởng các căn lành 
Thành tựu vô biên phước 
N hứt tâm cầu Bồ-đề 
Thâu tỏ Tam thừa giáo 
Xa lìa các vọng nghiệp 
Suốt thông lý Nhứt thừa 
Trọn liên tri kiến Phật 
Đồng tu cùng đồng chứng 
Công đức tự viên thông 
Đệ tử cùng chúng sanh 
Sớm viên thành quả Phật

NAM MỔ A DI ĐÀ PHẬT





Lời Duyên khơi

Kính íc :

Thập phương Tam õảo tù mẫn chửng minh :

D ệ tử Tỳ-khco-mữ pháp danh Như Ăn, trước 

khi biân lởi tựa, hiệp chương kính lc, lĩgưổng cầu 

Tam Bảo gia tâỉìì nhiếp hộ, d ệ  tủ nụiỵận dan  

công cíức phiên dịch Kinh dién, cúỉìg diiòỉĩg vô 

lượng vô biên quốc dộ chư Phật và hồi hưóng lục 

dạo chúng sanh. Nqưõng mong nhứi Uỉiét u hiéỉì 
Thánh phàm chứng Lri hộ ỈÌÌCỈÌI.

Nơm lỉìô Thập Phương Thưởng Trụ Tam Rảo
tác dai chúỉìQ minh.

■ ũ

#



Kính lễ liệt vị chít tôn !

Kính thưa chư Thiện nam tín n ữ !

Tôi xin  mạo muội có ít lời kính trình lên 
quý liệt v ị :

Bộ Kinh “Kim Quang Minh Hiệp b ộ ” này, 
nay được lên khỉiôn xuất bản, đối với hoài bão 
của Sư Trưởnq chúng tôi từ lâu, việc làm này thật 
là trễ muộn.

Nqítyên vào năm 1965, Su’ Trưởng chúng tôi 
nhập thất trì tụng bộ Kinh Kim Quang M inh , thấy 
trong Kinh có đoạn : Lúc Đức Phật Thích Ca 
đang giảng thuyết Kinh này, bốn vị Phật Xĩiất 
hiện chứng m in h  hộ niệm, và trong phẩm  “Tán 
Thán Công Đ ức" có bốn vị Thiên Vĩíơng phá t lời 
thệ nguyện : “Nếu ỏ’ quốc độ nào, cõi nước bất 
an, nhân dân bị nạn binh tai dịch lệ, tất cả nhân 
dân trong nước đồng chí thành trì tụng Kinh Kim 
Quang Minh, thì hàng Tứ Thiên Vương sẽ đến 
noi quốc độ ấy ủng hộ khiến cho tai họa bặt 
dứt, quốc độ và nhân dân cõi đỏ đưực un lành, 
nội loạn, ngoại xâm không còn xảy ra nữa”.ễ.

Sau khỉ Sư Trưởng chúng tôi tụng xong bộ 
Kinh Kim Quang Minh rồi, lịền phá t tâm phiên  
dịch bộ Kinh này tử Hán văn ra Việt văn đ ể  bộ 
Kinh này sớm. đĩiợc p h ổ  biến khắp nơi, cho chư
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Tăng Ni cùĩỉg Phậl lử có đủ thiện duyên kiến lập 
Dạo tràng nhứl ỉãìiì trí tụnq, bầu đem tbắníị 
pbiíớc bồi híỉớng khắp cho nhân cỉâìì đồỉỉíị được 
tiêu Irừ tai ương bọa hoạn.

Công việc ph iên  dịch chỉ mới liổìỉ hành  
được vài phẩm, b ấ l  1ÌÍ>Ờ Phậl s ự  d a  CĨOCIÌỈ, Sỉt’ 
7/7/'07/0 chúng lôi rì bận rộn ỉo cho Phậl sự, ììôìỉ 
vấìi đề dịch Kinh phả i bị íịiáìi đoạn rất lâu.

San đỏ, Su’ Tníởnq cbỉĩnq tôi dạy tôi tiếp tục 
lo ph iên  dịch bộ Kinh ì ỉ ày, đ ể  Sỉ í Triiủnạ chúììíị 
tôi sớm hoàn thành chỉợc bổn nguyộìi. Mặc ch) tỏi 
lự xét mình tài hèn đức kém, ìỉbưng vẫn yên  lâm  
vì dã củ Sư Trĩỉởnq chúng tôi kề bôn hĩtớnq dãn, 
sự phiên  clịch chắc chắn sẽ đem lại kốl quả lốl 
đẹp, cho nôn tôi kính râỉỉg theo lời dạy của Sư 
Tntủỉiq, Ihàììb tâìiì phái Iiíịiiyẹu dối iníớc lìíịôi 
Tam Bảo cầu sự cìdứng minh ỉịia hộ , tôi đĩtXĩc dù 
cìuỵờìĩ thừa hành trách lìbiộni Sư Tníởnq giao 
phó. Mỗi ngày lôi cố gắììíị íịiửổi tâm chuyên cần  
pbiờìì dịch, tùy ihco khả ìiăníị biểu biết của  
mình. Nbờ hồng ân Tam Bảo qia bộ, san ììăni 
tháng tròn ròng rã chuyên lăm , công cuộc pbiôn  
dịch bộ Kình Kim Qỉicuiíị Minh IIiộp Bộ đã cĩiíực 
vi ân thành.

Ngĩiyên bộ Kinh Kim Quanq Minh gồm có 
ba bản :
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1/  Kim Quang Minh

2/  Kim Quang Minh ỈIiộp bộ

3/ Kim Quang Minh lo i Thắiiíị 17/07/0 Kinh.

ở  đây tôi chỉ pbiêỉỉ dịch Kim Quan tị Miììb 
Hiệp bộ. Khi bộ Kììỉh được cìịch xong , Su' Triỉ'ởìỉg 
chúnq tôi nhờ các vị Xĩiẩt gia, cu’ sĩ bửu lâm íịóp 
phần  côn (ị đức với Sít' 1'ru'ởng chúìiíị tôi cùng 
duyệt lại, đ ể  íịiỉĩp cho bộ Kinh văn lý được hoàtì 
hầo, cú nghĩa được đúng pháp , hầu tránh khỏi 
nhữìiíị lỗi lầm  còn sơ SÓI Ironq Ưiệc (In hành .

Nay tôi x in  trình bày qua lời duyên khởi 
công việc ph iên  dịch bộ Kinh “Kim Onaiiíị Minh 
Hiệp b ộ ", đ ể  quý / 7 độc Qiả điỉtìc biổl qua. Riâìĩíị 
tôi kính x in  quý liệt rị Chư Tôn từ bi chỉ giáo uốn 
có chỗ nào bất thông. Tôi nguyện de)lì côII(ị đức 
pbiêỉỉ clịcb Kỉnh này hồi bướng cho Phậi pháp  
được Intủng tồn, quốc cìân được thạnh đạt, pháp  
giới cbúnq sanh đều viên ibành Phật đạo.

Nam mô A Di Dà Phật

Phiên dịch xong ngày 2 9 -0 4 -7 4  (9-8 Giáp Dần) 

HUÊ LÂM Tự 

T ỳ-kheo-ni NHƯ Ấ n
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Chùa N hật Nghiêm, bậc Sa-môn Thích  
Ngạìi Tông trình bày Kinh Kim Quang 
Minh này, chữ trọn giáo cũng dóìig lòn tiêng 
trông vàng trong giâc mộng, lý tột cõi chơn 
không, pháp báu vọt ra trên đất. Quả đủ ba 
thân, đền trả báo xiia không kém khuyết. 
N hân tròn mười Địa, tỏ bày khẩm đủ nhiều 
kiếp chuyên tu, nên chí danh hiệu Kinh  
xưng gọi “Kim Quang M inh” là vua của các 
Kinh. Đặng xứng nơi đây mới biết người 
hay, khen rộng ngôi, vị khó lường ấy vậy.

Chùa Đại Hưng Thiện, bậc Sa-niôn 
Thích Bửu Quý, người gần đời nhả Châu,, 
hiển lộ thần túc của ngài Đạo An, đúng kính  
là trang Minh tượng, thiệt đúng là bậc 
Lương tài, dạo xem các Kinh chưa từng hở 
tay, cũng đáng gọi là bậc Thân tử của Cù 
Đàm, mà củng là Nhan Uyên dòng họ



Khổng vậy. Song, ngài Bửu Quý thấy đời 
nhà Tấn thuở xiía, bậc Sa-môn Chi Mẫn Độ, 
hiệp hai chi của Trung Hoa, hai chi của 
Thiên Trước, và một trăm lẻ năm nhà Thử  
Lăng Nghiêm, năm bản làm một bộ, kết 
thành tám quyển. Lại hiệp một chi Trung  
Hoa, hai chi Thiên Trước, ba nhà Duy Ma, 
ba bản làm một bộ, tạo thành năm quyển. 
Nay có Sa-môn là Tăng Tựu lại hiệp hai 
bản sám của ngài La Thập và ngài Da Xá, 
bôn nhà Đại Tập, thành bốn bản làm một 
bộ, tạo thành sáu mươi quyển, nếu không  
phải là thâu góp từ giọt nước làm nên biến 
cả, thì cĩing là nhóm góp từng vật mọn bồi 
đặng non cao. Văn nghĩa các Kinh họp nơi 
đây trọn đủ, đây là dấu tích của bậc Tiên  
triết đ ể  lại. Ngài Bửu Quỷ bèn nương theo 
đó dùng làm quy củ. Kinh Kim Quang Minh  
thấy có ba bản :

Ban đầu ở đời nhà Lương có ngài Đàm  
Vô Sấm, dịch làm bôn quyến gồm mười tám 
phẩm. Kế đó đời nhà Châu, ngài Xá Na  
Khuất Đa, dịcĩi làm năm quyển, thành hai 
mươi phẩm. Sau đến đời nhà Lương, ngài 
Chơn Đế Tam Tạng, trong niên hiệu Ki.ên 
Phương dịch thêm các phẩm  : Ba Thân 
Phân Biệt, phẩm  Diệt Nghiệp Chướng, 
phẩm  Đà La N i Tối Tịnh Địa, phẩm  Y
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Không Mãn Nguyện, tất cả là bốn phẩm, bổ 
túc thêm cho các phẩm trước, làm thành hai 
mươi hai phẩm.

Lời tựa nói rằng : Đàm Vô Sấm Pháp 
sư xưng tụng Kim Quang M inh Kinh, tự 
thấy mình thiên bcun kém khuyết, mỗi khi 
tun văn xét nghĩa, cho rằng lời nói này có 
bằng chứng, mà khi so sánh lại thì không có 
ý  chỉ, nên ôm mãi những điều mờ m ịt trong 
lòng. Ngài Bửu Quý hằng than thở : Kinh 
này sâu xa bí nhiệm, tại sao cu.ôi cùng lại 
không có lời Phó chúc ĩ Xưa tuy có ba băn 
dich, nhưng nghĩa vẫn chưa trọn đủ, ngài 
nghĩ tưởng mãi đên Phạn văn, nguyện muốn  
được gặp gỡ.

Đời Đại Tùy ngự trị, có Kinh mới đem  
đên, vua sắc quan Sở Ty tiếp tục cùng nhau  
phiên dịch. Đến niên hiệu Khai Hoàng năm  
thứ mười bảy, nhân có mở ra một pháp  
tràng khuyến thính Tam Tạng Pháp sư Xá  
Na Khuât Đa nước Kiền Đà La người ở Bắc 
Thiên Trúc, đây nói rằng Chí Đức, ngài tìm  
lại được bản xiía, quả có phẩm Phó Chúc 
sau được phẩm  Ngân Chủ Đà La Ni, cho 
nên biêt nguồn dòng của Pháp điển bị tán 
lạc, môn phái bị chia cắt. Tìm theo nguồn 
dòng, lý khó trọn đủ, nên nương theo ngài
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Tam Tạng Pháp sư là bậc huệ tánh tỏ rõ, 
học nghiệp cao xa, các Kinh Luận nội điển, 
ngoại điển phần nhiều thông suôt. Ngài ở 
tại Kinh đô, chùa Đại Hưng Thiện, lo việc 
phiên dịch, gồm những bản đã dịch trước 
kia, hiệp thành hai mươi bốn phẩm, biên 
làm tám quyển. Các bậc học sĩ ở nơi Thành  
Đô là ngài Phí Trường Phòng, thông rành 
văn phạm  góp phần nhuận văn, bậc Sa-môn 
chùa Nhựt Nghiêm là Thích Ngạn Tông 
giảo chính tinh luyện. Pháp bảo đã đủ, vui 
vẻ trong sự biên chép Kinh điển thâm sâu, 
ngài nguyện ngọn đèn Chánh pháp này 
truyền được lâu dài trong đời.
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NGHI THỨC KHAI KINH TRÌ TỤNG

BÀI TÁN Lư HƯƠNG

Lư hương vừ a n gún  ch iên  đàn  
Khói thơm ngào ngạt m uôn ngàn cõi xa  
L òng con  k ín h  ngư ỡng th iế t  tha  
N gưỡng m ong ch ư  P h ật thương m à

ch ứ n g m inh.

Nam  IĨ1Ô Hương Vân Cái Bồ Tát M a-ha-tát
(3 lần)

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI

Á n lam  (7 lần)

CHƠN NGÔN TỊNH KHẨU NGHIỆP

Tu rị tu  rị, m a ha tu  rị, tu  tu  rị, ta
ba ha. ( 3  I á n )

CHƠN NGÔN TỊNH BA NGHIỆP

Á n ta phạ bà phạ, th u ật đà ta  phạ, 
đ ạt m a ta  phạ, bà phạ th u ật độ hám .

(3 lần)
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CHƠN NGÔN PHỔ CÚNG DƯỜNG

Á n n ga n ga nẳng, tam  bà phạ p h iệ t  
n h ự t ra hồng. (3 lần)

BÀI KỆ KHAI KINH

P h ậ t pháp  rộn g  sâu  rất n h iệm  m ầu  
Trăm  n gàn  m uôn k iếp  khó tìm  cầu  
N ay con  n gh e th ấy  ch u y ên  trì tụ n g  
N gu yện  tỏ  N hư Lai n gh ĩa  n h iệm  m ầu

Nam  m ô B ốn Sư T hích  Ca M âu N i P h ật
(3 lần)

Nam  m ô Thập Phương Thường Trú Tam
B ảo (3 lần)



KINH 
KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

QUYỂN THỨ NHỨT

• Đời nhà Tùy, ngài Sa-môn THÍCH BỬU QUÝ hiệp tập
• Đất Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư,

Pháp hiệu ĐÀM VÔ SAM phiên dịch Phạn Hán

PHẨM TựA
THỨ NHỨT

Tôi nghe p h áp  n h ư  th ậ t  ! Lúc 
b ây  giờ, Đức P h ậ t ở th à n h  Vương 
Xá n ú i Kỳ Xà Q uật. Khi ấy, Đức 
N hư Lai dạo qua  h à n h  xứ  củ a  chư  
P h ậ t, nơi các p h áp  tá n h  th âm  sâu  
vô lượng, qua  chỗ sở h à n h  th a n h  
tịn h  của  chư  Bồ Tát.
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Kim Q uang M inh này  
Là vu a  các K inh 
N ếu có người nghe 
P h ả i n ên  suy ngh ĩ 
Vô thượng  nh iệm  m ầu  
N ghĩa r ấ t  th âm  sâu  
K inh đ iể n  n h ư  th ế  
Ở tr*ong bôn  phương 
Bốn P h ậ t T h ế  Tôn 
Thường hay  hộ t r ì  
Đông phương, A Súc 
Nam  phương, Bảo Tướng 
Tây, Vô Lượng Thọ 
Bắc, Vi D iệu T h inh  
Ta nay  đang  nói 
Các p h áp  sám  hôi 
S anh  các công đức 
Là p h áp  Vô thư ợ ng  
H ay d iệ t các khồ 
D ứt các ngh iệp  ác 
T ấ t cả giống tr í
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D ùng làm  nguồn  gốc 
Công đức không  lường 
D ùng để  tra n g  nghiêm  
D iệt t rừ  các khố 
Được vui vô lượng

Các căn  chẳng  đủ  
C hết yểu  không  thọ 
N ghèo cùng  kh ố n  khổ  
C hư T h iên  bỏ lìa  
Bà con tra n h  tụ n g  
Bị p h áp  lu ậ t p h ạ t 
Các việc g iận  hờn 
Tài v ậ t tổ n  hao 
B uồn lo sỢ sệ t 
n a o  á c  b iê n  đ ô i  
Các tà  ngoại đạo 
B iên  q u á i liền  liền  
C hiêm  bao th ấ y  dữ  
Ngày thờ i buồn  lo 

'^r



KI NI I KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

Thường p h ả i tắm  gội 
Nghe K inh đ iển  này  
Đem lòng th a n h  tịn h  
M ặc y tro n g  sạch  
C huyên  nghe K inh này  
Sâu  vào h à n h  xứ 
Oai đức K inh này  
H ay k h iế n  tiê u  d iệ t 
Các đ iều  ta i ách  
L iền  được d ứ t trừ .
Tứ T h iên  hộ th ế  
Đem các quyến  thuộc  
Và đ ến  vô lượng 
Các chúng  Dạ Xoa 
Đ ến nơi ủn g  hộ 
Người t r ì  K inh này  
T hần  Đại B iện  T h iên  
T h ần  sồng Ni L iên  
T h ần  quỷ Tử m ẫu 
Đ ịa T hần  K iên Lao 
Đ ai P ham  tô n  th iê n• •
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Tam  th ậ p  tam  th iê n  
Đ ại th ầ n  Long vương 
K hẩn  Na La vương 
Ca L ầu La vương 
A Tu La vương 
C ùng các quyến  thuộc  
Đ ều đ ến  chôn  k ia  
Ưng hộ người này  
N gày đêm  khô n g  rời.

Tôi nay  nói ra  
Các P h ậ t T h ế  Tôn 
T hậm  th âm  bí m ật 
H ành  xứ  nh iệm  m ầu  
ứ c  tră m  n g àn  k iếp
Khó th ể  gặp  được 
Người nghe K inh này  
H oặc vì người nó i 
N ếu tâm  tù y  hỷ 
H oặc là  cúng  dường 
Người được n h ư  th ế
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T rong  vô lượng k iếp  
Thường được chư  T h iên  
B át bộ cung  k ín h  
Tu h à n h  n h ư  vậy 
S anh  các công đức 
K hông th ể  ngh ĩ b àn  
C hứa phước vô lượng 
C ũng được m ười phương 
C hư P h ậ t T h ế  Tôn 
Các Đại BỒ T át 
Thường hay  hộ t r ì
Y ph ụ c  sạch  sẽ 
D ùng hương thư ợ ng  d iệu  
Tự tâm  cúng  dường 
Thường không  lìa  hở 
T h ân  ý th a n h  tịn h  
K hông b ị h o en  Ố.

Vui m ừng hớn hở 
Ưa nghe K inh này  
N ếu có người nghe
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P h ả i b iế t hay  được 
N hân  th â n  n h â n  đạo 
C ùng là C hánh  m ạng 
Nghe rồ i sám  hối 
Ghi nhớ  tro n g  tâm  
Là người th iệ n  căn  
C hư P h ậ t k h e n  ngợi.

K inh Kim Q uang M inh H iệp Bộ
Phẩm Tựa - Thứ nhứt 

HẾT
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QUYỂN THỨ NHỨT

• Đời nhà Tùy, ngài Sa-môn THÍCH BỬU QUÝ hiệp tập
• Đât Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư,

Pháp hiệu ĐÀM VÔ SÂM phiên dịch Phạn Hán

PHẨM THỌ LƯỢNG
THỨ HAI

LÚC bấy  giờ, tro n g  th à n h  Vương 
Xá, có đ ạ i BỒ T át tê n  là  T ín Tướng, 
tro n g  đời quá  k h ứ  đã từ n g  cúng  
dường vô lượng ức na-do-tha tră m  
n g àn  các Đức P h ậ t, gieo trồ n g  các 
th iệ n  căn. Bồ T át T ín Tướng suy 
n g h ĩ n h ư  vầy : Do n h â n  d u y ên  gì
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Đức T hích  Ca N hư Lai thọ  m ạng  r ấ t  
ngắn , có tám  mươi tu ổ i ! Lại suy 
n gh ĩ rằ n g  : N hư lời P h ậ t dạy, có h a i 
n h â n  d u y ên  được trư ờ n g  thọ . Thê 
nào  gọi là  h a i ? M ột là  khô n g  sá t 
sanh , h a i là  b ố  th í thứ c  ăn; m à Đức 
T h ế  Tôn ta , ở vô lượng tră m  n g àn  
ức na-do-tha  a-tăng-kỳ  k iếp  đã  từ ng  
tu  h à n h  g iữ  giới không  sá t sanh , 
làm  đủ  mười h ạ n h  lành , bô th í m ón 
ăn  uống không thế  h ạn  lượng, những 
đ ến  xương tủy  m áu  th ịt  nơi th â n  
m ình  cho chúng  san h  đói k h á t đ ều  
được đầy  đủ, cơm nước dư  dùng.

Khi Đ ại sĩ chí tâm  n iệm  P h ậ t• • • 

và đang  ngẫm  nghĩ nghĩa này, th ì nơi 
th ấ t  tự  n h iê n  h iệ n  ra  cản h  rộ n g  lớn 
ngh iêm  tịn h , các m ón b áu  quý b ằn g  
lưu  ly m àu  x an h  cõi trờ i xen  lộn  
lẫ n  nhau , tạo  th à n h  m ặt đ ấ t cũng  
n h ư  cõi T ịnh  Độ Đức N hư Lai đang  
ở, có m ùi thơm  nh iệm  m ầu  hơn  m ùi
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thơm  của  chư  T hiên, khó i m ây bao 
p h ủ  trù m  k h ắp  th ấ t  kia, bôn  p h ía  
m ặ t th ấ t  đ ều  có tò a  cao làm  b ằn g  
b ô n  b á u  thư ợ ng  d iệu , tự  n h iê n  x u ấ t 
h iện . Tọa cụ dùn g  to àn  áo trờ i t r ả i  
lên , t r ê n  bảo tò a  thượng  d iệu  này  
đ ều  có chư  P h ậ t, chỗ thọ  d ụ n g  làm  
bằng  các hoa b áu  h iệp  thành . Ớ trê n  
hoa  sen  có bôn  Đức N hư Lai ngồi :

-  Phương  Đông P h ậ t A Súc

-  P hương  Nam P h ậ t Bảo Tướng

-  Phương Tây P h ậ t Vô Lượng Thọ

-  Phương Bắc P h ậ t Vi D iệu T hinh

Bôn Đức N hư Lai đây, tự  n h iê n  
ngồi t r ê n  bảo tò a  Sư tử, phóng  á n h  
hào  quang  rộ n g  lớn, soi sáng  k h ắp  
th à n h  Vương Xá và ba  n g àn  Đ ại 
th iê n  th ế  giới, nhữ ng  đ ến  m ười 
phương  h ằn g  h à  sa th ế  giới chư  
P h ậ t, m ưa các hoa. trờ i, trô i các 
th iê n  kỹ nhạc.
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LÚC bấy  giờ, chúng  san h  tro n g  
b a  n g àn  Đại th iê n  th ế  giới, nhờ  
th ầ n  lực của  P h ậ t cùng  các chư  
th iê n  m à đ ều  được vui vẻ, các căn  
còn kém  k h u y ế t liền  được đầy  đủ. 
Nói tóm  lại, nh ữ n g  việc lợi ích  
tro n g  th ê  g ian  lâu  nay  chưa từ n g  
có, nay  đ ều  x u ấ t h iệ n  đầy  đủ.

Khi ây, ngài T ín Tướng Bồ T át 
th ấy  các Đức P h ậ t và nh ữ n g  việc 
hy  hữ u  n h ư  th ế , ngà i hớn  hở  vu i 
m ừng, cung  k ín h  chắp  tay  hướng về 
chư  T h ế  Tôn, chí tâm  n iệm  P h ậ t, 
suy ngh ĩ n h ư  vầy : Đức T hích  Ca 
N hư Lai công đức vô lượng, như ng  
sao thọ  m ạng của Ngài r ấ t  ngắn, chỉ 
tám  mươi tuổ i ? T h ế  n ê n  tro n g  lòng 
T ín  Tướng Bồ T át san h  ngh i hoặc.

Bây giờ, bôn  Đức N hư Lai dù n g  
C hánh  b iến  t r i  bảo  cùng  T ín  Tướng 
Bồ T át rằ n g  ĩ
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-  Này T h iện  nam  tử  ! Ông 
k h ô n g  n ê n  suy ngh ĩ về thọ  m ạng  
n g ắ n  d à i của  Đức N hư Lai -  Do cớ 
sao ? N ày T h iện  nam  tử  ! C húng  ta  
ch ẳn g  th ấy  chư  T hiên, người đời, 
ch ú n g  ma, P hạm , Sa-môn, Bà-la- 
m ôn, người và ch ẳn g  p h ả i người có 
th ể  n gh ĩ tín h  về sự  thọ  lượng của  
Đức N hư Lai. B iết được chừ ng  hạn , 
ch ỉ t rừ  N hư Lai.

Khi ây, bôn  Đức N hư Lai đồng  
m uôn  rao  bày  công đức thọ  m ạng  
củ a  Đức P h ậ t T hích  Ca. Cho n ê n  
cõi trờ i Dục giới, s ắ c  giới, T hiên , 
Long, Quỷ T hần , C àn-thát-bà, A-tu- 
la, K hẩn-na-la, M a-hầu-la-già, và 
k h ô n g  lường tră m  ng àn  ức na-do- 
th a  các vị đ ạ i Bồ Tát, nương nhờ  
th ầ n  lực của  P h ậ t đều  đ ến  nhóm  
họp  nơi th ấ t  của  Bồ T át T ín Tướng.

Bấy giờ, bốn  Đức P h ậ t ở tro n g  
đ ạ i chúng  lược nói b à i kệ, ví dụ  thọ
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m ạng  không  lường củ a  Đức T hích  
Ca N hư Lai :

T ấ t cả dòng  nước 
B iế t được sô g iọ t 
Thọ m ạng Thê Tôn 
K hông th ể  đếm  được 
Các n u i Tu Di 
B iết được cân  lương 
Thọ m ạng  T hích Tôn 
K hông hay  lường được 
T ấ t cả đ ạ i đ ịa  
B iết được số  t r ầ n  
Thọ m ạng T hích  Tôn 
K hông tín h  to á n  được 
C ũng n h ư  h ư  không  
Còn có bờ mé 
Thọ m ạng N hư Lai 
K hông th ế  tín h  k ể  
Sô k ia  không  lường 
T răm  n g àn  m uôn k iếp  
Thọ m ạng Thê Tôn 
K hông b iế t sô k iếp
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P h ậ t thọ  n h ư  th ế  
T răm  n g àn  v ạn  ức 
K hông th ế  tín h  kế 
Vô lượng vô b iên  
Do n h â n  d u y ên  này  
N ên nói h a i du y ên  
C hẳng  h ạ i v ậ t m ạng 
Thí thự c không  lường 
Cho n ê n  Đ ại sĩ 
Tuổi thọ  khó  tá n h  
Vô lượng vô b iên  
C ũng không  chừ ng  h ạ n  
Thê n ê n  ngươi nay  
K hông n ê n  hỏi P h ậ t 
M ạng sông không  lường 
Mà san h  ngh i hoặc.

Lúc bấy  giờ, ngà i T ín Tướng Bồ 
T á t M a-ha-tát nghe bôn  Đức P h ậ t 
g iảng  nói về v iệc thọ  m ạng không  
lường của  Đức N hư Lai rồ i, tro n g  
th âm  tâm  tin  h iể u  n ê n  r ấ t  m ừng rỡ  
vu i vẻ. Khi nó i phẩm  "Thọ m ạng
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k h ô n g  lường củ a  Đức N hư Lai xong, 
vô lượng vô b iê n  a-tăng-kỳ  ch ú n g  
san h  p h á t tâm  Vô thư ợ ng  C hánh  
đ ẳn g  C hánh  giác. Lúc ây, bô n  Đức 
N hư Lai th o ạ t n h iê n  khô n g  còn 
h iệ n  nữa.

Đ ang k h i ấy, Bồ T át T ín Tướng 
ở b ê n  các Đức P h ậ t, nghe nó i về 
thọ  m ạng  của  Đức T hích  Ca M âu Ni 
Thê Tôn, ngài liền  b ạch  với chư  
P h ậ t  :

-  K ính th ư a  chư  Thê Tôn ! Vì 
sao Đức T hích Ca M âu Ni N hư Lai 
h iể n  th ị thọ  m ạng  n g ắn  n gủ i n h ư  
th ế  ?

Các Đức T h ế  Tôn bảo  cho Bồ 
T á t T ín Tướng b iế t rằ n g  : Đức 
T hích  Ca M âu Ni N hư Lai ở tro n g  
đời ác năm  trƯỢc th ị h iện  tu ổ i thọ• • • • 

sông  m ột tră m  năm , là  m uôn  làm  
lợi ích  cho nh ữ n g  ch ú n g  san h  đời
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sa u  tin  h iểu , n h ữ n g  ch ú n g  san h  ít 
c ă n  lành , n h ữ n g  ch ú n g  san h  ch ấp  
n g ã  k iến , th ấ y  có sự  sông  và  sự  
n u ô i dưỡng, th â y  có y phục, th â y  có 
ngã, th ấ y  có ngã  sở, chấp  đắm  ngã 
sở  tro n g  tấ t  cả, coi đó là  lợi ích, các 
ch ú n g  san h  ph àm  p h u  và ngoại đạo  
N i-càn-đà, Ba-lê-bà-xà-ca v.v... Vì 
vậy, Đức T h ế  Tôn T hích  Ca M âu Ni 
N hư  Lai, mới h iển  th ị thọ  m ạng  
n g ă n  ngủ i n h ư  th ê . Đây là  vì m uôn  
th à n h  th ụ c  ch ú n g  sanh .

T h iện  nam  tử  ! Sở d ĩ Đức T hích  
Ca M âu Ni N hư  Lai h iển  th ị th ọ  
m ạng  n g ắn  ng ủ i n h ư  th ế , là  vì 
k h iê n  cho tấ t  cả ch ú n g  san h  k ia , 
n ê u  b iê t Đức N hư Lai sớm n h ậ p  
N iê t-bàn  liền  p h á t san h  tư  tư ở ng  
đ au  khổ, tư  tưởng  ít có, cù n g  tư  
tư ở ng  chư a từ n g  có, cho đ ế n  khở i 
lê n  tư  tưởng  sầu  lo. N hân  đây, các 
ch ú n g  san h  ấy  p h ả i vội vã  t ín  thọ
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K inh p h á p  và thọ  t r ì  đọc tụng , họ 
sẽ k h ô n g  bao  giờ h ủ y  báng . Cho 
n ê n  Đức N hư Lai vì n h â n  d u y ên  
n ày  m à h iể n  th ị thọ  m ạng  n g ắn  
n g ủ i n h ư  th ê . Bởi vì tấ t  cả ch ú n g  
san h  k ia , n ế u  th ấ y  Đức N hư Lai 
ch ẳn g  vào N iế t-bàn  th ì họ ch ẳn g  
sa n h  khở i tư  tưởng  sầu  lo và  tư  
tư ở ng  chư a  từ n g  có, họ cũng  k h ô n g  
bao  giờ tin  thọ  K inh p h áp  củ a  Đức 
N hư L ai g iảng  th u y ế t, và  cũng  
k h ô n g  ch ịu  thọ  t r ì  đọc tụng . -  Bởi 
sao  vây  ? Vì họ  ch ấp  th eo  thư ờ ng  
k iến , n ê n  mới có n h ữ n g  tìn h  trạ n g  
ấy  xảy  ra .

-  T h iện  nam  tử  ! Thí n h ư  có 
m ột b ậc  Đ ại trư ợ n g  phu , cha  m ẹ 
củ a  vị này  được phước b á u  có 
n h iề u  t iề n  của, n h ư n g  sau  đó, các 
người con củ a  vị T rượng p h u  này  
b iế t  ch a  mẹ củ a  m ình  chứ a n h iề u  
t iề n  củ a  rồ i, n ê n  ch ẳn g  p h á t sa n h
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tư  tưởng  ít  có khó  được, cũng  
ch ẳn g  san h  khở i tư  tưởng chưa 
từ n g  có. -  Vì sao vậy  ? Bởi vì các 
người con này  tự  cho m ình  là  n h iề u  
phước báu , n ê n  ch ẳn g  còn cần  p h ả i 
lo nghĩ.

-  Này T h iện  nam  tử  ! C ũng 
g iống  n h ư  vậy ! Các ch ú n g  san h  k ia  
n ê u  b iê t Đức N hư Lai ch ẳn g  vào 
N iêt-bàn , th ì họ sẽ chẳng  p h á t san h  
tư  tưởng  ít có khó  được, cùng  tư  
tư ở ng  chưa từ n g  có, cho đ ế n  tư  
tư ở ng  khó  gặp  được. Sở d ĩ tạ i  sao ?
-  Vì ch ú n g  san h  k ia  chấp  th eo  
thư ờ ng  k iên .

-  T h iện  nam  tử  ! Thí n h ư  có 
m ột bậc  T rượng phu , cha mẹ nghèo  
n à n  khô n g  có phước báu , các người 
con củ a  vị TrƯỢng p h u  ấy  đ ế n  chỗ 
vua, hoặc  tro n g  n h à  Đại th ầ n  củ a  
vua, th ấ y  các chỗ k ia  kho lẫm  đầy  
d ẫy  các m ón ch âu  báu , các người
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con ây  liề n  khở i lên  tư  tưởng  ít  có 
cù n g  tư  tưởng  chư a từ ng  có, lạ i 
sa n h  ý tưởng  r ấ t  khó  gặp  được 
n h ữ n g  đ iề u  này. C ũng vì n h ữ n g  của  
b á u  ấy  chứ a nhóm  r ấ t  n h iều , n ê n  
ch ú n g  p h á t san h  ý tưởng  p h ả i 
s iên g  n ăn g  nhọc n h ằ n  mới có được 
n h ữ n g  của  cả i chứ a  nhóm  n h iề u  
n h ư  th ế . Bởi cớ sao ? -  Bởi vì ch ú n g  
phước b á u  kém  th iế u  vậy.

-  N ày T h iện  nam  tử  ! C ũng 
g iông  n h ư  vậy ! Các chúng  san h  k ia  
n ế u  th â y  Đức Như Lai đ ã  vào N iết- 
b à n  ắ t  p h ả i p h á t san h  tư  tưởng  ít 
có, chư a từ n g  có, cùng  p h á t san h  ý 
n g h ĩ đ au  khổ. Ở nơi vô lượng thờ i, 
ch ư  P h ậ t T h ế  Tôn x u ấ t h iệ n  r a  đời 
th í n h ư  h o a  Ư u-đàm -ba-la ở nơi vô 
lượng th ờ i x u ấ t h iệ n  nơi đời. Đ úng 
th ế , đ ú n g  th ê  ! C hư P h ậ t Thê Tôn ở 
nơi vô lượng th ờ i x u ấ t h iệ n  nơi đời, 
các ch ú n g  san h  k ia  n h â n  ngh ĩ
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tư ở ng  n h ư  vậy  m à được p h á t sa n h  
tư  tưởng  ít  có, chư a từ n g  có, họ sẽ 
hớ n  hở  vu i m ừng. T ấ t cả ch ú n g  
sa n h  ấy  k h i th ấy  Đức N hư Lai rồ i 
đ ề u  được tin  tưởng, n ên  k h i nghe  
Đức N hư Lai d ù n g  lời nó i chơn 
th ậ t, họ sẽ t ín  thọ  n h ữ n g  K inh 
p h á p  n h ư  th ế , m à không  bao giờ 
chông  trá i.

-  T h iện  nam  tử  ! Do ng h ĩa  đây  
n ên  Đức N hư Lai th ị h iện  chẳng  t r ụ  
lâ u  ở đời m à sớm n h ập  N iết-bàn.

-  T h iện  nam  tử  ! C hư P h ậ t T h ế  
T ôn phương  tiệ n  th iệ n  xảo n h ư  th ế  
đ ể  nu ô i lớn căn  là n h  cho ch ú n g  
sanh .

Khi bôn  Đức P h ậ t g iảng  nó i về 
sự  thọ  lượng củ a  Đức T hích  Ca 
xong, liền  ẩ n  lặn g  ch ẳn g  h iệ n  ra  
nữa. Lúc ấy, T ín Tướng Bồ T át cùng  
với vô lượng tră m  n g àn  vị Bồ T át
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và vô lượng vô số  tră m  n g àn  ch ú n g  
sa n h  đồng  đi đ ê n  no n  Kỳ Xà q u ậ t, 
đ ế n  chỗ Đức T hích  Ca M âu Ni Như 
Lai, bậc  C hánh  B iến  T ri. K hi đ ê n  
rồ i, cú i đ ầ u  lễ dưới ch ân  P h ậ t, lu i 
đứ ng  m ột bên .

B ấy giờ, T ín  Tướng Bồ T át b ạch  
P h ậ t các v iệc đ ã  nó i n h ư  trê n . Cho 
đ ế n  ch ư  P h ậ t Thê Tôn ở k h ắ p  bô n  
phương, cũng  đồng  đ i đ ến  no n  Kỳ 
Xà Q uật, chỗ Đức P h ậ t T h ích  Ca 
M âu Ni N hư Lai. Đ ến rồ i, m ỗi vị 
đ ề u  tù y  th eo  phương  hướng ngồi 
lê n  tò a  củ a  m ình, m ỗi vị đ ề u  bảo  
các vị Bồ T át th ị g iả rằ n g  : Này 
T h iện  nam  tử  ! Ông h ãy  đ i đ ến  chỗ 
Đức T hích  Ca M âu Ni N hư Lai, đ ến  
rồ i ông vì ch ú n g  ta  hỏ i th ăm  Đức 
T hích  Ca N hư Lai, ít  b ệnh , ít  não, 
k h í lực n h ẹ  nhàng , đ i đứng  y ên  vu i 
chăng , và nó i th êm  lời này  : L ành
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th a y  ! Đức T hích  Ca M âu Ni Như 
L ai ! N ay N gài m uốn  nói b ổ n  p h á p  
Kim Q uang  M inh, ch ú n g  ta  sẽ tù y  
hỷ  công  đức.

Các vị đ ạ i Bồ T á t vâng  lời đồng  
đ i đ ế n  chỗ Đức T hích  Ca M âu Ni 
N hư  Lai, đ ả n h  lễ dưới c h â n  củ a  
P h ậ t  xong, lu i đứ ng  m ột bên . K hi 
đứ n g  y ên  rồ i, các vị đ ạ i Bồ T át 
b ạc h  với P h ậ t rằ n g  : K ính th ư a , ch ư  
P h ậ t  Thê Tôn ở b ô n  phư ơng  dạy  
ch ú n g  con đ ến  hỏ i th ă m  T h ế  Tôn ít 
b ện h , í t  não , k h í lực nhẹ  n h àn g , đ i 
đứ n g  y ên  vu i k h ô n g  ? Và dạy  ch ú n g  
con  nó i th êm  lời n ày  : L àn h  th a y  ! 
Đức Thê Tôn m uốn  nó i p h á p  căn  
b ả n  củ a  K inh Kim Q uang  M inh vì 
lợi ích  y ên  vu i cho ch ú n g  sanh , cho 
đ ế n  d iệ t t r ừ  sự  đói k h á t nguy  
hiểm...v.v..ế K hi ấy, Đức T h ích  Ca 
M âu Ni N hư L ai T h ế  Tôn k h e n  các 
vị Bồ T át rằ n g  : L ành  thay , là n h
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th a y  ! T h iện  nam  tử  ! Các ông đ ã  
k h éo  vì các ch ú n g  san h  k h u y ế n  
th ỉn h  N hư Lai. K hen xong, Đức 
P h ậ t Thê Tôn liền  nó i kệ rằ n g  :

Ta ch ẳn g  lìa  n on  này  
Thường nó i K inh b á u  đây  
G iúp ch ú n g  sa n h  th u ầ n  th ụ c  
L iền  th i h iê n  N iế t-bàn• •

Kẻ p h àm  p h u  m ê chấp  
K hông tin  lời Ta nói 
T h àn h  th ụ c  vì ch ú n g  san h  
Ta h iệ n  n h ập  N iết-bàn.

K hi b ấy  giờ, tro n g  p h á p  hộ i có 
vị Bà-la-m ôn họ là  K iều  T rầ n  Như, 
tê n  là  T h án h  Ký, ở tro n g  đ ạ i ch ú n g  
ngồ i y ên  lặng. Vô lượng tră m  n g àn  
ch ú n g  Bà-la-m ôn đ i n h iễ u  ch u n g  
q u a n h  tỏ  bày  cung  k ín h  cúng  
dường Đức N hư Lai và lắn g  nghe 
Đức P h ậ t T h ế  Tôn tỏ  bày  sự  thọ  
m ạng  tám  m ươi tu ổ i và n ê n  n h ập  
N iết-bàn .
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N gài K iều  T rầ n  N hư cù n g  với 
tră m  n g àn  Bà-la-m ôn đ ều  đứ ng  
dậy, b u ồ n  r ầ u  khóc lóc đ ả n h  lễ 
dưới ch ân  P h ậ t b ạch  rằ n g  : T hưa 
Thê Tôn ! N êu Đức N hư Lai đem  
lòng  Đ ại từ  Đ ại b i thương  xót, làm  
lợi ích  cho tấ t  cả ch ú n g  sa n h  được 
a n  vui, làm  cha  m ẹ chơn th ậ t  củ a  
ch ú n g  sanh , cao tộ t không  lường, 
k h ô n g  gì sán h  kịp , làm  chỗ nương 
tự a  quay  về cho th ế  gian, k h iế n  các 
ch ú n g  san h  hưởng thọ  sự  a n  vu i 
m á t m ẻ. N hư tră n g  tro n g  tu ô n  r a  
á n h  sáng. N hư m ặt trờ i ch iêu  soi 
t r ê n  đ ỉn h  n ú i Ưu Đà D iênệ N ếu 
P h ạ t  Thê Tôn xem  tấ t  cả ch ú n g  
sa n h  n h ư  La H ầu  La, x in  P h ậ t vì 
con  b a n  cho â n  đức.

Đức N hư Lai lặn g  y ên  k h ô n g  
đáp .

Khi ấy, có vị đồng  tử  con củ a  
Lạc Sa Tỳ Quốc vương, tê n  gọi là
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N hứt T h iế t C húng  S anh  Hỷ K iến. Ở 
tro n g  ch ú n g  hội, x é t th ấy  n g à i có 
đầy  đ ủ  b iệ n  tà i, k h éo  hay  hỏ i đ á p ễ

Lúc bấy  giờ, v ư ơ n g  tử  nương 
th ầ n  lực của  P h ậ t th ư a  với n g à i 
K iều  T rầ n  N hư rằ n g  :

-  Đ ại Bà-la-m ôn ! N gài ở nơi 
T h ế  Tôn để  cầu  â n  đức gì ? Tôi nay  
vì ông, tặ n g  cho ông â n  đức tù y  ý.

Bà-la-m ôn nói rằ n g  :
-  L ành  th ay  Vương tử  ! C húng  

tô i x in  m uôn  cung  k ín h  cúng  dường 
k ỉm  th â n  củ a  Thê Tôn; cho n ê n  
m uốn được Xá-lợi của N hư Lai chừng 
b ằ n g  h ộ t cả i đ ể  cung  k ín h  cúng  
dường, vậy nay  p h ả i làm  th ê  nào  ?

Vương tử  liề n  đáp  lời rằ n g  :

-  N hư chỗ tô i nghe : N ếu T h iện  
nam  tử  và th iệ n  n ữ  nhơ n  nào  cung  
k ín h  cúng  dường Xá-lợi củ a  N hư 
Lai, sẽ được làm  chủ  ở cõi trờ i
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th ứ  sáu , hưởng sự  p h ú  quý a n  lạc 
vô cùng.

-  Đ ại Bà-la-m ôn ! Vậy ông n ê n  
n h ứ t tâm  lắn g  nghe ! N ếu m uốn  
n g u y ện  cầu  được vô lượng công  
đức và  phước b á u  ở cõi trờ i th ứ  
sáu , th ì K inh Kim Q uang M inh n ày  
là  v u a  các K inh r ấ t  khó  n g h ĩ bàn , 
r ấ t  khó  bày  tỏ, phước b á u  vô cùng, 
h à n g  T h anh  V ăn và  D uyên  G iác 
k h ô n g  th ể  b iế t rõ . K inh n ày  n h iếp  
t r ì  công đức n h ư  th ế , phước b á u  vô 
b iên , k h ô n g  th ể  n gh ĩ bàn . Tôi nay  
vì ông lược nó i n h ư  vậy.

Bà-la-m ôn th ư a  :

-  L ành  th ay  Vương tử  ! K inh 
đ iể n  Kim Q uang M inh vi d iệ u  n h ư  
vậy, công đức k h ô n g  lường khó  
h iể u  khó  b iê t, cho đ ến  k h ô n g  th ể  
n g h ĩ bàn . C húng  tô i h àn g  Bà-la- 
m ôn ở nơi b iê n  quôc nó i lời n h ư
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th ế , n ế u  T h iện  nam  tử  và th iệ n  n ữ  
nh ơ n  được Xá-lợi củ a  P h ậ t chừ ng  
b ằn g  m ột h ộ t cả i để  vào th á p  nhỏ, 
tạm  th ờ i lễ b á i cung  k ín h  cúng  
dường, công đức vô b iên . Người n ày  
k h i m ạng  ch u n g  được làm  ch ủ  cõi 
trờ i th ứ  sáu  hưởng sự  vui thư ợ ng  
d iệ u  k h ô n g  th ể  cùng  tộ t, ông  nay  vì 
sao m à ch ẳn g  vu i ưa  cúng  dường 
Xá-lợi cầu  được phước b á u  này  ? 
Đ úng vậy  Vương tử  ! Do n h â n  
d u y ên  n ày  tô i nay  th eo  P h ậ t m uôn  
cầu  m ột â n  đức.

Vương tử  nó i b à i kệ  đáp  lời Bà- 
la-m ôn rằ n g  :

N hư dòng  nước chảy  m ạn h  
S anh  r a  hoa  C âu-vật 
T h ân  Xá-lợi T h ế  Tôn 
R ốt ráo  ch ẳn g  th ể  có 
N hư chim  q u ạ  m àu  đỏ 
C âu-chỉ-la sắc trắ n g
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T h ân  chơn th ậ t  T h ế  Tôn 
C hẳng  th ể  th à n h  Xá-lợi 
D ấu cho cây D iêm -phù 
H ay sa n h  t r á i  Đa-la 
C ùng cây K hiếp-thọ-la  v.v... 
L ại san h  h ộ t Am-la 
T h ân  N hư Lai khô n g  d iệ t 
C hẳng  th ể  san h  Xá-lợi 
D ầu cho rù a  có lông 
Có th ể  m ay làm  áo 
T h ân  P h ậ t k h ô n g  h ư  dối 
T rọ n  khô n g  có Xá-lợi 
D au cho ch ân  loà i m uỗi 
Có th ể  làm  th à n h  lầu  
T hân  N hư Lai tịch  tịn h  
K hông có việc Xá-lợi 
D ầu cho loà i trù n g  nhỏ 
T rong  m iệng  san h  ră n g  trắ n g  
T h ân  g iả i th o á t N hư Lai 
T rọn  khô n g  sắc buộc rà n g  
Sừng thỏ  làm  th a n g  đứ ng



46 KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

Từ đ ấ t lê n  t r ê n  trờ i 
N gẫm  ng h ĩ ta  Xá-lợi 
Công đức k h ô n g  chỗ có 
C huột leo th a n g  sừng thỏ  
N guyệt th ự c  t r ừ  Tu-la
Y Xa-iợi h ế t  hoặc  
G iải th o á t khô n g  chỗ có 
N hư ru ồ i lằ n  say  rư ợ u  
C hẳng  h ay  tạo  h an g  ổ 
Nơi P h ậ t khô n g  c h án h  h ạ n h  
C hẳng  hay  đ ến  Tam  th ừ a  
N hư lừ a  ch ỉ ă n  no 
T rọn  khô n g  có tà i  n ăn g  
Ca m úa k h iế n  người vu i 
H àng  N hị thừ a , ph àm  p h u  
H ay nói và h ay  làm  
M ình người k h ô n g  chỗ có 
Giả sử  qu ạ  và  d iều  
Đồng thờ i đ ậ u  m ột cây 
H òa hỢp thư ơ ng  m ến  n h a u  
T hể N hư Lai chơn th ậ t  
Xá-lơi th â n  h ư  dối
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Đ ều k h ô n g  có lẽ p h ả ỉ 
N hư lá  cây  Ba-la 
C hẳng  hay  n g ăn  m ưa gió 
Nơi P h ậ t khở i h ư  vọng 
S anh  tử  trọ n  ch ẳn g  d iệ t 
N hư  th u y ề n  lớn g iữa b iể n  
Đ ầy đủ  các củ a  b á u  
Sức n ữ  nhơ n  m ới san h  
Cầm  g iữ  k h ô n g  chỗ p h ả i 
P h áp  th â n  tộ t vô b iên  
Chỗ b ấ t t ịn h  p h iề n  não  
C hẳng  hay  n h iế p  N hư Lai 
N ghĩa ấy  cũng  n h ư  th ê  
Thí n h ư  loà i chim  sẻ 
C hẳng  h ay  ngậm  hương sơn 
P h iề n  não  y P h á p  th â n  
C hẳng  b ị p h iề n  não  động 
T h ân  N hư Lai n h ư  th ế  
T hâm  sâu  khó  ngh ĩ lường 
N ếu ch ẳn g  n h ư  p h áp  q u án  
Sở n g u y ện  ch ẳn g  th à n h  tựu .
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Khi ấy, Bà-la-m ôn nghe n g h ĩa
_ _  V _____ _ Ặ  ____/  • 1  V • 1 _  A  a  / _______ 1  _  • 1n ày  ro i, liên  nó i bài kệ đáp  lạ i lời
Vương tử  rằ n g  :

-  L ành  th a y  ! L ành  th ay  !
Ông th ậ t  P h ậ t tử  
Người Đ ại k iế t tường  
K héo léo phư ơng  tiệ n  
Nơi lý ch ẳn g  động  
Đã được c h án h  ký  
Vương tử  nghe ta  
Nay nó i th ứ  lớp
Y chỗ độ đời 
Đức P h ậ t k h éo  ngh ĩ 
C ảnh  giới N hư Lai 
K hông a i b iế t rõ  
T ấ t cả ch ư  P h ậ t 
C hẳng  cùng  người k h ác  
T ấ t cả ch ư  P h ậ t 
Xưa nay  tịc h  tịn h  
T ất cả chư  P h ậ t 
Tu h à n h  đồng  n h a u
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T ất cả ch ư  P h ậ t 
T ột sau  thư ờ ng  trụ  
T ấ t cả ch ư  P h ậ t•

Đ ồng ch u n g  m ột th ể  
N hững n g h ĩa  n h ư  th ế  
Là p h áp  N hư Lai 
Chơn th â n  N hư Lai 
K hông p h ả i tạo  tác  
Sở d ĩ là  sao ?
C hư  P h ậ t vô san h  
Kim cang  b ấ t hoại 
T rong  ngoài vô ngại 
H iện  bày  th â n  tưởng 
Tùy hóa  ch ú n g  san h  
N hư Lai Đ ại t iê n  
K hông có sắc tướng  
T hân  N gài n h ư  th ế  
C hẳng  p h ả i h u y ế t nh ụ c  
Làm  sao m à được 
Có các Xá-lợi ?
Vì độ ch ú n g  san h  
P hương  tiệ n  h iệ n  bày
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T ất cả C hánh  giác 
C hơn p h áp  làm  th â n  
P h á p  giới th a n h  tịn h  
Đây là  Như Lai 
Vương tử  p h ả i b iế t 
T h ân  P h ậ t n h ư  th ế  
Như Như Lai nó i 
N ghĩa lý n h ư  th ế  
Tôi đ ã  nghe b iế t 
Vì thỉnh N hư Lai 
R ộng nó i p h â n  b iệ t 
Lý n g h ĩa  chơn th iệ t  
N ên cầu  Xá-lợi 
Mở cửa phư ơng  tiện .

K hi ấy, tro n g  p h áp  hộ i có b a  
m uôn  h a i n g àn  vị T h iên  tử  nghe  
g iản g  nó i n g h ĩa  lý thọ  m ạng  vô 
lượng th âm  sâu  n h ư  th ế  rồ i, tấ t  cả 
đ ề u  ở nơi đạo  Vô thượng p h á t tâm  
k iê n  cố, vu i m ừng hớn  hở, k h ác  
m iệng  đồng  lời nó i b à i kệ  k h e n  
ngợi rằ n g  :
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T ất cả N hư Lai 
C hẳng  n h ập  N iế t-bàn  
Tất cả chư Phật 
T h ân  khô n g  h ư  hoạỉ 
Chỉ vì thành thục 
Cho các ch ú n g  san h  
T hắng  t r í  phương  tiệ n  
H iện  bày  N iết-bàn  
Như Lai đời trước 
C hẳng  th ể  ng h ĩ b àn  
Như Lai đời sau  
T hường k h ô n g  h ư  hoại 
N hư Lai k h o ản g  giữa 
N h iều  m ón tra n g  ngh iêm  
P h áp  giới ch ú n g  san h  
Đ ều vì lợi tha .

B ấy giờ, BỒ T át T ín Tướng từ  
nơi các Đức N hư Lai và h a i vị Đ ại 
sĩ nghe nói ng h ĩa  thọ  m ạng  củ a  
Đức T hích  Ca rồ i, được m ãn  sở 
nguyện , lòng  k h ô n g  còn ngh i ngờ 
nữa, hớ n  hở vu i m ừng, th â n  tâm  an
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lạc, tro n g  ngoài đầy  đủ. Lại có sô" a- 
tăng -kỳ  tấ t  cả ch ú n g  san h  nghe nói 
n g h ĩa  n ày  ở nơi đạo  Vô thư ợ ng  đ ều  
được p h á t tâm . Lúc ấy, b ố n  Đức 
N hư L ai bỗng  n h iê n  ch ẳn g  h iện , 
tro n g  đ ạ i hộ i n ày  ch ỉ còn  lạ i Đức 
P h ậ t  T h ích  Ca.

K inh Kim Q uang M inh H iệp  Bộ
Phẩm Thọ Lượng -  Thứ hai 

HẾT
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QUYỂN THỨ NHỨT

• Đời nhà Tùy, ngài Sa-môn THÍCH BỬU QUÝ hiệp tập
• Đất Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư,

Pháp hiệu ĐÀM VÔ SÂM phiên dịch Phạn Hán

PHẨM t a m  t h â n  p h â n  b i ệ t

THỨ BA

Lúc bấy  giờ, ng à i H ư K hông 
T ạng  đ ạ i Bồ T á t ở tro n g  đ ạ i chúng, 
từ  nơi tò a  ngồi đứ ng  dậy, tr ịc h  áo 
b ày  vai b ên  phả i, quỳ  gốí b ê n  p h ả i 
s á t  đấ t, chắp  tay  cung  k ín h  đ ả n h  lễ 
dưới ch ân  P h ậ t, d ù n g  các th ứ  vàn g  
ngọc c h âu  b á u  và các m ón h o a  b á u
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n h iệm  m ầu  làm  trà n g  p h a n  bảo  cái, 
th ả y  đ ề u  cúng  dường Đức P h ậ t, 
bạch rằng :

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Các 
vị đ ạ i Bồ T á t ở tro n g  C hánh  p h áp  
củ a  Đức N hư L ai công đức tu  h à n h  
như thê nào ?

P h ậ t dạy  rằ n g  :

-  N ày T h iện  nam  tử  ! Ông n ê n  
lắn g  nghe  và  k h éo  suy nghĩ, Ta sẽ 
vì ông  m à p h â n  b iệ t g iả i nói. -  N ày 
T h iện  nam  tử  ! T ấ t cả N hư L ai có 
b a  m ón th ân , các đ ạ i Bồ T á t đ ều  
p h ả i n ê n  b iế t.

Sao gọi là  b a  ?

-  M ột là  H óa th â n
-  H ai là  ứ n g  th â n
-  Ba là  P h á p  th â n
Ba th â n  n h ư  th ế , n h iếp  thọ  q u ả  

Vô thư ợ ng  C hánh  đẳn g  C hánh  giác.
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-  Làm  sao Bồ T át h iể u  b iế t 
phân biệt được Hóa thân ?

-  N ày T h iện  nam  tử  ! T huở xưa, 
Đức N hư Lai đ ã  từ n g  ở cõi Ta-bà 
n ày  tu  h àn h , vì tấ t  cả ch ú n g  sa n h  
tu  h à n h  các p h áp , k h i các p h á p  tu  
n ày  đ ế n  ngày  v iên  m ãn, Đức N hư 
Lai được đắc quả Tự tại.

Do sức tự  tạ i, tù y  Tâm  ch ú n g  
sanh , tù y  H ạnh  ch ú n g  sanh , tù y  
Giới chúng  san h  m à N hư L ai rõ  
b iế t n h iề u  m ón. C hẳng  đợi th ì giờ, 
k h ô n g  lỗi thờ i tiế t, chỗ nào  cũng  
tư ơ ng  ưng, giờ nào  cũng  xứng hợp, 
h ạ n h  ng u y ện  g iống n hau , th u y ế t 
p h á p  hỢp n h a u  m à h iệ n  r a  các th â n  
tướng, đây  gọi là  H óa th â n  vậy.

Này T h iện  nam  tử  ! Các Đức 
P h ậ t  N hư Lai vì m uôn  cho ch ư  đ ạ i 
Bồ T át được th ô n g  đ ạ t lý san h  tử  
và  N iế t-bàn  đồng  m ột m ùi vị, n ê n
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nó i p h á p  Chơn đế. C h ính  m ình  th ấ y  
ch ú n g  san h  sỢ sệ t, hoặc  vu i vẻ, n ê n  
vì vô b iê n  P h ậ t p h áp  m à làm  căn  
b ản . Tức là  Đức N hư Lai nương vào 
b a  m ón N hư N hư sau  đây  đ ể  h ó a  độ 
tự  tạ i.

Ba m ón N hư N hư :

-  Tương ưng Như Như
-  N guyện lực Như Như
-  T rí h u ệ  Như Như.
T h ân  này  h iệ n  rõ  đầy  đủ  b a  

m ươi h a i tướng  tố t, tám  m ươi vẻ 
đẹp , t r ê n  đ ả n h  và  sau  lưng  h iệ n  r a  
sắc  h ào  q u an g  trò n  sáng, đây  gọi là  
ứ n g  th â n  vậy.

Này T hiện  nam  tử  ! Làm  sao đại 
Bồ T á t b iế t rõ  P h áp  th â n  ? Vì m uốn  
d iệ t t rừ  h ế t tấ t  cả các nghiệp  chướng 
p h iề n  não, vì m uôn  đầy  đ ủ  tấ t  cả 
th iệ n  pháp , chỉ duy có T rí N hư Như. 
N hư N hư đây  gọi là  P h á p  th ân .
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H ai th â n  trư ớ c  là  g iả d an h  m à 
có, th â n  th ứ  b a  do chơn th ậ t  m à có, 
làm  căn  b ản  cho h a i th â n  trước vậy.

Do cớ sao ?

-  Bởi lìa  P h á p  N hư Như, lìa  T rí 
Vô P h â n  Biệt, tấ t  cả chư  P h ậ t k h ô n g  
có p h á p  nào  khác . Bởi sao th ế  ?

-  Vì tấ t  cả chư Phật t r í  h u ệ  
k h ẩm  đủ, tấ t  cả p h iề n  não  rố t  rá o  
d iệ t h ế t, chứ ng  được ngôi P h ậ t 
th a n h  tịn h , cho n ê n  gọi là  P h á p  
Như Như, Trí Như Như, gồm tất cả 
P h ậ t p h áp  vậy.

-  L ại này  T h iện  nam  tử  ! T ấ t cả 
ch ư  P h ậ t đ ều  có công h ạ n h  Tự, T ha 
lợi ích  đ ến  chỗ rố t  ráo . Lợi ích  cho 
m ình  là  P h áp  N hư Như, lợi ích  cho 
người là  T rí N hư Như, do công 
h ạ n h  lợi m ình, lợi người, m à được 
tự  tạ i, chỗ d iệu  d ụ n g  vô lượng vô
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b iên , cho n ê n  p h â n  b iệ t P h ậ t  p h á p  
n h iề u  m ón vô lượng vô b iê n ể

N ày T h iện  nam  tử  ! Thí như , y 
th eo  vọng tưởng  tư  duy, nó i r a  các 
m ón p h iề n  não , các m ón n g h iệp  
chướng và các loạ i qu ả  báo  n h ư  th ê  
và  y th eo  P h á p  Như Như, T rí Như 
N hư nó i r a  các m ón P h ậ t p h áp , các 
p h á p  D uyên  Giác, các p h áp  T h an h  
V ăn v.v...

L ại y th eo  P h á p  Như Như, y 
th eo  T rí Như Như này , nó i r a  tấ t  cả 
P h ậ t  p h á p  được tự  tạ i  th à n h  tự u . 
Đ ây là  n g h ĩa  th ứ  n h ứ t k h ô n g  th ể  
n g h ĩ bàn . Thí như , d ù n g  k h u n g  lụ a  
trắ n g , vẽ lê n  các m ón tra n g  ngh iêm  
cũng  k h ô n g  th ể  ng h ĩ bàn , P h á p  
Như Như và Trí Như Như như thế,
n h iế p  th à n h  P h ậ t  p h áp  cũng  khó  
th ể  n g h ĩ bàn .

-  N ày T h iện  nam  tử  ! Sao gọi là  
Pháp Như Như, Trí Như Như ?
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Bởi h a i m ón n ày  k h ô n g  p h â n  
b iệ t m à được các v iệc tự  tạ i. Này 
T h iện  nam  tử  ! Thí d ụ  Đức N hư  Lai, 
sa u  k h i đ ã  vào N iế t-bàn  rồ i, do 
n g u y ện  lực tự  tạ i  n ê n  có n h iề u  việc 
chư a  được trọ n  đủ. N hưng vì P h á p  
N hư  N hư  và T rí N hư  N hư n h ư  th ế , 
m à Như Lai được việc tự  tạ i.

• • • •

-  L ại nữa, T h iện  nam  tử  ! Bồ 
T á t đ ã  vào P h á p  đ ịn h  vô tâm , y 
th eo  n g u y ện  lực trư ớ c  k ia , từ  nơi 
th iề n  đ ịn h  m à khở i r a  các việc, h a i 
p h á p  n h ư  th ê  k h ô n g  có p h â n  b iệ t, 
n ê n  được các v iệc tự  tạ i.

• • • •

Này T hiện  nam  tử  ! Thí n h ư  m ặt 
trờ i, m ặ t tră n g  khô n g  có p h â n  b iệ t, 
cũ n g  n h ư  gương và  nước k h ô n g  có 
p h â n  b iệ t, á n h  sán g  cũng  không  có 
p h â n  b iệt, ba  m ón hòa hỢp m à có 
được h ìn h  bóng. P h á p  N hư N hư và 
T rí N hư  N hư th ế  ấy, cũng  k h ô n g  có 
p h â n  b iệ t. Do n g u y ện  lực tự  tạ i  n ê n
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ch ú n g  sa n h  có m ôi giao cảm  này  
n ê n  ứ n g , H óa h a i th â n  h iệ n  bày, 
n h ư  án h  m ặt trờ i m ặt tră n g  hòa  hợp 
m à h iệ n  ra . L ại này, T h iện  nam  tử  ! 
T hí n h ư  nước và gương vô lượng vô 
b iê n  y nơi á n h  sáng  k ia , cho n ê n  
h ìn h  bóng  từ  chỗ k h o ản g  k h ô n g  
h iệ n  r a  các tướng  k h ác  n h au . Chỗ 
k h ô n g  đó, tức là  Vô Tướng vậy.

N ày T h iện  nam  tử  ! Các ch ú n g  
đệ tử  được thọ  hó a  n h ư  th ế , là  h ìn h  
bóng  củ a  P h áp  th â n  lư u  h iện . Do 
n g u y ện  lực n ê n  ứng  nơi h a i th ân , 
h iệ n  r a  các tướng mạo, m à nơi P h á p  
th â n  k h ô n g  có tướng khác . T h iện  
nam  tử  ! Y th eo  h a i th â n  này , tấ t  cả 
ch ư  P h ậ t nó i H ữu d ư  N iêt-bàn . Y 
th eo  P h á p  th â n  nói Vô d ư  N iết-bàn .

Do cớ sao ?

-  Bởi tấ t  cả  chỗ còn lạ i rố t  ráo  
k h ô n g  d iệ t hế t.
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Y th eo  b a  th â n  này, tấ t  cả  ch ư  
P h ậ t  nó i Vô t r ụ  xứ  N iết-bàn . Do cớ 
sao  ?

-  Vì h a i thân n ê n  ch ẳn g  t r ụ  
N iết-bàn , lìa  P h á p  th â n  k h ô n g  có 
P h ậ t nào  k h á c ẻ

Cớ sao h a i th â n  ch ẳn g  t r ụ  N iết- 
b à n  ? Vì h a i th â n  giả d an h  chẳng  
th iệ t, mỗi n iệm  đ ều  d iệ t chẳng  
th ư ờ n g  t rụ  và hay  x u ấ t h iệ n  bởi do 
ch ẳn g  đ ịnh .

-  P h á p  th â n  ch ẳn g  như vậy, 
cho n ê n  h a i th â n  ch ẳn g  t r ụ  N iết- 
b àn , P h á p  th â n  khô n g  hai, cho n ê n  
cũ n g  ch ẳn g  t rụ  nơi N iết-bàn.

Y th eo  b a  th â n  n ê n  nó i Vô t r ụ  
xứ  N iết-bàn.

T hiện  nam  tử  ! T ất cả phàm  p h u  
vì b a  tướng  n ê n  có nh ữ n g  n g h iệp  
chướng  rà n g  buộc, xa lìa  b a  th â n , 
ch ẳn g  đ ế n  b a  th ân . Sao gọi là  b a  ?
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-  Một, tướng  Tư duy  p h â n  b iệ t.
-  H ai, tướng  Y th a  khở i
-  Ba, tướng  T h àn h  tựu .

Các tướng n h ư  th ế  k h ô n g  th ể  
rõ  b iế t, k h ô n g  th ể  t r ừ  d iệ t, k h ô n g  
th ể  th a n h  tịn h , cho n ê n  ch ẳn g  đ ặn g  
đ ế n  b a  th â n . Ở đây, b a  tướng  h ay  tỏ  
b iế t, h ay  d iệ t trừ , h ay  th a n h  tịn h . 
N hư th ê  n ê n  ch ư  P h ậ t có đầy  đ ủ  b a  
th â n .

T h iện  nam  tử  ! Các p h àm  p h u  
vì chư a  d ứ t sạch  b a  Tâm , n ê n  xa lìa  
b a  th â n , ch ẳn g  h ay  đến . Sao gọi là  
b a  ?

-  M ột, Tâm  Khởi sự
-  H ai, Tâm  Y căn  b ả n
-  Ba, Tâm  C ăn bản .

-  Y nơi C hư p h ụ c  đạo, tâm  Khởi 
sự  châm  dứt. -  Tâm  Khởi sự  d iệ t, 
H óa th â n  được h iể n  lộ.
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-  Y nơi P h á p  Đ oạn đạo, tâm  Y 
căn  b ả n  chấm  dứ t. -  Tâm  Y căn  b ả n  
d iệ t, ứ n g  th â n  được h iể n  lộ.

-  Y nơi T hắng  b ạ t  đạo, tâm  C ăn  
b ả n  chấm  dứ t. -  Tâm  C ăn b ả n  d iệ t, 
được đ ế n  P h áp  th ân .

Vì th ế  n ê n  tấ t  cả N hư  Lai có 
đầy  đ ủ  b a  th ân .

T h iện  nam  tử  ! T ấ t cả ch ư  P h ậ t, 
nơ i th â n  th ứ  n h ứ t cùng  ch ư  P h ậ t  
đồng  sự. Nơi th â n  th ứ  h a i cùng  ch ư  
P h ậ t đồng  ý. Nơi th â n  th ứ  b a  cùng  
ch ư  P h ậ t đồng  th ể .

T h iện  nam  tử  ! T hân  P h ậ t b a n  
đ ầ u  đây, tù y  th eo  ch ú n g  sa n h  có 
n h iề u  loạ i n ê n  h iệ n  ra  có n h iề u  
Tướng, cho n ê n  nó i N hiều.

-  T h ân  th ứ  h a i của  P h ậ t, do 
h à n g  đệ tử  n h ứ t ý cho n ê n  h iệ n  ra  
N hứ t tướng, n ê n  gọi là  N hứt.
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-  T h ân  th ứ  b a  củ a  P h ậ t vượt 
q u a  tấ t  cả các tướng, k h ô n g  p h ả i 
ch ấp  tưởng  c ản h  giới, th ế  n ê n  nó i 
là  B ất n h ứ t, B ấ t nh ị.

T h iện  nam  tử  ! T h ân  th ứ  n h ứ t 
(Hóa th ân ) này, y nơi ứ n g  th â n  cho 
n ê n  được h iể n  lộ.

-  T h ân  th ứ  h a i (ứ n g  th ân ) này , 
do nơi P h á p  th â n  n ê n  được h iệ n  rõ .

-  T h ân  th ứ  b a  n ày  là  P h á p  
th â n , đây  là  T hân  chơn th ậ t, n ê n  
k h ô n g  có chỗ sở y.

T h iên  nam  tử  ! Ba th â n  n h ư  
th ế , do có n g h ĩa  n ê n  nó i Thường, 
do có n g h ĩa  n ê n  nó i Vô thường.

-  Bởi H óa th â n  thường h ay  
C huyển  p h áp  lu â n  m ỗi chỗ N hư 
Như, phương  t iệ n  nố i nắm  th eo  
n h a u  ch ẳn g  d ứ t n ê n  gọi là  T hườngỀ 
Bởi khô n g  p h ả i là  căn  b ả n  n ê n  sự
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ứ n g  d ụ n g  k h ô n g  h iệ n  ra  đầy  đ ủ  ở 
m ỗi chỗ n ê n  nó i là  Vô thường.

-  ứ n g  th â n  ấy, từ  vô th ỉ sa n h  tử  
nố i th eo  n h a u  ch ẳn g  dứ t, là  tấ t  cả 
p h á p  B ất cộng của  chư  P h ậ t  hay  
n h iếp  t r ì  vậy. C húng  san h  chư a  
cù n g  tộ t, chỗ ứng  d ụ n g  cũng  ch ẳn g  
cù n g  tộ t. T h ế  n ê n  nói là  Thường, 
đ ây  k h ô n g  p h ả i là  căn  b ản  vậy. Do 
chỗ ứ ng  d ụ n g  ch ẳn g  tỏ  h iệ n  đầy  đ ủ  
n ê n  nó i là  Vô thường.

-  P h á p  th â n  ấy  khô n g  p h ả i là  
H àn h  p háp , k h ô n g  có chỗ k h ác  lạ  
n h au , đây  là  từ  nơi b ản  th ể  n ê n  
cũ n g  n h ư  h ư  không, cho n ê n  nó i là  
Thường.

T h iện  nam  tử  ! L ìa T rí Vô P h â n  
B iệ t lạ i khô n g  có T hắng  tr í. L ìa 
P h á p  N hư  Như, khô n g  có c ả n h  giới 
thù thắng. Đây là Pháp Như Như. 
Đ ây cũng  là  T rí N hư Như. H ai m ón
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N hư N hư n ày  là  B ất nhứ t, B ấ t dị. 
T h ế  n ê n  P h áp  th â n  là  H uệ T h an h  
tịn h , là  D iệt T h an h  tịn h  vậy. Do h a i 
m ón th a n h  tịn h  này  th ê  n ê n  P h á p  
th â n  k h ẩm  đủ  th a n h  tịn h .

Lại nữa, T h iện  nam  tử  ! P h â n  
b iệ t th â n  có bố n  m ón :

-  Có H óa th â n  k h ô n g  p h ả i là  
ứ n g  th ân .

-  Có ứ n g  th â n  k h ô n g  p h ả i là  
H óa th ân .

-  Có H óa th â n  cũng  là  ứ n g  thân.
-  Có k h ô n g  p h ả i H óa th â n  cũng  

k h ô n g  p h ả i ứ n g  th ân .

Sao gọi là  H óa th â n  m à k h ô n g  
p h ả i ứ n g  th â n  ? -  Đức N hư L ai đ ã  
vào  N iế t-bàn  d ù n g  n g u y ện  lực tự  
tạ i  h iệ n  th ân . T h ân  n h ư  th ế  tứ c  là  
H óa th ân .

Sao gọi là  ứ n g  th â n  m à k h ô n g  
p h ả i là  H óa th â n  ? — Bởi đây  la
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T h ân  đ ịa  tiề n  (T hân h iệ n  ở tro n g  
th ê  gian).

Sao gọi là  H óa th â n  cũng  là  ứ n g  
th â n  ? -  Bởi th â n  Như Lai t r ụ  nơi 
H ữu d ư  N iết-bàn.

Sao gọi là  k h ô n g  p h ả ỉ H óa 
th â n , k h ô n g  p h ả i ứ n g  th â n  ? -  Bởi 
đây  là  P h á p  th â n  củ a  N hư Lai.

T h iện  nam  tử  ! P h á p  th â n  đây  
là  h a i m ón Vô Sở H ữu h iệ n  bày.

Sao gọi là  h a i m ón Vô Sở H ữu ?

-  Nơi P h á p  th â n  này, Tướng và 
Tướng xứ, ha i m ón đều  không, không 
p h ả ỉ có, ch ẳn g  p h ả ỉ không, k h ô n g  
p h ả i nhứ t, ch ẳn g  p h ả i nh ị, k h ô n g  
p h ả i số, ch ẳn g  p h ả ỉ ch ẳn g  p h ả ỉ số. 
K hông p h ả i m inh, ch ẳn g  p h ả i ám .

T rí Như Như th ê  ây, ch ẳn g  p h ả i 
Tướng và  Tướng xứ, ch ẳn g  th ấ y  
kh ô n g  p h ả ỉ có, ch ẳn g  p h ả ỉ không . 
C hẳng  th ấy  không  p h ả ỉ nhứ t, ch ẳn g
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p h ả ỉ dị, chẳng  p h ả i th ấy  không  p h ả ỉ 
sô, chẳng  p h ả ỉ chẳng  p h ả i số. C hẳng 
th ấ y  k h ô n g  p h ả ỉ m inh, ch ẳn g  p h ả i 
ám .

Thê n ê n  cản h  giới th a n h  tịn h , 
t r í  h u ệ  th a n h  tịn h , k h ô n g  th ể  p h â n  
b iệ t, k h ô n g  có tru n g  gian, là  căn  
b ả n  D iệt, Đạo vậy. Nơi P h á p  th â n  
n ày  h iệ n  rõ  N hư Lai.

T h iện  nam  tử  ! Đây là  n h â n  
d u y ên  cản h  giới xứ  sở củ a  th â n  
này, quả  báo y nơi căn  b ản  khó ng h ĩ 
lường. N hư K inh L iễu  N ghĩa nó i : 
“T h ân  n ày  tức là  Đ ại thừ a , là  T ánh  
Như Lai, là  T ạng  N hư Lai, y nơi 
th â n  này  m à p h á t được Sơ tâm . Tu 
h à n h  T ru n g  tâm  m à được tỏ  h iện . 
Đ ến B ất thố i đ ịa  tâm  cũng  đ ều  được 
tỏ  h iện . Đ ến N hứt sa n h  b ể  xứ  tâm  
cùng  Kim cang  tâm  và N hư Lai tâm , 
m à tấ t  cả đ ều  được tỏ  h iện . D iệu  
p h á p  vô lượng vô b iê n  của  N hư Lai
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cũ n g  đ ề u  tỏ  h iện . Y nơi P h á p  th â n  
n ày  khô n g  th ể  n g h ĩ b à n  Đ ại Tam  
m uội cũng  được tỏ  h iện . Y nơi P h á p  
th â n  n ày  được h iệ n  rõ  tấ t  cả Đ ại 
tr í . T h ế  nên , nơi h a i th ân , y nơi 
Tam  m uội, y nơi t r í  huệ  m à được tỏ  
h iệ n  P h á p  th â n  n h ư  thế . Y tự  th ể  
nó i là  T hường là  T hiệt. Y nơi P h á p  
Đ ại Tam  m uội cho n ê n  nói là  Lạc. Y 
nơi Đ ại t r í  nó i là  T h an h  tịnh .

Thế nên , Đức Như Lai tâm  
th ư ờ n g  trụ , tự  tạ i, an  lạc, th a n h  
tịn h . L ại y th eo  p h áp  đ ạ i Tam  
m uội, tấ t  cả các p h áp  T h iền  đ ịnh , 
T hủ  L ăng  N ghiêm  v,v... tấ t  cả N iệm  
xứ, Đ ại P h á p  niệm , Đ ại từ  Đ ại bi, 
các chú  Đà-la-ni, tấ t  cả sáu  p h áp  
th ầ n  thông , tấ t  cả tự  tạ i, tấ t  cả 
p h á p  b ìn h  đ ẳn g  đ ều  n h iếp  thọ  do 
p h á p  P h ậ t, như th ê  th ảy  đ ều  h iệ n  
b ày  và y nơi Đ ại t r í  của  P h ạ t đây  : 
Đ ại T hập  Lực, bôri m ón Vô Sở ú y ,
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b ô n  m ón Vô N gại B iện, m ười tám  
p h á p  B ất Cộng, tấ t  cả  p h á p  hy  h ữ u  
k h ô n g  th ể  ngh ĩ b à n  th ả y  đ ề u  h iệ n  
bày , th í n h ư  là  Ngọc n h ư  ý bảo  
châu , h iệ n  r a  vô lượng vô b iên  các 
m ón ch âu  b á u  th ả y  đ ều  được h iệ n  
bày . Y nơi p h á p  Đ ại Tam  m uội b á u  
quý, y nơi Đ ại T rí h u ệ  báu , x u ấ t 
h iệ n  r a  vô lượng vô b iên  các D iệu  
p h á p  b á u  quý củ a  ch ư  P h ậ t.

T h iện  nam  tử  ! P h á p  th â n  Tam  
m uội, t r í  huệ  n h ư  th ê  t r ả i  q u a  tấ t  
cả tướng  m à k h ô n g  có n h iễm  các 
tướng, khô n g  th ể  p h â n  b iệ t được, 
k h ô n g  p h ả i là  Thường, khô n g  p h ả i 
là  Đ oạn, đây  gọi là  T ru n g  đạo, tu y  
có p h â n  b iệ t m à k h ô n g  có tự  th ể  
p h â n  b iệ t, tu y  có b a  số  m à k h ô n g  
có b a  th ể , k h ô n g  thêm , k h ô n g  bớt, 
cũ n g  n h ư  m ộng huyễn , k h ô n g  có Sở 
chấp , cũng  khô n g  có N ăng chấp . 
P h á p  th ể  n h ư  n h ư  là  chỗ g iả i th o á t
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vượt q u a  c ản h  giởi san h  tử , vượt 
k h ỏ ỉ sư  tố i tăm  củ a  san h  tử . T ấ t cả 
ch ú n g  san h  k h ô n g  hay  tu  h àn h , 
n ê n  k h ô n g  đ ến  được chỗ t r ụ  xứ  của  
tất cả chư Phật và Bồ Tát.

T h iện  nam  tử  ! Thí n h ư  có 
người m uôn được vàng, đ i tìm  k iếm  
k h ắ p  nơi m ới gặp  được mỏ vàng. 
K hi th ấ y  được vàn g  liền  r a  công 
k h a ỉ th ác , chọn  lây  vàng  đem  về bỏ 
vào  lò n â u  đốt, c h ấ t vàng  chảy  ra , 
chọn  lấy  vàng  ròng , tù y  ý đem  làm  
các th ứ  đồ dùng: vòng xuyến , đủ  
các m ón tra n g  sức, tu y  các m ón đồ 
d ù n g  k h ác  n h a u  m à th ể  tá n h  củ a  
vàn g  k h ô n g  th ay  đổi.

N ếu T h iện  nam  tử  và th iệ n  n ữ  
nhơn, m uốn  cầu  p h áp  T hắng  G iải 
th o á t p h ả i tu  h à n h  các v iệc là n h  ở 
đời, được thây Như Lai và hàng đệ 
tử  P h ậ t, được g ần  gũi rồ i liề n  b ạch  
P h ậ t rằ n g  :
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-  Kính bạch  Đức Thế Tôn ! P h áp  
nào  gọi là  T hiện , p h á p  nào  gọi là  
B ấ t th iệ n  ? Sao gọi là  tu  h à n h  chơn 
c h á n h  m à được th a n h  tịn h . Xa lìa  
được các p h áp  B ất tịn h  ? C hư P h ậ t 
N hư Lai và  các h àn g  đệ tử  suy ngh ĩ 
n h ư  th ế .

Các T h iện  nam  tử  và th iệ n  n ữ  
n h ơ n  này, m uôn  cầu  được p h á p  
th a n h  tịn h  và  nghe được C hánh  
p h áp , b iế t n h ư  th ê  rồ i liề n  nó i 
C h án h  p h áp . Các T h iện  nam  tử  và 
th iệ n  n ữ  nhơ n  n ày  ! Đã nghe C h án h  
p h áp  rồ i p h ả i chánh  niệm , nhớ  nghĩ, 
g iữ  gìn, p h á t tâm  tu  h à n h  được sức 
t in h  tấ n  p h á  t r ừ  ng h iệp  chướng 
g iả i đãi. Đã p h á  t rừ  ngh iệp  chướng 
g iả i đ ã i rồ i, liề n  d iệ t t r ừ  tấ t  cả tộ i 
chướng. P h á  t r ừ  tộ i chướng rồ i, nơi 
học xứ  của  chư  Bồ T át p h á  t r ừ  
n g h iệp  chướng khô n g  tô n  trọ n g . 
P h á  t rừ  ngh iệp  chướng k h ô n g  tô n
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trọ n g  rồ i, liền  chứ ng  n h ập  vào bậc  
Sơ đ ịa  b ạ t t rừ  ngh iệp  chướng lợi ích. 
B ạ t t r ừ  n g h iệp  chướng lợi ích  rồ i, 
được chứ ng  n h ập  vào bậc  N hị đ ịa .
Y nơi bậc  N hị đ ịa, p h á  t rừ  n g h iệp  
chướng  ch ẳn g  ép  bức p h iề n  não  
k h ố n  khổ. P h á  t rừ  ng h iệp  chưởng 
n ày  rồ i, liền  chứ ng  n h ập  vào bậc  
Tam  địa. Y nơi bậc Tam  đ ịa  này, p h á  
t r ừ  sự  chướng n g ạ i tâm  n h u y ế n  
tịn h . P h á  t r ừ  sự  chướng n g ạ i tâm  
n h u y ế n  tịn h  rồ i, liề n  chứ ng  n h ập  
vào  bậc  Tứ đ ịa . Ở nơi bậc  Tứ đ ịa  
này , p h á  t rừ  sự  chướng ngại T h iện  
phương tiện . P h á  trừ  sự  chướng n g ạ i 
T h iện  phư ơng  tiệ n  rồ i, liề n  chứ ng  
n h ậ p  vào  bậc  Ngũ địa. Y nơi bậc  
Ngũ đ ịa  này, p h á  t rừ  sự  chướng n g ạ i 
K iến  chơn tục. p h á  t rừ  sự  chướng 
n g ạ i K iên  chơn tụ c  rồ i, liền  chứ ng  
n h ập  vào bậc Lục địa. Y nơi bậc Lục 
đ ịa  này, p h á  t rừ  sự  chướng n g ạ i
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K iến h àn h  tướng. P h á  t rừ  sự  chướng 
ngạỉ K iến h àn h  tướng rồi, liền  chứng 
n h ậ p  bậc  T h ấ t đ ịa. Y nơi b ậc  T h ấ t 
đ ịa  này, p h á  t rừ  sự  chướng ngạỉ B ất 
K iến  d iệ t tướng. P h á  t r ừ  sự  chưởng 
n g ạ ỉ B ất K iến d iệ t tướng  rồ i, liề n  
chứ ng  n h ập  vào  bậc  B át đ ịa . Y nơi 
bậc Bát địa, phá trừ sự  chướng ngại 
Bat Kiến sanh tướng. Phá trừ sự 
chướng ng ạ i B ất K iến san h  tướng  
rồ i, liề n  chứ ng  n h ậ p  vào b ậc  Cửu 
đ ịa . Y nơi bậc  Cửu đ ịa  này, p h á  t r ừ  
sự  chướng ng ạ i Lục thông , p h á  t r ừ  
sự  chướng n g ạ i Lục th ô n g  rồ i, liề n  
chứ ng  n h ập  vào bậc  T hập  đ ịa. Y 
nơi bậc  T hập  đ ịa  rồ i, p h á  t r ừ  sự  
chướng ngại Nhứt thiết Sở tri. Phá 
t r ừ  sự  chướng n g ạ i N hứt th iê t  Sở 
t r i  rồ i, liền  b ạ t t rừ  Bổn tâm , chứ ng  
n h ậ p  vào Như Lai địa.

Như L ai đ ịa  ấy  là  b a  m ón tịn h  
đ ịn h  tộ t  đ ến  chỗ th a n h  tịnh .
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Sao gọi là  b a  m ón tịn h  ?
1. P h iề n  n ão  tịn h
2. K hổ tịn h
3. Tướng tịnh
Thí n h ư  vàng  đ ã  được n u n g  

n ấ u  t r a u  lu y ện  rồ i, th ì k h ô n g  còn  
b ụ i nhơ  nữa, làm  tỏ  rõ  th ể  v àn g  
vốn th a n h  tịn h  vậy. V àng th a n h  tịn h  
n ày  ch ẳn g  p h ả ỉ là  khô n g  có c h ấ t 
vàng . Thí n h ư  nước lóng  lặn g  tro n g  
sạch  k h ô n g  còn có c h ấ t nhơ  bỢn 
nữ a, làm  tỏ rõ  tá n h  th a n h  tịn h  củ a  
nước, ch ẳn g  p h ả ỉ là  không  có nước.

N hư th ế , cội gốc p h iề n  não  của  
P h á p  th â n  th ả y  đ ều  tro n g  sạch , 
P h á p  th â n  th a n h  tịn h  n ày  ch ẳn g  
p h ả i là  khô n g  có tự  thể . T hí n h ư  
k h ó i m ây, b ụ i mờ ở g iữa h ư  không , 
th ả y  đ ề u  là  th a n h  tịn h , h ư  k h ô n g  
th a n h  tịn h  n ày  ch ẳn g  p h ả i là  
không . P h áp  th â n  n h ư  th ế , tấ t  cả
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các k h ổ  th ả y  đ ề u  d iệ t h ế t, n ê n  nó i 
là  th a n h  tịn h  ch ẳn g  p h ả i là  k h ô n g  
có tự  th ể . Thí n h ư  có người nằm  
ngủ , m ộng th ấ y  dòng  nước lớn  t r à n  
n g ập  th â n  m ình, liề n  quơ tay  động  
chân , lộ i ngược lê n  k h ỏ i dòng  nước, 
do đó tâm  lực ch ẳn g  dám  trễ  n ã i 
th ố i lui, từ  bờ n ày  th ẳ n g  đ ế n  bờ 
k ia . K hi tỉn h  m ộng rồ i ch ẳn g  còn 
th ấ y  có nước và  bờ này  b ế n  k ia  
nữa. S anh  tử  vọng  tưởng  đ ã  d iệ t 
h ế t  rồ i, th a n h  tịn h , g iác ngộ này  
ch ẳn g  p h ả ỉ là  k h ô n g  giác. P h áp  
giới n h ư  th ế , tấ t  cả vọng tưởng  
ch ẳn g  còn  san h  trở  lại, n ê n  nó i là  
th a n h  tịn h . C hẳng  p h ả i là  k h ô n g  có 
tự  th ể  mới nó i là  th a n h  tịnh .

L ại n ữ a  T h iện  nam  tử  ! P h á p  
th â n  này , p h iề n  não  chướng th a n h  
tịn h  n ên  hay  h iện  ứ n g  thân , N ghiệp  
chướng th a n h  tịn h  n ên  hay  h iện  Hóa 
thân , T rí chướng th a n h  tịn h  n ên  h ay
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h iệ n  P h á p  th â n . T hí n h ư  y nơi h ư  
k h ô n g  m à x u ấ t h iệ n  luồng  đ iện , y 
nơ i luồng  đ iện  m à x u ấ t h iệ n  r a  á n h  
sáng . N hân, y nơi P h á p  th â n  n h ư  
th ế , n ê n  x u ấ t h iệ n  ứ n g  th ân ; y nơi 
ứ n g  th â n  n ê n  x u ấ t h iệ n  H óa th â n . 
Thê nên, tán h  tộ t đên  chỗ th an h  tịn h  
nh iêp  thọ  P h áp  thân , T rí huệ  th a n h  
tịn h  n h iếp  thọ  ứ n g  th ân , Tam  m uội 
th a n h  tịn h  n h iếp  thọ  H óa th â n . Ba 
m ón  th a n h  tịn h  n ày  là  P h á p  N hư  
Như. Đ ây là  “B ất Dị N hư Như" N hứ t 
Vị Như Như, Giải T hoát Như Như”. 
T h ế  n ê n  ch ư  P h ậ t T hể N hứt B ất Dị.

T h iện  nam  tử  ! N ếu có người 
t r a i  lành , gái là n h  nào  nói Đức N hư  
Lai là  bậc  Đ ại sư  củ a  ta , p h ả i b iế t 
người t r a i  lành , gái là n h  đó đ ề u  
th ây , đ ều  b iê t th â n  tưởng  củ a  N hư 
L ai k h ô n g  có th â n  khác.

T h iện  nam  tử  ! T h ế  nên , nơi tấ t  
cả  c ản h  giới ch ẳn g  C hánh  Tư Duy
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th ả y  đ ề u  t r ừ  h ế t, m à nơi p h áp  n ày  
k h ô n g  có h a i tướng, kh ô n g  có p h â n  
b iệ t, bậc  T h án h  chỗ tu  h àn h , nơi 
N hư N hư tro n g  p h á p  k h ô n g  h a i 
tướng, nương đó tu  h àn h .

N hư T hật, N hư T h ậ t tấ t  cả các 
chướng thảy đều trừ diệt. Như Như 
tấ t  cả các chướng th ảy  đ ều  t rừ  d iệt.

Đ úng vậy, đ ú n g  vậy, P h á p  N hư 
Như, T rí Như Như, tố i đắc  th a n h  
tịn h , P h á p  giới Như Như, T rí h u ệ  
th a n h  tịn h .

Như Thật, Như Thật, tất cả tự  
tạ i  k h ẩm  đ ủ  n h iế p  thọ , được t ấ t  cả  
các  P h á p  th a n h  t ịn h  là  T rí tư ớ ng  
Như Như. Thấy được như thê, gọi là 
b ậc  T h án h  k iến . Đ ây gọi là  C hơn 
T h ậ t K iến  P h ậ t.

Do cổ sao ? -  Vì N hư N hư đ ặn g  
th ấ y  Như Như, th ế n ê n  Như Lai 
đ ặn g  th ấ y  tấ t  cả N hư Lai.
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Do cớ sao ? - Vì h àn g  T hanh  V ăn 
D uyên  Giác đ ã  ra  ngoài b a  cõi, tìm  
chơn cản h  giới chẳng  đặng  T ri k iến . 
Chỗ ch ẳn g  đ ặn g  T ri k iế n  củ a  bậc  
T h án h  n h â n  n h ư  th ế , tấ t  cả p h àm  
p h u  đ ề u  san h  ngh i ngờ, vì sự  h iể u  
b iế t p h â n  b iệ t sa i lầm , n ê n  k h ô n g  
th ể  đắc  độ. Thí n h ư  con th ỏ  m uôn  
q u a  b iể n  lớn, khó  th ể  qua  được.

Do cớ sao ? -  Bởi p h àm  p h u  
chẳng  hay  thông  đ ạ t P h áp  Như Như.

L ại nữa, T h iện  nam  tử  ! T ấ t cả 
các  Đức Như Lai khô n g  có tâm  
p h â n  b iệ t, n ê n  ở tro n g  tấ t  cả p h á p  
đ ề u  được tự  tạ i, do C hánh  k iế n  vô 
ngại, T rí h u ệ  th a n h  tịnh. Đ ây là  tự  
c ản h  giới B ất cộng. Cho n ê n  ở nơi 
vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp 
ch ẳn g  tiêc  th â n  m ạng, hay  làm  việc 
khó  làm  n ê n  m ới được th â n  này . 
Thân như thê, là thân tôi thượng 
k h ô n g  có gì sán h  k ịp , là  nơi tô i
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th ắ n g  k h ô n g  th ể  n g h ĩ b à n ế Vượt 
q u a  cản h  giới ngôn  th u y ế t, tù y  
phư ơ ng  n ày  vắn g  lặng , vượt q u a  tấ t  
cả  m ọi sự  sỢ sệt, v ì k h ô n g  còn  
tư ớ ng  p h â n  b iệ t.

T h iện  nam  tử  ! T rí K iến  Như 
Như th ế  ấy  ch ẳn g  sanh , ch ẳn g  già, 
ch ẳn g  chế t, m ạng  sôVig vô cùng, 
k h ô n g  có ngủ  nghỉ, khô n g  có uông  
ăn . T h ân  tâm  thư ờ ng  y ên  đ ịnh , 
k h ô n g  có lo ạn  động, n ếu  nơi Như 
L ai khở i tâm  tr a n h  tụng , th ờ i 
ch ẳn g  được th ấ y  Như Lai. Lời nó i 
N hư  Lai đ ều  h ay  lợi ích  cho m ọi 
người, n ê n  a i nghe được tiế n g  N hư 
L ai đ ề u  được giả i th o á t san h  tử , 
cho đ ế n  khô n g  b ị gặp  gỡ người ác, 
voi ác, cầm  th ú  á c ề

Đối nơi P h ậ t, khở i n g h iệp  qu ả  
báo  vô b iên , tấ t  cả Như Lai k h ô n g  
có v iệc  vô ký, tấ t  cả c ản h  giới 
không có tâm Dục tri. Sanh tử Niết-
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b à n  k h ô n g  có tâm  p h â n  b iệ t sa i 
khác , N hư Lai chỗ nhở  k h ô n g  đ â u  
ch ẳn g  q u y ế t đ ịnh . C hư P h ậ t N hư 
Lai tro n g  bốn  oai ng h i đ ều  d ù n g  t r í  
n h iêp  hộ. T ất cả các p h áp  k h ô n g  có 
chỗ nào  ch ẳn g  làm , Từ Bi sở n h iếp , 
k h ô n g  có chỗ nào  k h ô n g  làm  lợi ích  
cho tấ t  cả ch ú n g  sanh .

T h iện  nam  tử  ! N ếu có người 
t r a i  làn h , gái là n h  nghe K inh Kim 
Q uang  M inh đây  rồ i tin  h iểu , th ờ i 
k h ô n g  b ị đọa tro n g  các đường đ ịa  
ngục, súc sanh , A-tu-la, thư ờ ng  
sa n h  về cõi trờ i, cõi người, k h ô n g  
sa n h  nơi h ạ  tiện , thư ờ ng  được g ần  
gũ i ch ư  P h ậ t N hư  Lai, được nghe 
C h án h  p háp , thư ờ ng  san h  về cõi 
nước th a n h  tịn h  củ a  P h ậ t. Do cớ 
sao  ? — Bởi p h á p  th ậm  th âm  n ày  
được nghe vào tai.

T h iện  nam  tử  ! Vì Đức N hư  Lai 
đã  th ấ y  và đ ã  thọ  ký n ê n  sớm đ ặn g
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quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác.

T h iện  nam  tử  ! Được nghe K inh 
p h á p  th ậm  th âm  n h ư  th ê  vào nơi 
ta i, p h ả i b iế t người n ày  ch ẳn g  chê 
b a i Đức N hư Lai, ch ẳn g  chê b a i 
C h án h  p h áp , ch ẳn g  chê b a i H iền  
T h án h  Tăng. T ấ t cả ch ú n g  sa n h  
chư a  gieo trồ n g  căn  là n h  k h iê n  
được gieo trồ n g . Đã gieo trồ n g  căn  
là n h  rồ i k h iê n  cho th êm  lớn  và 
th à n h  thục . T ấ t cả ch ú n g  san h  
tro n g  th ê  giới p h ả i n ê n  th ự c  h à n h  
sá u  p h á p  Ba-la-m ật.

Lúc b ấy  giờ, n g à i H ư K hông 
T ạng  Bồ T át, cõi trờ i Phạm , Thích, 
b ố n  vị T h iên  Vương và các T h iên  
ch ú n g  liề n  từ  chỗ ngồi dứ ng  lên , 
tr ịc h  áo bày  va i phả i, quỳ gối p h ả i 
sá t đ ấ t, chắp  tay  cung  k ín h  đ ả n h  lễ 
dưới ch ân  P h ậ t, b ạch  rằ n g  : “K ính 
bach  Đức T hế  Tôn ! N ếu có cõi nước
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nào  g iảng  nói K inh đ iển  Kim Q uang  
TO m ầu  này, ở tro n g  nước 

ấy  sẽ có bô"n đ ỉều  lợi ích  :

1. B inh  ch ủ n g  nước đó được 
m ạn h  m ẽ, k h ô n g  b ị người th ù  ghét, 
xa  lìa  các b ệ n h  tậ t, m ạng  sống  lâu  
dài, được vui vẻ, m ay m ắn, C hánh  
p h á p  được hư ng  th ạ n h .

2. T rong  nước, vị lã n h  đạo  và 
các h àn g  p h ụ  tá  hò a  th u ận , vu i vẻ 
thư ơ ng  yêu , k ín h  trọ n g  n hau .

3. L àng  xóm  tro n g  nước, có các 
vị Sa-m ôn, Bà-la-m ôn, v.v... và  d â n  
ch ú n g  đ ề u  tu  h à n h  th eo  C hánh  
pháp, làm nhiều việc lợi ích, sông 
lâu , g iàu  có, a n  vui, m ọi phước đ iền  
th ả y  đ ều  dựng  lập .

4. T rong  b a  thời, th â n  tứ  đ ạ i 
được đ iều  hòa th ỏ a  th ích . Ở đây, các 
h àn g  nhơ n  th iê n  tă n g  th êm  sự  ủ n g  
hộ, lòng  từ  b i b ìn h  đẳng, k h ô n g  làm
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việc tổ n  h ạ i n h au , k h iê n  cho tấ t  cả • « ' 
ch ú n g  sa n h  th à n h  tâm  quy ngưỡng, 
th ả y  đ ề u  tu  h à n h  h ạ n h  Bồ-đề.

B ôn m ón công  đức lợi ích  n h ư  
th ế , ch ú n g  con đ ê n  chỗ n ào  cũng  
đ ề u  g iúp  đỡ làm  lợi ích  cho ch ú n g  
sanh .

Đức P h ậ t dạy  rằ n g  : L ành  th ay  ! 
L àn h  th a y  ! T h iện  nam  tử  ! Đ úng 
vậy, đ ú n g  vậy ! Các ông p h ả i n ê n  y 
th eo  K inh đ iển  này  m à tu  h à n h  n h ư  
thế, thời Chánh pháp được ở đời 
lâ u  dàỉ.

K inh  Kim Q uang M inh H iệp  Bộ
Phẩm Tam Thân Phân Biệt -  Thứ ba

HẾT
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QUYỂN THỨ HAI

• Đời nhà Tùy, ngài Sa-môn THÍCH BỬU QUÝ hiệp tập
• Đất Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư,

Pháp hiệu ĐÀM v ô  SAM phiên dịch Phạn Hán

PHẨM s á m  h ố i

THỨ TƯ

LÚC bấy  giờ, T ín  Tướng Bồ T át 
tro n g  đêm  nằm  ngủ, m ộng th ấ y  
trố n g  vàng  h ìn h  trạ n g  to  lớn, á n h  
sán g  ch iếu  k h ắp  cũng  n h ư  á n h  
sán g  m ặ t trờ i, lạ i th ấy  tro n g  á n h  
sáng ấy có mười phương vô lượng
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VÔ b iê n  ch ư  P h ậ t Thê Tôn ngồi t r ê n  
tò a  Lưu ly, dưới các cây báu , vì 
vô lượng tră m  n g àn  quyến  th u ộ c  
vây  q u a n h  m à nó i pháp , th ấ y  có 
m ột người g iông n h ư  Bà-la-m ôn, 
cầm  d ù i đ á n h  trố n g , tiế n g  k ê u  vang  
r ề n  d iễ n  nó i b à i kệ  Sám  hôi. T ín  
Tướng Bồ T át k h i t ỉn h  m ộng ghi 
nhớ  b à i kệ Sám  hố i tro n g  lúc  nằm  
m ộng. Sáng  hôm  sau, n g à i rờ i 
th à n h  v ư ơ n g  Xá. Lúc ấy, cũng  có 
vô lượng vô biên trăm ngàn chúng 
san h  cùng  với ngài đ ều  đ ê n  n ú i 
Kỳ Xà Q uật chỗ Đức P h ậ t ở. Đ ến 
nơi, Bồ T át đ ả n h  lễ dưới ch ân  P h ậ t 
rồ i, n h iễ u  q u an h  b ê n  p h ả i b a  vòng, 
lu i ngồ i m ột bên , cung  k ín h  chắp  
tay  ch iêm  ngưỡng tô n  n h a n  m ắ t 
k h ô n g  hề rời, n g à i đem  việc trố n g  
v àn g  và b à i kệ  Sám  hố i tro n g  giấc 
ch iêm  bao  hướng về Đức Như Lai 
k ín h  b ach  :
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Đêm  q u a  nằm  m ộng 
Con th â y  trô n g  vàng  
Chí tâm  nhớ  ngh ĩ 
M àu sắc rự c  rỡ

•

H ào q u an g  á n h  chói 
Sáng  hơn  m ặt trờ i 
C h iếu  k h ắp  m ười phương  
H ằng  sa  th ế  giới 
N hân  á n h  sáng  đây  
T hấy được các P h ậ t 
Dưới các cây b áu  
Ngồi tò a  Lưu ly 
Vô lượng đại chúng 
Vây q u an h  nghe p háp . 
T hấy Bà-la-m ôn 
Đ ang đ á n h  trồ n g  vàng  
T rong  tiế n g  trô n g  k ia  
Nói b à i kệ tụ n g  
T rông  vàng  lớn này  
P h á t tiế n g  nh iệm  m ầu  
Đ ều hay  t r ừ  d iệ t 
Các khổ  ba  đời
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Đ ịa ngục, ngạ  quỷ 
Các khổ  súc san h  
N ghèo cùng  nguy  khô"n 
Và các sự  khổ.
T iếng  trô n g  p h á t ra  
Nghe r ấ t  n h iệm  m ầu  
H ay t rừ  p h iề n  não  
Bức b ách  ch ú n g  san h  
D ứt các sỢ sệ t 
L iền  được y ên  ổn  
Giông như chư Phật 
Được Vô sở úy 
C hư P h ậ t T h án h  nhơ n  
T h àn h  tự u  công đức 
L ìa k h ỏ i san h  tử  
Đ ến bờ Đ ại tr í.

•

N hư các ch ú n g  san h  
Được công đức ấy 
Đ ịnh và trỢ đạo  
C ũng n h ư  b iể n  lớn 
Nơi trô n g  p h á t r a  
T iếng  nh iệm  m ầu  này
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K hiến  ch ú n g  san h  được 
P h ạm  âm  sâu  xa 
C hứng P h ậ t Vô thư ợ ng  
T hắng  q u ả  Bồ-đề 
C huyển  p h áp  Vô thượng 
N hiệm  m ầu  tro n g  sạch  
Sông lâu  khô n g  lường 
K hông th ể  n g h ĩ b àn  
D iễn  nói C hánh  p h áp  
Lợi ích  ch ú n g  san h  
H ay d iệ t p h iề n  não  
Trừ được các khổ 
H ết tham , sân, si 
T hảy đ ề u  tịch  d iệ t.
N êu có ch ú n g  san h  
ơ  tro n g  đ ịa  ngục 
Lửa d ữ  bừ ng  cháy  
T h iêu  đ ố t th â n  th ể  
Nghe trô n g  v àn g  này  
T iếng  r ấ t  nh iệm  m ầu  
P h á t r a  ngôn  giáo 
L iền  đ ến  lễ P h â t
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C ũng k h iế n  ch ú n g  san h  
Biết được Túc m ạng  
N gàn đời, tră m  đời 
N gàn m uôn  ức đời 
Tâm  được ch án h  n iệm  
C hư P h ậ t T h ế  Tôn 
Nghe pháp Vô thượng 
D iễn nói nh iệm  m ầu•

Nơi trô n g  vàng  này  
P h á t tiến g  vi d iệu  
Lại k h iế n  chúng  san h
Gặp được chư Phật
Xa lìa  tấ t  cả 
Các th ứ  ác ngh iệp  
Khéo tu vô lượng 
B ạch ng h iệp  th a n h  tịn h  
Các cõi trờ i người 
C ùng các ch ú n g  san h  
Tùy chỗ suy ngh ĩ 
Các đ iều  cầu  ng u y ện  
T iêng  trô n g  vàng  này  
P h á t ra  âm  th a n h



PHẨM SÁM HỐI -  THỨ T ư 91

T hảy đ ều  hay  k h iế n  
T h àn h  tự u  đầy  đủ  
N ếu có ch ú n g  san h  
Bị đọa đ ịa  ngục 
Lửa d ữ  p h ừ n g  cháy  
T h iêu  đ ố t th â n  th ể  
Khó cứu  hô đươc• • 

T hường b ị các n ạ n  
Sẽ k h iế n  tấ t  cả 
D iệt h ế t  các khổ. 
N êu có ch ú n g  san h  
Bị khổ  bức b ách  
T rong  b a  đường dữ  
Cho đ ế n  loà i người 
T rông  vàn g  n h ư  th ế  
P h á t r a  âm  th a n h  
T hảy đ ều  d iệ t h ế t 
T ấ t cả các khổ  
Không chỗ nương về 
K hông người cứu hộ 
Tôi vì tấ t  cả 
Làm  chỗ nương về.



92 KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

Các T h ế  Tôn đây  
Nay đ an g  chứ ng  b iế t 
Con đã  từ  lâu  
S anh  lòng  Đ ại b i 
K hắp cả các nơi 
Mười phương chư Phật 
H iện  tạ i  Thê Tôn 
T rọ n  đủ  phước huệ . 
Viêc làm  củ a  con 
Các ng h iệp  ch ẳn g  làn h  
Nay con Sám  hố i 
Trước P h ậ t T hập  lực 
N hững tộ i của  con : 
C hẳng  b iế t ơn P h ậ t 
Và ơn cha  mẹ 
C hẳng  h iể u  p h áp  là n h  
Tạo các đ iều  ác 
Ỷ giòng tô n  quý 
Có n h iề u  củ a  b á u  
Tuổi trẻ  buông  lung  
Làm  các h ạ n h  ác 
Tâm  n iệm  ch ẳn g  làn h
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M iệng tạo  n g h iệp  d ữ  
Theo ý r iê n g  m ình  
C hẳng  th ấ y  lỗi lầm  
P h àm  p h u  ngu  m uộỉ 
Vô m ỉnh  che lấp  
G ần gũ i b ạ n  d ữ  
P h iề n  não  rố ì loạn

•

N hẩn  d u y ên  năm  dục 
Lòng sa n h  g iận  hờn  
K hông b iế t n h àm  đủ  
Làm  các v iệc ác 
G ần gũ i ngoại đạo 
S anh  tâm  bỏn  sẻn  
Tạo n h â n  b ầ n  cùng  
G ian n ịn h  làm  ác 
Lệ th u ộ c  nơi người 
Thường hay  sợ sệ t 
K hông được tự  tạ i 
H ay làm  việc d ữ  
H am  m uốn g iận  hờn 
Tâm  san h  rô i động  
Thương yêu thúc bách



94 KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

Làm  việc ch ẳn g  ỉành . 
N hân  nơi cơm áo 
C hạy th eo  n ữ  sắc 
R àng  buộc th iê u  đố t 
Tạo các đ iều  ác 
T hân , k h ẩu , ý d ữ  
Vui th eo  b a  ngh iệp  
Những tội như thế 
N ay đ ều  Sám  hồi.
H oặc ch ẳn g  cung  k ín h  
P h ậ t p h áp  T h án h  chúng  
Các tội như thê 
N ay đ ều  Sám  hôi.
H oặc ch ẳn g  cung  k ín h  
D uyên  Giác Bồ T át 
Các tội như thê 
Nay đ ều  Sám  hôi.
Do khô n g  t r í  huệ  
Chê b a i C hánh  p h áp  
Những tội như thế 
Nay đ ều  Sám  hôi.
K hông b iế t cung  k ín h
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C ha mẹ tô n  trư ở n g  
N hững tộ i n h ư  th ế  
N ay đ ều  Sám  hốí.
Ngu hoặc  che mờ 
K iêu m ạn  buông  lung  
N hân  tham , sân , si 
Làm  các v iệc d ữ  
N hững tộ i n h ư  th ế  
T hảy  đ ều  Sám  hôì. 
Con nay  cúng  dường 
Vô lượng vô biên 
Ba n g àn  Đ ại th iê n  
Thê giới ch ư  P h ậ t. 
Con n g u y ện  cứu  g iúp  
Mười phương  tấ t  cả 
Vô lượng ch ú n g  san h  
Có các v iệc khổ  
Con sẽ cứu hộ.
K hông th ể  n g h ĩ b à n  
C húng  a-tăng-kỳ  
K hiến  t r ụ  T hập  đ ịa  
Đã đươc an  đ in h

• •
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Người t r ụ  T hập  đ ịa  
Đ ều k h iế n  đầy  đủ  
C hánh  giác N hư Lai. 
Vì m ột ch ú n g  san h  
ứ c  k iếp  tu  h à n h  
K hiến  vô lượng chúng  
T hoát k hỏ i b iể n  khổ; 
Con nay  vì đây  
T ất cả ch ú n g  san h  
Nói p h áp  nh iệm  m ầu  
T hâm  sâu  Sám  hối 
N ên gọi Kim Q uang 
D iệt t r ừ  tộ i ác 
Ngàn kiếp thường làm 
N ghiệp ác r ấ t  n ặn g  
N ếu hay  ch í tâm  
M ột p h e n  Sám  hôi 
N hững tộ i n h ư  th ế  
T hảy đ ều  d iệ t h ế t.
Con nay  đ ã  nói 
P hương  p h áp  Sám  hôi 
Là Kim Q uang M inh
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T h anh  tịn h  nh iệm  m ầu  
L iền  m au  t rừ  h ế t 
T ấ t cả ng h iệp  chướng 
Con nay  an  ổn 
T rụ  nơi T hập  đ ịa  
Mười m ón t r â n  bảo 
Để làm  ch ân  đứ ng  
Thành Phật Vô thượng 
Công đức sáng  suố t 
G iúp ch ú n g  sa n h  th o á t 
B iển  k h ổ  ba  cõi 
C hư P h ậ t chỗ có 
P h á p  tạ n g  th âm  sâu  
K hông th ể  n g h ĩ b àn  
Vô lượng công đức 
T ấ t cả g iông t r í  
N guyện đ ều  đầy  đủ  
T răm  n g àn  th iề n  đ ịn h  
C ăn lực g iác đạo.
K hông th ể  n gh ĩ b àn  
Các Đà-la-ni 
T hập  lực T h ế  Tôn
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Con sẽ th à n h  tự u  
C hư P h ậ t  T h ế  Tôn 
Có Đ ại từ  b i
C hứng p h áp  nh iệm  m ầu  
Thương con Sám  hôi.
N ếu con tră m  k iếp  
Làm  các v iệc ác 
Do n h â n  d u y ên  này  
S anh  n h iề u  b u ồ n  khổ  
N ghèo cùng  th iế u  th ố n  
B uồn lo k in h  h ã i 
Sợ sệ t ngh iệp  d ữ  
Tâm thường khiếp nhược 
Con ở nơi đ âu  
Đ ều k h ô n g  vu i vẻ 
Mười phương  h iệ n  tạ i  
Đ ại b i T h ế  Ton 
H ay t rừ  lo sỢ 
Cho các ch ú n g  san h  
Xin chứ ng  cho con 
T h àn h  tâm  Sám  hối 
K h iến  con  tiê u  t rừ
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N hững đ ỉều  sỢ sệ t 
Con n ay  chỗ có 
Phiền não nghiệp nhơ, 
Cúi x in  h iệ n  tạ i 
C hư P h ậ t T h ế  Tôn 
D ùng nước Đ ại bi 
R ửa t r ừ  sạch  ngh iệp  
Việc ác q u á  k h ứ  
Nay đ ều  Sám  hôi 
N hững tộ i h iệ n  tạ i. 
T h àn h  tâm  tỏ bày  
Việc ác chư a làm  
N guyện khô n g  dám  làm  
N ghiệp  ác đ ã  làm  
K hông dám  che g iâu  
T h ân  ng h iệp  b a  m ón 
K hẩu  ng h iệp  có bôn  
Ý ng h iệp  có ba  
Nay đ ều  Sám  hôi.
T hân, k h ẩ u  gây  ra  
C ùng vởi ý ng h ĩ 
Mười m ón ngh iệp  d ữ
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T ất cả Sám  hốí.
Xa lìa  người ác 
T hường h à n h  T hập  th iệ n  
An t r ú  T hập  t rụ  
Theo T hập  lực P h ậ t 
Làm  các v iệc ác 
P h ả i ch ịu  ác báo  
N ay ở trư ớ c  P h ậ t 
T h àn h  tâm  Sám  hối.
N ếu tro n g  nước này  
Và các th ế  giới 
Làm  các p h áp  là n h  
Đ ều đem  hồ i hướng 
Con nay  tu  h à n h  
T hân , k h ẩu , ý th iệ n  
N guyện ở đời sau  
C hứng đạo Vô thượng. 
H iên  ta i  n ế u  có

• •

S áu  đường h iểm  n ạ n  
N gu si vô t r í  
H ay làm
Nay ở trư ớ c  P h ậ t
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T hảy đ ều  Sám  hôi. 
T h ế  g ỉan  n ế u  có 
Các n ạ n  san h  tử  
Những điều dâm dục 
Ngu si p h iề n  não  
Các n ạ n  n h ư  th ê  
Con nay  Sám  hốì. 
N ạn  tâm  k h in h  lờn 
G ần gũ i b ạ n  ác 
Có ba  h iểm  n ạ n  
Khó gặp  thờ i tố t 
Khó tu  công đức 
C ũng khó  gặp  P h ậ t 
N hững n ạ n  n h ư  th ế  
Nay đ ều  Sám  hôi. 
C hư P h ậ t T h ế  Tôn 
Con x in  nương về 
Cho n ê n  con nay  
Lễ P h ậ t Sám  hôi.
Sắc vàng  á n h  chói 
Như n ú i Tu Di 
Cho n ê n  con nay
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Đảnh lễ Thế Tôn 
Sắc k ia  hơn  h ế t 
N hư vàn g  cõi trờ i 
Đôi m ắ t tro n g  suố t 
N hư ngọc lưu  ly 
Công đức oai th ầ n  
D anh  k h e n  cùng  k h ắp  
P h ậ t ch iếu  Đ ại b i 
D iệt h ế t tô i tăm  
T rong  sạch  k h ô n g  nhơ  
L ìa các t r ầ n  cấu  
P h ậ t nKựt Vô thư ợ ng  
Á nh sán g  ch iếu  k hắp . 
P h iề n  não  lửa hừ ng  
K hiến  tâm  nóng  nảy  
Duy P h ậ t hay  t r ừ  
C húng  san h  tô i mê 
Như trăng trong mát 
Băm  h a i tướng tố t 
Tám  mươi vẻ đẹp  
T ran g  ngh iêm  th â n  P h ậ t 
T hây không  nh àm  ch án
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Công đức uy ngh i 
Á nh sán g  trù m  k h ắp  
An t rụ  b a  cõi.
N hư á n h  m ặt trờ i •

C ũng n h ư  lư u  ly 
K hông có v ế t mờ 
T rong  sạch  khô n g  nhơ  
Sắc m ầu  rộ n g  lớn 
Mỗi m ỗi đ ều  khác  
Sắc chói đỏ hồng,
N hư trờ i mới mọc

•

P h a  lê, b ạch  n g ân  
Xen lẫ n  ch iếu  g iăng  
Các m ón n h ư  th ê  
P h ậ t n h ự t tra n g  ngh iêm  
Có tro n g  ba  cõi 
B iển  cả san h  tử  
T ràn  ngập  sóng  lớn 
M ùi vị cay độc 
L ại r ấ t  cứng rắ n  
Não lo ạn  tâm  con 
S anh  khở ỉ vọng  ngh iệp
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Á nh sán g  N hư Lai,
Làm  cho khô  sạch,
D iệu  th â n  tra n g  nghiêm , 
Tướng hảo  rự c  rỡ.
Á nh vàng  chói sáng  
C ùng k h ắp  tấ t  cả.
T rí h u ệ  b iể n  lớn 
T rùm  đầy  b a  cõi 
Cho n ê n  con nay  
C úi đ ầu  đ ả n h  lễ.
N hư nước b iển  lớn 
Khó biết sô lượng 
Đ ại đ ịa  vi t r ầ n  
K hông th ể  tín h  kể,
Các n u i Tu Di 
Khó th ể  đo lường 
H ư không, khô n g  cùng  
C ũng khô n g  th ể  được 
C hư P h ậ t cũng  vậy  
Công đức vô lượng 
T ất cả có lòng 
K hông hay  b iế t được
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Sô" k iếp  k h ô n  lường 
H ết lòng  suy ngh ĩ 
C ũng k h ô n g  b iế t được 
P h ậ t đức vô b iên ;
Các nú i, đ ạ i đ ịa  
Còn b iế t sô" lượng 
G iọt nước ở b iển  
Có th ể  đếm  được 
Công đức chư  P h ậ t 
Ta khô n g  th ể  b iế t. 
Tướng tốt trang nghiêm 
T hường được k h e n  ngợi 
Công đức n h ư  th ế  
K hiến  ch ú n g  đ ều  được 
Con do ng h iệp  làn h  
Và các n h â n  d u y ên  
Đời sau  chẳng  lâu  
T h àn h  tự u  P h ậ t đạo 
D iễn  nói D iệu p h áp  
Lợi ích  ch ú n g  san h  
Độ th o á t h ế t th ả y  
Vô lượng th ô n g  khổ
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T rừ  dẹp  các m a 
Và các qu y ến  th u ộ c  
C huyển  đạo  Vô thư ợ ng  
P h á p  lu â n  th a n h  tịn h  
Sống lâ u  vô lượng 
K iếp số  khó  ngh ĩ 
C húng  san h  sung  tú c  
P h á p  vị cam  lồ 
Con thư ờ ng  đầy  đủ  
S áu  B a-la-m ật 
N hư P h ậ t qu á  k h ứ  
Đã đươc thành tưu• •

D ứt các p h iề n  não  
D iệt h ế t  th am  m uốn 
Và ng h iệp  sân  si.
Con thư ờ ng  nhớ  ngh ĩ 
Các v iệc đời trư ớc 
T răm  đời n g àn  đời 
N gàn m uôn  ức đời 
Thường p h ả i ch í tâm  
C hánh  n iệm  ch ư  P h ậ t 
N ghe p h áp  nh iệm  m ầu
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Chánh pháp Vô thượng. 
Con n h â n  ngh iệp  là n h  
Thường gặp chư Phật 
Xa lìa  v iệc  d ữ  
Tu các v iệc là n h  
T ấ t cả th ế  giới 
Chỗ ch ú n g  san h  ở 
Khổ não  k h ô n g  lường 
S ầu  lo sỢ sệ t 
Con p h ả ỉ d iệ t hế t.
N ếu có ch ú n g  san h  
Các căn  h ư  hoạỉ 
Không được đầy đủ 
Đ ều k h iế n  đầy  đủ.
Mười phương thê giới 
Có các b ệ n h  khổ  
Ốm gầy đói k h á t 
Không người giúp đỡ 
Đ ều k h iế n  g iả i th o á t. 
Các khổ như thê 
Lại được thế lực• • •

B ình p h ụ c  n h ư  xưa,
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N ếu ph ạm  p h áp  lu ậ t 
Đ ang lúc thọ  h ìn h  
Sợ sệ t khô n g  cùng  
B uồn r ầ u  khổ  não  
Người b ị th ế  ấy  
K hiến  đ ều  th o á t khỏi. 
N ếu b ị ro i vọ t 
X iềng x ích  gông cùm  
Các v iệc đ au  khổ  
Ép bức th â n  m ình  
Vô lượng tră m  n g àn  
B uồn r ầ u  k in h  h ã i 
Sợ sệ t đ ủ  đ iều  
Rôì lo ạn  tâm  h ồ n  
T ấ t cả k hổ  não  
Vô b iên  n h ư  th ê  
N guyện k h iê n  tấ t  cả 
Đều đươc thoát khỏi. 
N êu có ch ú n g  san h  
Đói k h á t b u ồ n  rầ u  
K h iến  được các m ón 
Ãn uông  ngon  ngọ t
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Người m ù được th ấy  
Người điếc được nghe 
Người câm  được nói 
M ình t r ầ n  được áo 
N ghèo cùng  k h ô n  khổ  
L iền  được kho b á u  
C ủa cả i có th ừ a  
K hông còn th iế u  th ô n  
T ất cả đ ều  hưởng 
An ổn vu i vẻ 
Cho đ ế n  khô n g  có 
M ột người b ị khổ  
C húng  san h  th ấ y  n h a u  
C ùng n h a u  vui đẹp  
Tướng m ạo đ o an  ngh iêm  
N hìn  n h a u  h o an  hỷ 
Tâm  thư ờ ng  suy ngh ĩ 
Việc là n h  của  người 
U ống ă n  th ỏ a  m ãn  
Công đức đầy  đủ  
Đ ều th eo  ch ú n g  san h  
Tùy chỗ nhớ  ngh ĩ
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C ầu ngu y ện  liề n  được 
Các m ón âm  n h ạc  
T iêu, sáo, tra n h , đ ịch  
T rỗ i đàn , đ á n h  trố n g  
N hững v iệc n h ư  th ê  
P h á t tiế n g  nh iệm  m ầu. 
Sông rạ c h  ao hồ 
Suối k h e  dòng  nước 
H oa vàng  r ả i  k h ắp  
Và hoa  Ư u-bát 
Tùy th eo  ch ú n g  sanh . 
Chỗ m ình  ngh ĩ n hổ  
L iền  được các m ón

•

Y ph ụ c  cơm nước 
T iền  củ a  ch âu  b á u  
V àng bạc  lư u  ly 
T râ n  c h âu  ngọc b ích  
Các loạ i a n h  lạc. 
N guyện các ch ú n g  san h  
K hông nghe lời d ữ  
N hẫn  đ ế n  k h ô n g  có 
T hây người h u n g  ác.
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N guyện các ch ú n g  san h
r i ý  _ J  ^ ___1 • A___________̂ ____Săc d iê n  d iệu  m âu  
Đ ều h iệ n  nơi tướng  
C ùng thư ơ ng  y êu  n h au . 
T h ế  g ian  đ ều  có 
Đời sông d ư  d ả  
Tùy th eo  chỗ ngh ĩ 
Được đầy  đủ  cả.
N guyện cho ch ú n g  san h  
Các v iệc m ong cầu  
N hững đ iều  ưa th ích  
Ước m uôn  liề n  được

•

Các cây hoa  thơm  
Thường có b a  thờ i 
M ưa b ộ t hương m ịn 
D ùng hương th o a  m ình  
C húng  san h  đ ều  được 
Vui vẻ tự  tạ i.
N guyện các chúng  san h  
T hường được cúng  dường 
K hông th ể  ngh ĩ b àn  
Mười phương  chư  P h ậ t
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P h á p  m ầu  Vô thư ợ ng  
T h an h  tịn h  k h ô n g  nhơ  
Và các BỒ T át 
T h an h  V ăn đ ạ i chúng  
N guyện các ch ú n g  san h  
Thường được xa lìa  
Ba ác tám  n ạ n  
Gặp chỗ khô n g  n ạ n  
H ầu  cận  ch ư  P h ậ t 
P h á p  vương Vô thượng. 
N guyện các ch ú n g  san h  
S anh  chỗ tô n  quý 
Được n h iề u  củ a  b áu  
An vu i đầy  đủ  
Sắc đẹp  hơn  h ế t 
T ran g  ngh iêm  th â n  m ình  
T h àn h  tự u  công đức 
Được tiế n g  k h e n  ngợi. 
N guyện cho người n ữ  
Đ ều được th à n h  nam  
Đầy đủ  t r í  huệ  
S iêng  n ăn g  ch ẳn g  m ỏi
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T ất cả đ ều  làm  
Nơi đạo  Bồ T át 
H ế t lòng  tu  tậ p  
Sáu  Ba-la-m ật,
T hấy được m ười phương 
Vô lượng ch ư  P h ậ t 
Ngồi dưới cây b áu  
T rên  tò a  lưu ly 
An t rụ  th iề n  đ ịn h  
Tự tạ i  vu i vẻ 
D iễn nó i C hánh  p h áp  
Người nghe đ ều  vui 
N hư con h iệ n  nay  
Và đời q u á  k h ứ  
Làm  n h ữ n g  ngh iệp  ác 
Gặp các h iểm  n ạn  
Bị m ắc quả  d ữ  
K hông được vừa ý 
N guyện đ ều  d ứ t h ế t 
K hiên  khô n g  còn só t 
N ếu các ch ú n g  san h  
Ba cõi rà n g  buộc



114 KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

Vướng lưới san h  tử  
Dày đặc  b ề n  chắc  
N guyện d ù n g  dao  t r í  
C ắt đ ứ t ch ia  lìa  
T rừ  các kh ổ  não  
Sớm th à n h  Bồ-đề 
N hư cõi D iêm -phù 
Và các phư ơng  k h ác  
Vô lượng th ế  giới
Có nh ữ n g  ch ú n g  san h  
H ay làm  các v iệc 
Công đức th iệ n  d iệu  
T hâm  tâm  củ a  con 
Tùy th eo  vu i vẻ 
Con đem  việc này  
Vui th eo  công đức 
Và th â n  k h ẩ u  ý 
Làm  các h ạ n h  là n h  
N guyện ở đời sau  
T h àn h  đạo  Vô thượng. 
T rong  sạch  khô n g  nhơ  
Q uả báo  k iế t  tường
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N hư con k ín h  lễ 
K hen  ngợi T hập  lực 
T ín  tâm  th a n h  tịn h  
K hông các lưới ngh i 
H ay làm  n h ư  th ế .
N hững lời Sám  hôi 
L iền  được tiê u  d iệ t 
Sáu  m ươi k iếp  tộ i 
Các người t r a i  làn h  
Các người gái làn h  
Các v u a  Sát-lợi 
Và Bà-la-m ôn 
N ếu có cung  k ín h  
C hắp tay  hướng P h ậ t 
K hen  ngợi N hư Lai 
Và k h e n  kệ này  
S anh  ở nơi nào  
Thường b iế t tú c  m ạng  
Các căn  đầy  đủ  
T h an h  tịn h  đo an  ngh iêm  
Mỗi m ỗi công đức 
T hảy đ ề u  th à n h  tựu .
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ở  nơi chỗ nào  
Thường làm  Quôc vương 
Tể tướng  Đ ại th ầ n  
Thường h ay  cung  k ín h  
C hẳng  p h ả ỉ m ột P h ậ t 
N ăm  P h ậ t, m ười P h ậ t• 7 •
Gieo trồ n g  công đức 
N ghe rồ i Sám  hô i 
H oặc nơi vô lượng 
T răm  n g àn  m uôn  k iếp
C hư P h ậ t N hư Lai 
T rồng  các căn  là n h  
Vậy sau  mới được 
Nghe rồ i Sám  hôi

K inh Kim Q uang M inh H iệp Bộ

Phẩm Sám hối -  Thứ tư 
HẾT
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QUYỂN THỨ HAI
• Đời nhà Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư, 

Pháp hiệu CHƠN ĐÊ dịch

PHẨM d iệ t  n g h iệ p  c h ư ớ n g

THỨ NĂM

LÚC bấy  giờ, Đức T h ế  Tôn d ù n g  
tâm  th iệ n  c h án h  p h â n  b iệ t vào 
p h á p  th âm  sâu , tê n  là  p h áp  T h iền  
D iệu  H ữu, từ  nơi lỗ c h â n  lông  
p h ó n g  r a  á n h  hào  qu an g  vô lượng, 
tră m  n g àn  m àu  sắc đ ều  từ  nơi th â n  
n ày  m à ra . N hân  tro n g  á n h  sán g  
đây , t ấ t  cả  cõi nước ch ư  P h ậ t  m ười



118 KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

phương, n h iề u  n h ư  sô c á t sông  
H ằng  đ ều  h iệ n  r a  tro n g  á n h  sáng  
này . Đây là  th í dụ, ch ỉ cho n h ữ n g  
sô" k h ô n g  th ể  tá n h  đếm  được. Á nh 
sán g  hào  q u an g  ch ư  P h ậ t soi c h iêu  
đ ế n  đời d ữ  năm  trƯỢc, các ch ú n g  
sa n h  tro n g  đời d ữ  này, gây tạo  
m ười n g h iệp  ác, cùng  năm  n g h iệp  
vô g ián , chê b a i ngôi Tam  Bảo, b ấ t  
h iế u  với cha  m ẹ, cho đ ế n  k h in h  
m ạn  bậc  Sa-m ôn, Bà-la-m ôn, cùng  
k h in h  m ạn  bậc  Tôn trư ởng , n ê n  
p h ả i b ị sa  đọa  vào đ ịa  ngục, ngạ  
quỷ, súc sanh . N hững ch ú n g  san h  
n ày  đ ề u  nương nhờ  á n h  sán g  củ a  
h ào  q u an g  soi ch iếu  đ ế n  chỗ ở, k h i 
th ấ y  được án h  hào  q u an g  đây  rồ i, 
tâm  n iệm  các ch ú n g  san h  liền  được 
y ên  vui. N hân  nhờ  nơi oai lực củ a  
á n h  sáng  hào  q u an g  này  m à các 
ch ú n g  san h  đây được sắc tướng 
đ o an  ch ín h  vi d iệu , đầy  đ ủ  phước
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đức tra n g  nghiêm , được g ần  gũ i với 
ch ư  P h ậ t Thê Tôn.

Lúc bấy  giờ, đ ạ i ch ú n g  cù n g  
T h iên  Đ ế T hích  và  n ữ  th ầ n  H ằng  
T hủy  nhóm  ch u n g  m ột chỗ rồ i lu i 
ngồ i m ột bên . K hi ấy, T h iên  Đ ế 
T hích  nương th ầ n  lực củ a  P h ậ t, 
liề n  từ  chỗ ngồi đứ ng  lên , tr ịc h  áo 
b ày  va i phả ỉ, quỳ gối p h ả i chấm  
đ ấ t, ch ắp  tay  hướng về P h ậ t m à 
k ín h  b ạch  P h ậ t rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! T ra i 
lành , gái làn h  nguyện  cầu  theo  ph áp  
n ào  m à chứ ng  được đạo  q u ả  Vô 
thượng  Bồ-đề, tu  theo  p h áp  Đại th ừ a  
nào  để  nh iêp  thọ  h ế t th ảy  ch ú n g  
sanh , Sám  hôi cách  nào  m à được 
g iả i th o á t tấ t  cả  ng h iệp  chướng ?

P h ậ t dạy  :

-  L ành  th ay  ! L ành  th ay  ! T h iện  
nam  tử, ông nay  m uốn đem  công đức
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tu  h à n h  hồ i hướng cho vô lượng, 
vô sô, vô b iên  ch ú n g  sanh , vì lòng  
thư ơ ng  xó t th ế  g ian  k h iế n  cho họ 
được th a n h  tịn h  g iả i th o á t a n  vui.

Này T hiện  nam  tử  ! T ất cả chúng 
san h  gây ra  các nghiệp  chướng n ê n  
p h ả ỉ vướng m ắc n h iề u  trọ n g  tội, 
c ần  p h ả i ngày  đêm  sáu  thời, đ ắp  y 
quỳ  gối chắp  tay  cung  k ính , n h ứ t 
tâm  n h ứ t ý tự  th ô t r a  lời nó i :

“Con x in  nương về lễ b á i t ấ t  cả 
ch ư  P h ậ t T h ế  Tôn h iệ n  tạ i  m ười 
phư ơng  th ế  giới đ ã  chứ ng  được qu ả  
Vô thư ợ ng  Bồ-đề, quay  b á n h  xe 
p h áp , ch iếu  sáng  b á n h  xe p h áp , g iữ  
g ìn  b á n h  xe p h áp , rư ớ i m ưa đ ạ i 
p h áp , đ á n h  trô n g  đ ạ i p h áp , th ổ i 
k è n  đ ạ i p háp , p h á t r a  các tiế n g  
p h áp , dự ng  cờ đ ạ i p h áp , cầm  đuốc 
đ ạ i p h áp , làm  cho ch ú n g  san h  đ ều  
hư ởng  lợi ích  a n  vui, n ê n  tu  h à n h  
p h á p  “THÍ” d ẫ n  d ắ t tiế p  độ, g án h
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vác tấ t  cả  ch ú n g  sanh . Vì m uôn  cho 
vô lượng, vô số  ch ú n g  san h  được 
th a n h  tịn h  a n  vui, m uôn cho đ ạ i ẵ * • 
ch ú n g  gặp  qu ả  báo  tố t, làm  cho trờ i 
người đ ều  được th a n h  tịn h ”.

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Ý 
n g u y ện  con n h ư  th ê , n ên  p h ả ỉ cung  
k ín h  đem  th â n , k h ẩu , ý ch í th à n h  
đ ả n h  lễ quy y. Do đây, ch ư  P h ậ t  
Thê Tôn d ù n g  t r í  huệ  chơn th ậ t, 
d ù n g  n h ã n  q u an g  chơn th ậ t, chứ ng  
m inh  chơn th ậ t  và đ ều  th ấ y  b iế t 
h ế t  các ng h iệp  lành , d ữ  củ a  tấ t  cả 
ch ú n g  sanh . Con từ  vô th ỉ trô i  lăn  
th eo  dòng  sa n h  tử , cùng  tấ t  cả 
ch ú n g  san h  đ ã  gây tạo  r a  các 
n g h iệp  chướng th am  lam , g iận  hờn, 
si mê tró i buộc. Khi chưa b iế t được 
P h ậ t, chưa b iê t được p h áp , k h i 
chư a  gặp  được ch ú n g  Tăng, chư a 
b iê t m ình  đan g  làm  việc là n h  hay  
dữ, do th ân , k h ẩ u  ý tạo  tộ i k h ô n g
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lường, đem  tâm  h u n g  ác gây thư ơ ng  
tíc h  th â n  P h ậ t, chê b a i C hánh  
p h áp , p h á  h ò a  hợp Tăng, g iê t h ạ i 
cha  m ẹ, làm  m ười đ iều  dữ, tự  m ình  
làm  hoặc xú i người làm , th ấ y  người 
làm  vu i theo . T hân  có b a  ngh iệp . 
M iệng có b ốn  ngh iệp . Y có b a  
ngh iệp , tạo  ra  các đ iều  tộ i lỗi, nơi 
các ch ú n g  san h  quấy  san h  lời chê 
bai, lường cân  trá o  đấu , dố i t rá , 
g ian  tham , k h ô n g  chơn th ậ t, bô th í 
cho ch ú n g  san h  m ón ă n  k h ô n g  
tro n g  sạch. T rong  sáu  đường san h  
tử , cha  mẹ con cá i thư ờ ng  h ay  làm  
b u ồ n  p h iề n  lẫ n  n hau . V ật củ a  p h áp , 
v ậ t của  Tăng, v ậ t củ a  bô n  phư ơng  
T ăng, san h  lòng  th am  m uốn, tự  ý sử  
dụng . Và n h ư  ngôn  giáo, p h áp  lu ậ t 
củ a  P h ậ t dạy  m à học h iể u  qu á  sa i 
lầm , s ư  trư ở n g  ch ỉ dạy  cũng  ch ẳn g  
nghe  theo , n h ữ n g  người tu  h à n h  
h ạ n h  T h an h  Văn, D uyên  G iác th eo
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p h á p  Đ ại th ừ a  ưa san h  lòng  m ắng  
n h iếc  hủ y  nhục, làm  cho người 
b u ồ n  p h iề n  sầ u  hận , th ấ y  người 
hơ n  m ình  lạ i san h  lòng  g an h  ghé t. 
P h á p  th í, tà i  th í đ ều  san h  chướng 
ngại, b ị vô m inh  tà  k iế n  m ê hoặc, 
k h iế n  cho ng h iệp  ác tă n g  thêm . Đối 
trư ớ c  ch ư  P h ậ t buông  lời nó i ác, 
C h án h  p h áp  nó i p h i pháp , p h i p h áp  
nó i C hánh  p háp , các tộ i n h ư  th ê  
ng an g  b ằn g  t r í  huệ  chơn th ậ t, n h ã n  
q u an g  chơn th ậ t, chứ ng  m inh  chơn  
th ậ t, b ìn h  đ ẳn g  chơn th ậ t, th ả y  đ ề u  
th ấ y  b iế t, n ê n  k ín h  đối ch ư  P h ậ t 
ch í th à n h  sám  hối, th ả y  đ ều  bày  tỏ  
các tộ i che giấu . N hững tộ i chư a  
làm  con ch ẳn g  dám  làm , n h ữ n g  tộ i 
đ ã  làm  con nay  đ ều  sám  hối, chỗ 
gây  ng h iệp  chướng p h ả i đọa  ác 
đạo, đ ịa  ngục, ngạ  quỷ, súc sanh , A- 
tu -la  v.v... san h  vào chỗ gặp  m ười 
h a i nạn . Con ng u y ện  đời này  có gây
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r a  các ng h iệp  chướng th ả y  đ ề u  d iệ t 
sạch , đời sau  khô n g  còn g án h  chịu . 
C ũng n h ư  quá  khứ , các đ ạ i Bồ T át 
tu  h à n h  đạo  Tam  Bồ-đề có n h ữ n g  
n g h iệp  chướng gây r a  th ả y  đ ều  sám  
hối. N hư nghiệp  chướng của con nay  
cũng  sám  hối, th ảy  đều  tỏ  bày  chẳng  
dám  che giấu , n h ữ n g  tộ i đ ã  làm  
n g u y ện  được t r ừ  d iệ t, n g h iệp  ác 
đời sau  khô n g  dám  làm  nữa. C ũng 
n h ư  đời sau, các vị đ ạ i Bồ T á t tu  
Tam  Bồ-đề h ạn h , có nh ữ n g  n g h iệp  
chướng gì th ả y  đ ều  sám  hối, n h ư  
n g h iệp  chướng của  con n ay  cũng  
sám  hốì, th ảy  đ ều  tỏ  bày  ch ẳn g  
dám  che g iấu . N hững tộ i đ ã  làm  
n g u y ện  được t rừ  d iệ t, ác ng h iệp  
đời sau  không  dám  tá i phạm .

C ũng n h ư  quá  khứ , vị lai, h iệ n  
tạ i  b a  đời chư  đ ạ i Bồ T á t M a-ha-tát, 
n g h iệp  chướng n h ư  th ế  th ả y  đ ều  
sám  hối, con cũng  n h ư  th ế  có
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n h ữ n g  ngh iệp  chướng n ay  cũng  
sám  hôi, th ả y  đ ều  tỏ  bày  ch ẳn g  
dám  che g iấu . N hững tộ i đ ã  làm  
n g u y ện  được t r ừ  d iệ t, ác  n g h iệp  
đời sau  ch ẳn g  dám  tá i phạm . Cho 
nên , T h iện  nam  tử  ! N ếu có tộ i lỗi 
t r ả i  q u a  tro n g  m ột sá t n a  cũng  
k h ô n g  được che g ỉâu , h u ô n g  ch i là  
đ ể  cách  đêm . N ày T h iện  nam  tử  ! 
N êu  có phạm  tộ i n g u y ện  được 
th a n h  tịn h , tro n g  lòng  b iế t hổ  th ẹn , 
t in  chắc  đời sau  sẽ b ị quả  báo, san h  
lòng  b u ồ n  rầ u  sỢ sệ t lo sám  hố i ă n  
n ă n  n h ư  th ế  tu  h àn h . Thí n h ư  kẻ 
nam  người n ữ  b ị lửa cháy  đầu , cháy  
áo, h ãy  m au  m au  cứu  chữa, n ế u  lử a  
k ia  chưa tắ t  th ì lòng  không  y ên  ổn. 
N ày T h iện  nam  tử  ! N êu có p h ạm  
tộ i cũng  g iống n h ư  vậy, liền  p h ả i 
sám  hối cho tộ i được t rừ  d iệ t, ở 
tro n g  tấ t  cả p h áp  n ên  cầu  được 
th a n h  tịn h  không  b ị chướng ngại,
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sám  hồ i n h ư  th ê  rồ i các tộ i đời sau  
k h ô n g  dám  tá i phạm .

N ếu m uôn  san h  vào n h à  g iàu  
san g  vu i vẻ, v àn g  bạc  lú a  gạo tíc h  
t r ữ  đầy  kho, n ê n  p h á t h ạ n h  Đ ại 
th ừ a , cũng  p h ả i sám  hô i t r ừ  d iệ t 
h ế t  ng h iệp  chưởng. N ếu m uốn  san h  
vào  n h à  g iàu  sang  g iòng dõi Bà-la- 
m ôn đầy  đủ  bảy  m ón ch âu  báu , 
cũ n g  p h ả i sám  hố i đ ể  t iê u  t r ừ  h ê t 
các n g h iệp  chướng. N êu m uôn  san h  
vào n h à  đ ạ i p h ú  quý dòng  Sát-đe- 
lợi và C huyển  L uân  T h án h  vương, 
cũng  p h ả i sám  hố i đ ể  tiê u  t r ừ  h ế t 
các ng h iệp  chướng. N ếu m uôn  san h  
làm  Tứ T h iên  Vương, cũng  p h ả i 
sám  hố i t rừ  d iệ t h ế t  các n g h iệp  
chưởng. N êu m uôn  san h  vào b a  
m ươi b a  cõi trờ i Dạ Ma, trờ i Đ âu 
S u ấ t Đà, trờ i H óa Lạc, trờ i T ha H óa 
Tự T ại cũng  p h ả i sám  hô i để  t rừ  
d iệ t h ế t  các ng h iệp  chướng. N ếu
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m uôn  sa n h  về cõi trờ i P h ạm  P h ụ , 
P h ạm  Tịnh, cõi trờ i Đ ại P hạm , 
cũ n g  p h ả ỉ sám  hô i đ ể  tiê u  d iệ t h ế t 
các  n g h iệp  chướng. N ếu m uôn  san h  
về cõi trờ i T h iểu  Q uang, trờ i Vô 
Lượng Q uang và trờ i T ịnh  Q uang, 
cũ n g  p h ả ỉ sám  hô i đ ể  tiê u  d iệ t h ế t 
các n g h iệp  chướng. N ếu m uốn  san h  
về cõi trờ i T h iểu  T ịnh, Vô Lượng 
T ịnh  và cõi trờ i B iên  T ịnh, cũ n g  
p h ả ỉ sám  hô i đ ể  t iê u  t rừ  h ế t  các 
n g h iệp  chướng. N ếu m uốn sa n h  về 
cõi trờ i Vô Dục, cõi trờ i Vô N hiệt, 
trờ i T h iện  H iện, trờ i T h iện  K iến  và 
cõi trờ i A -ca-nị-tra, cũng  p h ả i n ê n  
sám  hô i đê tiê u  t r ừ  h ê t các n g h iệp  
chướng. N êu m uôn  cầu  q u ả  Tu-đà- 
hoàn , q u ả  Tư-đà-hàm , q u ả  A-na- 
hàm , q u ả  A-la-hán, cũng  p h ả i sám  
hố i đ ể  tiê u  t rừ  h ế t các n g h iệp  
chướng. N ếu m uốn  cầu  được Tam  
m inh, Lục thông , Bồ-đề tự  tạ i, được
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T h an h  V ăn lực cứu  cánh , T h an h  
V ăn đ a i tư  ta i, B ích Chi P h ậ t, Bồ-đề 
đ ạ i tự  tạ i, cũng  p h ả i sám  h ố i đ ể  
t iê u  t r ừ  h ế t  các n g h iệp  chướng. 
N ếu m uôn  ng u y ện  cầu  N hứt th iê t  
tr í , T ịnh  tr í, T rí B ất tư  nghi, T rí 
B ấ t động, T rí Tam  m iệu  tam  Bồ-đề 
C h án h  b iến , cũng  p h ả i n ê n  sám  hô i 
đ ể  t iê u  t rừ  h ế t  các ng h iệp  chướng.

Này T h iện  nam  tử  ! Do cớ sao ? 
Vì tấ t  cả các p h áp  đ ều  từ  nơi n h â n  
d u y ên  m à san h  ra .

Đức N hư Lai nó i : Tướng san h  
r a  khác , tướng  d iệ t cũng  khác , do 
n h â n  d u y ên  k h ác  n h au . Cho nên , 
k h i các p h áp  q u á  k h ứ  đã  t r ừ  d iệ t, 
đ ã  xong h ế t, đ ã  xoay chuyển , các 
n g h iệp  chướng n h ư  th ế  khô n g  còn 
só t dư, các h à n h  p h áp  n ày  chư a 
được h iệ n  san h  m à k h iế n  được 
sanh , các ng h iệp  chướng đời sau  lạ i 
k h ô n g  còn tá i  phạm . Do cớ sao ?
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N ày T h iện  nam  tử  ! T ấ t cả p h áp  
không  Đức N hư Lai nói, cũng  k h ô n g  
ch ú n g  sanh , cũng  khô n g  thọ  giả, 
cũ n g  khô n g  n h â n  ngã, cũng  k h ô n g  
san h  d iệ t, cũng  khô n g  h à n h  p h áp .

Này T h iện  nam  tử  ! T ấ t cả  các 
p h áp  đ ều  y nơi b ả n  th ể , cũng  
k h ô n g  th ể  nói. Do cớ sao ? T rả i q u a  
tấ t  cả tướng, n ế u  t r a i  làn h  gái làn h  
nào  th âm  n h ập  chơn lý, san h  lòng  
tin  k ín h  n h ư  thê , đây  gọi là  khô n g  
ch ú n g  san h  m à có căn  b ả n ễ Do 
n g h ĩa  đây  cho n ê n  nói rằ n g  sám  
hô i t r ừ  d iệ t h ế t các ngh iệp  chướng.

Này T h iện  nam  tử  ! Có bốn  
p h á p  th à n h  tự u  d iệ t t rừ  ng h iệp  
chướng hằng  được th an h  tịnh . Sao 
gọi là  bôn  ?

1. C hánh  tâm  th à n h  tựu .

2. Nhớ ng h ĩ n g h ĩa  K inh th âm  
sâ u  ch ẳn g  san h  lời chê bai.
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3. Nơi sơ p h á t tâm , Bồ T á t khở i
n h ứ t th iế t  t r í  tâm .

4. Đối với tấ t  cả chúng  san h  
khở i lê n  tâm  từ  vô lượng.

N ếu th à n h  tự u  bổn  p h áp  n h ư  
th ế , sám  hối các nghiệp  chướng 
h ằn g  được d iệ t trừ .

Lúc bấy  giờ, Đức Thê Tôn nó i 
b à i kệ  rằ n g  :

C huyên  lòng  g ìn  b a  ngh iệp  
C hẳng  chê b a i K inh đ iển  
Đem tấ t  cả t r í  tâm  
Tâm  từ  tịn h  ngh iệp  chướng

-  Này T hiện  nam  tử  ! Lại có bốn 
m ón ngh iệp  chướng r ấ t  lớn, khó  th ê  
th a n h  tịn h  được. Sao gọi là  bô n  ?

1. Đôì với các oai ngh i giới lu ậ t, 
Bồ T át ph ạm  tộ i ác r ấ t  nặng .

2. Tâm  san h  hủ y  b án g  m ười h a i 
bộ K inh Đ ại thừ a .
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3. Ở tro n g  th â n  m ình  ch ẳn g  hay  
tă n g  trư ở n g  tấ t  cả căn  lành .

4. Có tâm  th am  lam  đắm  nh iễm .

L ại có bô"n p h áp  đôi t r ị  d iệ t t rừ  
n g h iệp  chướng. Sao gọi là  bốn  ?

1. Đối với m ười phương th ế  giới 
tâ t  cả các Đức N hư Lai thư ờ ng  
h ay  ch í tâm  g ần  gũ i sám  hố í tấ t  cả 
n g h iệp  tội.

2. Vì m ười phương  tấ t  cả ch ú n g  
sanh, kh u y ên  th ỉn h  chư  P h ậ t th u y ế t 
p h á p  nh iệm  m ầu.

3. Tùy hỷ th eo  m ười phương tấ t  
cả ch ú n g  san h  tu  h à n h  th à n h  tự u  
được các công đức.

4. Có tấ t  cả công đức căn  là n h  
th ả y  đ ề u  hồ i hướng về đạo  Vô 
thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác.

Khi ấy, trờ i Đ ế T hích b ạch  P h ậ t 
rằ n g  : -  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! 
N hững người t r a i  lành , gái là n h  ở
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tro n g  p h áp  Đ ại th ừ a  tu  tậ p  p h áp  
gì ? N ếu có người h à n h  tr ì, làm  sao 
m à được tù y  hỷ  tấ t  cả công đức căn  
làn h  của  m ình cho các chúng  san h  ?

P h ậ t dạy  :
-  Này T h iện  nam  tử  ! N êu có 

người t r a i  lành , gái lành , ngày  đêm  
sá u  th ờ i đắp  y cung  k ín h  chắp  tay  
quỳ gối sá t đ ấ t, n h ứ t tâm  n h ứ t ý 
bu ô n g  lời nó i rằ n g  :

“Mười phương  th ế  giới tấ t  cả 
ch ú n g  sanh , tu  h à n h  các p h áp  bô 
th í, t r ì  giới, th iề n  đ ịnh , n ay  con 
th ả y  đ ề u  tù y  hỷ  cũng  n h ư  trư ớ c  
đây  đ ã  tù y  hỷ, bậc  Tôn th ắ n g  k h ả  
ái, Vô thư ợ ng  Vô đ ẳn g  th ảy  đ ều  tù y  
hỷ. T rong  đời h iệ n  tạ i, n h ữ n g  bậc  
Bồ T á t sơ p h á t tâm  có công đức 
p h á t Bồ-đề tâm , t r ả i  qua  tră m  đ ạ i 
k iếp  h à n h  đạo  Bồ Tát, chứ a nhóm  
đ ạ i công đức được p h áp  Vô san h
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n h ẫn , chứ a nhóm  công đức được 
bậc  B ất th ô i đ ịa, được N hứt san h  
Bổ xứ, tấ t  cả công đức n h ư  th ế  th ảy  
đ ề u  tù y  hỷ  tá n  th án . N hư t r ê n  đã  
nói, tấ t  cả công đức của  Bồ T át đời 
q u á  khứ , vị lai, con cũng  lạ i tù y  hỷ 
tá n  th á n . H iện  tạ i  m ười phư ơng  th ế  
giới tấ t  cả chư  P h ậ t N hư Lai, ứ n g  
C úng C hánh  B iến  Tri, đã  được đầy  
đủ  Tam  Bồ-đề đao, vì m uôn  đô 
th o á t tấ t  cả ch ú n g  sanh , quay  b á n h  
xe p h áp  Vô thượng, h à n h  p h áp  bô" 
th í khô n g  n g ần  ngại, đố t đuốc đ ạ i 
p h áp , g ióng trố n g  đ ạ i p háp , th ổ i 
k è n  đ ạ i p háp , p h á t r a  tiế n g  nh iệm  
m ầu, dựng  cờ đ ạ i pháp . T ấ t cả 
ch ú n g  san h  nương nhờ  p h á p  th í 
đ ề u  được no đủ, giáo h ó a  ch ú n g  
san h  k h iê n  cho tín  thọ, vì m uôn 
cho t ấ t  cả chúng  san h  đ ều  được an  
vui. Thương xó t tấ t  cả ch ú n g  sanh , 
tấ t  cả trờ i, người đ ều  được a n  vui.



134 KINH KIM QUANG MINH HIẸP BỌ

Công đức căn  là n h  củ a  h àn g  T h an h  
V ăn, B ích Chi P h ậ t và Bồ T á t đ ều  
được dự ng  lập . N ếu có ch ú n g  san h  
chư a  được kh ẩm  đủ  các công đức 
n h ư  th ế , đ ều  k h iế n  được đầy  đủ. 
Con th ả y  đ ều  tù y  hỷ  tá n  th á n  
n h ữ n g  lời nó i n h ư  th ế , cũng  n h ư  b a  
đời ch ư  P h ậ t, Bồ Tát, ch ú n g  T h an h  
V ăn có n h ữ n g  công đức, con  đ ều  
san h  lòng  tù y  hỷ  và tá n  th á n ”.

P h ậ t dạy  :
- N ày T h iện  nam  tử  ! Tâm  tù y  

hỷ  chứ a  nhóm  vô lượng vô số  các 
công  đức, th í n h ư  b a  n g àn  cả th ê  
giới n h iề u  n h ư  sô c á t sông H ằng, có 
t ấ t  cả  ch ú n g  san h  th ả y  đ ều  th à n h  
tự u  q u ả  A -la-hán, d iệ t tấ t  cả  các 
q u ả  p h á p  hữ u  lậu . N hững t r a i  lành , 
gái là n h  này  trọ n  đời d ù n g  bôri 
m ón cúng  dường n h ư  y phục, uống  
ăn , đồ nằm , th u ô c  m en, công đức
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n h ư  th ế  ch ẳn g  b ằn g  công đức tu  
p h á p  “TÙY HỶ”-. Do cớ sao ? Vì 
công  đức trư ớ c  đây  có sô", có lượng, 
ch ẳn g  n h iếp  được tấ t  cả công  đức. 
Công đức tù y  hỷ n ày  vô lượng vô 
sô", hay  bao  trù m  h ế t tấ t  cả công 
đức tro n g  b a  đời. T h ế  nên , T h iện  
nam  tử  ! N ếu có t r a i  là n h  gá i là n h  
m uôn  tă n g  trư ở n g  th iệ n  căn  của  
m ình, p h ả ỉ n ê n  tù y  hỷ công đức tu  
h à n h  n h ư  th ế . N ếu có người gái 
là n h  nào  m uôn ch u y ển  th â n  n ữ  
th à n h  th â n  nam , p h ả i n ên  vu i th eo  
các công đức tu  h à n h  n h ư  thế .

Khi ấy, trờ i Đ ế T hích  b ạch  P h ậ t 
rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Xin 
n g u y ện  vì con nó i các công đức 
k h u y ế n  th ỉn h , k h iế n  cho Bồ T át đời 
v ị la i được án h  sáng  lớn, Bồ T át 
h iệ n  tạ i  p h á t ng u y ện  tu  h àn h .
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P h ậ t d ạ y :

-  T h iện  nam  tử  ! N êu có t r a i  
làn h , gái là n h  n g u y ện  cầu  được q u ả  
A N âu  Đa La Tam  M iệu Tam  Bồ Đề, 
p h ả ỉ n ê n  tu  h à n h  th eo  h ạ n h  T h an h  
V ăn, D uyên  Giác và  các p h áp  Đ ại 
thừa. N ếu chúng  san h  nào chưa b iế t 
tu  h àn h , ngày  đêm  sáu  thờ i đ ắp  y 
tra n g  nghiêm , quỳ gối chắp  tay  cung 
k ính , n h ứ t tâm  n h ứ t ý buông  lời nói 
rằ n g  : “Con xin  đảnh  lễ mười phương 
tấ t  cả  chư P h ậ t Thê Tôn, h iệ n  đ ã• 7 •

chứ ng  được q uả  C hánh  đẳn g  C hánh  
giác, h ay  ch u y ển  b á n h  xe p h áp  Vô 
thượng , nay  con  th ảy  đ ều  đ ả n h  lễ 
k h u y ế n  th ỉn h  ch u y ển  P h áp  lu â n  Vô 
thượng, đ ố t đ èn  đ ạ i pháp , h à n h  t r ì  
p h áp  th í và lý vô ngại pháp  thí, cầm  
đuô"c đ ạ i p háp , rướ i m ưa đ ạ i p háp , 
g ióng trố n g  đ ạ i p háp , th ổ i k è n  đ ạ i 
p h á p  p h á t r a  n h ữ n g  tiế n g  nh iệm  
m ầu, dự ng  cờ đ ạ i p háp , vì độ th o á t
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t ấ t  cả ch ú n g  san h  đ ều  n h ư  t r ê n  đ ã  
nói, cho đ ến  các h àn g  trờ i người 
cũ n g  được hưởng sự  lợi ích  a n  v u i”.

L ại này  T h iện  nam  tử  ! N ếu có 
người tra i  lành, gái lành  m uốn được 
q u ả  Vô thư ợ ng  Bồ-đề, p h ả i n ê n  tu  
h à n h  th eo  h ạ n h  T h anh  Văn, D uyên  
G iác và các p h á p  Đ ại thừ a . N ếu có 
người nào  chư a b iế t tu  h àn h , ngày  
đêm  sáu  thờ i đ ắp  y ngay th ẳn g , quỳ 
gối chắp  tay  cung  k ín h  n h ứ t tâm  
n h ứ t ý th ố t r a  lời nó i : “Con nay  x in  
đ ả n h  lễ m ười phương tấ t  cả ch ư  
P h ậ t Thê Tôn, con m uôn xả  bỏ ứ n g  
th â n  đây  để  vào cản h  giới N iết-bàn , 
con  n ay  cú i đ ầ u  k ín h  th ỉn h  P h ậ t 
chớ  vào N iết-bàn  sớm, N hư Lai ở 
lâ u  nơi đời đ ể  độ th o á t tấ t  cả 
ch ú n g  sa n h  được an  vui, cũng  n h ư  
lời cầu  th ỉn h  trước. C húng con cho 
đ ế n  h àn g  nhơ n  th iê n  đồng  được 
nương nhờ  sự  an  vui. Nay con đem
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công  đức căn  là n h  này  m à k h u y ê n  
th ỉn h , đ ể  hồ i hướng  về q u ả  A N âu 
Đa La Tam  M iệu Tam  Bồ Đề. C ũng 
n h ư  đời quá  khứ , đời vị lai, đời 
h iệ n  tạ i, bao  n h iê u  công đức các vị 
đ ạ i Bồ T á t th ả y  đ ều  hồ i hướng  về 
q u ả  Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  C hánh  
giác. Con nay  cũng  n h ư  th ế , tấ t  cả 
công  đức k h u y ế n  th ỉn h  con cũng  
đ ề u  hồ i hướng về qu ả  Vô thư ợ ng  
C h án h  đ ẳn g  C hánh  g iác”.

P h ậ t  dạy  :
-  N ày T h iện  nam  tử  ! Thí n h ư  

có người t r a i  lành , gái là n h  d ù n g  
b a  n g àn  Đ ại th iê n  th ế  giới, tro n g  có 
đầy  đ ủ  bảy  m ón ch âu  b á u  đem  
cú n g  dường các Đức N hư Lai. N ếu 
có người t r a i  làn h , gái là n h  k h u y ế n  
th ỉn h  Đức N hư Lai ch u y ển  b á n h  xe 
đ ạ i p h áp , th ì phước b á u  th ù  th ắ n g  
hơ n  người cúng  dường b ảy  m ón 
b á u  k ia .
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Do cớ sao ? Bởi th iệ n  căn  t r ê n  
đ ây  là  Tài th í, công  đức k h u y ê n  
th ỉn h  tứ c  là  P h á p  th í. Thôi. T h iện  
nam  tử  ! H ãy đừ ng  nó i đ ến  v iệc  có 
t r a i  lành , gái là n h  đem  bảy  b á u  đầy  
đ ủ  tro n g  b a  n g àn  cả th ế  giởi n h iề u  
n h ư  số  c á t sông  H ằng  cúng  dường 
tấ t  cả chư  P h ậ t. Giờ đây, n ế u  có 
t r a i  lành , gái là n h  k h u y ên  th ỉn h  
Đức N hư Lai ch u y ển  b á n h  xe đ ạ i 
p h áp , phưởc b á u  n ày  th ù  th ắ n g  hơn  
người đem  bảy  b á u  đầy  k h ắ p  cõi 
h ằ n g  sa th ế  giới m à cúng  dường tấ t  
cả  ch ư  P h ậ t. Vì sao vậy ? Bởi người 
k h u y ê n  th ỉn h  Đức N hư Lai ch u y ển  
b á n h  xe p h áp  là  P h áp  th í. P h á p  th í 
có năm  m ón. Sao gọi là  năm  ?

1. P h áp  th í gồm  lợi ích  cả  h a i 
bên , tà i  th í ch ẳn g  giông n h ư  vậy.

2. P h á p  th í h ay  k h iế n  cho 
ch ú n g  san h  vượt r a  ngoài ba  cõi, 
tà i  th í ch ẳn g  r a  khỏ ỉ cõi Dục.
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3. P h á p  th í lợi ích  cho P h á p  
thân , tà i th í chỉ tăng  trưởng sắc thân .

4. P h áp  th í tăn g  trư ởng  vô cùng, 
tà i  th í chắc  c h ắn  p h ả ỉ có ngày  khô  
k iệ t.

5. P h á p  th í có n ăn g  lực đ o ạn  
d ứ t vô m inh, tà i  th í ch ỉ h à n g  p h ụ c  
được lòng  tham .

T h ế  nên , T h iện  nam  tử  ! Công 
đức k h u y ên  th ỉn h  này  th ù  th ắ n g  vô 
lượng vô sô, n ê n  khó  th ể  lây  gì th í 
dụ  được. N hư Ta th u ở  xưa k ia , k h i 
h à n h  đạo  Bồ T át, ở trư ồc  ch ư  P h ậ t 
T hế  Tôn k h u y ến  th ỉn h  chuyển  b á n h  
xe đ ạ i p h áp . Do th iệ n  căn  n ày  n ê n  
tấ t  cả h àn g  Đ ế T hích  và  v u a  Đại 
P hạm  k h u y ên  th ỉn h  Ta chuyển  b án h  
xe đạ i pháp .

Khi ấy, trờ i Đ ế Thích bạch  P h ậ t :

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Vì 
m uôn  độ th o á t tấ t  cả chúng  san h
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và h à n g  th iê n  nhơ n  đồng  được an  
vu i n ê n  con k h u y ế n  th ỉn h  T h ế  Tôn 
ch u y ển  b á n h  xe đ ạ i p h á p Ể

P h ậ t dạy  :

-  N hư  Ta xưa k ia  vì h à n h  đạo  
Bồ-đề k h u y ến  th ỉn h  Đức N hư L ai ở 
lâ u  nơi đời, chớ vội vào N iết-bàn , 
nương nhờ  công đức này, n ê n  Ta 
m ới được T hập lực, Tứ vô sở úy, Tứ 
vô ngại b iện , Đ ại từ , Đại bi, được 
vô lượng vô số  p h áp  B ất cộng, Ta 
đ ã  vào Vô d ư  N iết-bàn, C hánh  p h áp  
củ a  Ta ở lâu  nơi đời, P h áp  th â n  của  
Ta các m ón tướng  m ạo th a n h  tịn h  
k h ô n g  ch i sán h  bằng , t r í  h u ệ  vô 
lượng, tự  tạ i vô lượng, phước đức 
vô lượng khó  th ể  ng h ĩ bàn .

T ấ t cả ch ú n g  san h  đ ều  được 
th ấm  n h u ầ n  sâu  xa đức từ  b i củ a  
Ta, tră m  n g àn  m uôn  ức k iếp  nó i 
k h ô n g  th ể  h ê t. Cho nên , P h á p  th â n
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h ay  bao  trù m  k h ắp  tấ t  cả các p h áp , 
n h ư n g  tấ t  cả các p h áp  ch ẳn g  th ể  
bao  trù m  được P h áp  th ân . P h á p  
th â n  thường trụ , khô n g  b ị đọa  nơi 
thư ờ ng  k iến ; tu y  còn đo ạn  d iệ t, m à 
ch ẳn g  vào đ o ạn  k iến ; p h á  tấ t  cả 
k iế n  ch ấp  củ a  ch ú n g  sanh , hay  
sa n h  tấ t  cả các m ón Chơn k iến ; hay  
cởi mở tấ t  cả sự  rà n g  buộc cùng  
ch ẳn g  rà n g  buộc cho các ch ú n g  
sa n h  k h ô n g  k h ác  nhau ; h ay  gieo 
trồ n g  các căn  là n h  cho tấ t  cả 
ch ú n g  sanh ; h ay  g iúp  cho tấ t  cả 
ch ú n g  sa n h  được th à n h  th ụ c  căn  
là n h  rồ i k h iế n  được g iải th o á t, 
k h ô n g  tạo  tác , k h ô n g  dấy  động, vô 
vi, tịc h  tịn h , a n  lạc, tự  tạ i, xa lìa  sự  
h u y ê n  náo . Vượt qua  b a  đời, hay  
th ấ y  rõ  b a  đời; vượt q u a  c ản h  giới 
T h an h  Văn, D uyên  Giác; tu  h à n h  
đ ế n  chỗ rộ n g  lớn củ a  ch ư  Bồ T át, 
cù n g  tấ t  cả  Đức N hư L ai đồng  m ột
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th ể  tá n h , nương nhờ  n ăn g  lực th iệ n  
căn  công  đức k h u y ế n  th ỉn h  này, 
n ê n  Ta được P h á p  th â n  n h ư  th ế . 
Thê nên , T h iện  nam  tử  ! N ếu có 
người t r a i  lành , gái làn h  m uôn  cầu  
được q u ả  Vô thư ợ ng  Bổ-đề n ê n  thọ  
t r ì  m ột câu  m ột kệ và đem  k h u y ế n  
hóa, g iả i nói cho người t in  h iểu . 
Công đức th iệ n  căn  ây  còn khó  th ể  
h ạ n  lượng, huố n g  ch i là  ch ín h  m ình  
k h u y ế n  th ỉn h  Đức N hư Lai ch u y ển  
b á n h  xe đ ạ i p háp , ở lâu  nơi đời, 
chớ  vội vào N iết-bàn.

Lúc bấy  giờ, trờ i Đ ế T hích  b ạch  
P h ậ t :

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! T ra i 
làn h , gái làn h  tu  h à n h  p h áp  nào  m à 
chứ ng  được q u ả  Vô thư ợ ng  C hánh  
đ ẳn g  C hánh  giác ? Và h àn g  T h an h  
V ăn, D uyên  Giác tu  h à n h  cách  nào  
chứ ng  được đạo  q u ả  Đ ại th ừ a  ? N ếu



144 KINH KIM QUANG MINH HIẸP BỌ

CÓ ch ú n g  san h  chư a được tu  h à n h  
th iệ n  căn  công đức, làm  cách  nào  
đ ể  hồ i hướng về N hứt th iế t  t r í  t r í  ?

P h ậ t dạy  :

-  N ày T h iện  nam  tử  ! N ếu có 
t r a i  lành , gái là n h  m uôn  cầu  được 
q u ả  Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  C hánh  
giác, p h ả i n ê n  tu  h à n h  th eo  h ạ n h  
T h an h  Văn, D uyên  Giác và các 
p h á p  Đ ại thừ a; n ế u  có ch ú n g  san h  
nào  chư a gặp  được d u y ên  tu  h àn h , 
ngày  đêm  sáu  thờ i đắp  y tra n g  
nghiêm , quỳ gốí chắp  tay  cung  
k ín h , n h ứ t tâm  n h ứ t ý th ố t r a  lời 
rằ n g  : “Con từ  vô th ỉ đ ến  nay  b ị 
trô i  lă n  tro n g  đường san h  tử , nay  
được th à n h  tự u  các căn  là n h  tro n g  
ngôi Tam  Bảo hoặc  ở chỗ khác , ở 
tro n g  loà i súc sanh , cho đ ế n  ở 
tro n g  loà i người, hoặc  ch ẳn g  p h ả i 
người, con đ ều  gom  góp h ế t  tấ t  cả 
tà i  sản  đem  bô" th í cho m ọi người,
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lạ i th êm  d ù n g  các p h áp  là n h  nó i ra , 
k h iế n  ch ú n g  san h  được h ò a  hợp vu i 
vẻ k h ô n g  tr a n h  cã i n hau , g iữ  g ìn  
Tam  quy Ngũ giới; tấ t  cả công  đức 
căn  là n h  đ ều  do tâm  tù y  hỷ  m à 
được; đ ề u  do tâm  chí th à n h  k h u y ế n  
th ỉn h  m à được. Các căn  là n h  n ày  
con  a n  bày  chung  lạ i m ột chỗ, đồng  
th ờ i t ín h  k ể  số  lượng gom lạ i đ ề u  
đem  hồ i hướng b ố  th í cho tấ t  cả 
ch ú n g  sanh , m ãi m ãi buông  xả h ế t 
k h ô n g  còn tâm  d à n h  đ ể  lại, cởi mở 
h ế t  khô n g  c h ú t g ìn  giữ. N hư ch ư  
P h ậ t  T h ế  Tôn, chỗ th ấy  chỗ b iế t 
đ ề u  k h ô n g  th ể  n gh ĩ lường, t r í  hu ệ  
vô ngại vô cấu  củ a  P h ậ t cũng  
k h ô n g  th ể  n gh ĩ lường. T ấ t cả công  

căn  n h ư  th ê , con đem  hồi 
hướng  bô th í cho tấ t  cả ch ú n g  sanh , 
tâm  con khô n g  t r ụ  tướng, k h ô n g  xả 
tướng, công đức th iệ n  căn  củ a  con 
cũ n g  g iống n h ư  th ế , th ảy  đ ề u  hồ i
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hư ớng  b ố  th í cho tấ t  cả ch ú n g  sanh . 
N guyện  cho tấ t  cả  ch ú n g  sa n h  đ ề u  
được b à n  tay  quý b á u  v ẹ t m ở h ư  
không , bày  r a  của  báu , làm  th ỏ a  
m ãn  n g u y ện  vọng  củ a  ch ú n g  sanh , 
g ỉàu  sang  vu i vẻ, phước đức vô tận , 
d iệ u  p h áp  vô tận , tự  tạ i  vô tậ n  
cù n g  b ô n  m ón B iện  tà i  vô tận . Vì 
đắc  đạo  q u ả  Vô thư ợ ng  Bồ-đề, vì 
được N hứt th iế t  t r í  tr í . Con nay  
đem  th iệ n  căn  công đức bô th í cho 
tấ t  cả  ch ú n g  sanh , từ  nơi th iệ n  căn  
n ày  lạ i được vô lượng tấ t  cả  th iệ n  
c ă n  nhóm  họp, tín h  k ể  số  lượng 
th ả y  đ ề u  hồ i hướng về q u ả  Vô 
thượng Bồ-đề. Các căn  là n h  này  
con đ ều  b a n  cho tấ t  cả  chúng  sa n h  
và  hồ i hướng về đạo  Bồ-đề, được 
N hứ t th iế t  t r í  tr í , n h ư  các vị đ ạ i Bồ 
T á t th u ở  xưa tu  h à n h  đạo  Bồ-đề, 
công  đức th iệ n  căn  th ảy  đ ề u  hồ i 
hư ớng  về N hứt th iê t  ch ủ n g  tr í . Con
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n ay  cũng  n h ư  th ế , đem  công đức 
th iệ n  căn  th ả y  đ ều  hồ i hướng  q u ả  
Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác.

N hững th iệ n  căn  này, con cùng  
với ch ú n g  sa n h  ch u n g  góp, đồng  
ch u n g  m ột th ờ i đ ặn g  q u ả  Vô 
th ư ợ n g  C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác, vì 
được N hứt th iế t  t r í  t r í  vậy. C ũng 
n h ư  ch ư  đ ạ i Bồ T át ở đời vị lai, bao  
n h iê u  công  đức c ăn  làn h  th ả y  đ ều  
hồ i hướng, cùng  với tấ t  cả ch ú n g  
san h  được q u ả  Vô thư ợ ng  C hánh  
đ ẳn g  C hánh  giác. Con cũng  như 
th ế , có bao n h iê u  công đức căn  
là n h  cũng  đ ều  đem  hổi hướng n h ư  
t r ê n  đ ã  rộ n g  nói. C ũng n h ư  ch ư  đ ạ i 
Bồ T át ở đời h iệ n  tạ i, có bao  n h iê u  
công  đức căn  là n h  đ ều  đem  hồ i 
hư ớng  về đạo  Vô thư ợ ng  C hánh  
đ ẳn g  C hánh  giác, cùng  với tấ t  cả 
ch ú n g  san h  chung  đ ặn g  đạo  q u ả  Vô 
th ư ợ n g  C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác.
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Con cũng  n h ư  th ế , có bao  n h iê u  
công  đức căn  là n h  cũng  cùng  với 
ch ú n g  san h  chung  góp lại, n h ư  t r ê n  
đ ã  rộ n g  nói. N hư bao n h iê u  chư  
P h ậ t  ngồi nơi đạo  trà n g  dưởi cội 
cây  Bồ-đề, tu  p h áp  Vô C âu th a n h  
tịn h  k h ô n g  th ể  ng h ĩ bàn , t r ụ  nơi 
p h á p  tạ n g  Đà-la-ni, T hủ  L ăng 
N ghiêm  Tam  m uội, p h á  t rừ  m a Ba 
T uần , vô số  b in h  ch ủ n g  th ảy  đ ề u  
th ấ y  b iế t, th ả y  đ ều  cảm  n h ận , n h ư  
th ế  th ô n g  suốt, tấ t  cả p h áp  tro n g  
m ột sá t-n a  th ả y  đ ều  soi rõ , ở sau  
g iữa đêm  chứ ng  đạo  cam  lồ, được 
p h á p  cam  lồ. Nay con cũng  lạ i n h ư  
vậy, cùng  tấ t  cả ch ú n g  san h  đồng  
ch u n g  căn  lành . Do căn  là n h  n ày  
n ê n  đ ề u  được qu ả  Vô thư ợ ng  Bồ-đề, 
đồng  được N hứt th iế t  t r í  tr í . C ũng 
như Phật Vô Lượng Thọ, Phật 
T hắng  Q uang, P h ậ t D iệu Q uang, 
P h ậ t  A Súc, P h ậ t Công Đức T h iện
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Q uang, P h ậ t Sư Tử Q uang M inh, 
P h ậ t Bá Q uang  M inh, P h ậ t Võng 
Q uang  M inh, P h ậ t Bảo Tướng, P h ậ t 
Bảo Diệm , P h ậ t D iệm  Q uang M inh, 
P h ậ t D iệm  T h ạn h  Q uang M inh, 
P h ậ t An K iết Thượng Vương, P h ậ t 
Vi D iệu  T hinh , P h ậ t D iệu  T ran g  
N ghiêm , P h ậ t P h áp  T ràng , P h ậ t 
T hượng T hắng  T hân, P h ậ t B iến  
K hả Ái Sắc, P h ậ t Q uang M inh B iến  
C hiêu , P h ậ t P h ạm  T ịnh  Vương, 
P h ậ t Thượng T ánh. Các Đức N hư 
Lai ứ n g  Cúng, C hánh  B iến T ri n h ư  
th ế , các đời q u á  khứ , vị lai, h iệ n  tạ i 
th ả y  đ ều  th ị h iệ n  ứ n g  hóa, chứ ng  
được q u ả  Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  
C hánh  giác, ch u y ển  P h áp  lu â n  Vô 
thượng, vì m uốn  độ th o á t cho tấ t  cả 
ch ú n g  san h  được a n  vu i n ê n  rộ n g  
nó i n h ư  trê n , con cũng  n h ư  vậy, 
đồng  cùng  với ch ú n g  san h  chứ ng  
đ ặn g  q u ả  Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g
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C h án h  giác, ch u y ển  đ ạ i p h áp  lu ân , 
rộ n g  nó i n h ư  t r ê n ”.

N ày T h iện  nam  tử  ! P h ẩm  “D iệt 
N ghiệp  C hướng” tro n g  K inh Kim 
Q uang  M inh r ấ t  là  nh iệm  m ầu, là  
v u a  các K inh. Các ông p h ả i n ê n  thọ  
t r ì  đọc tụ n g  nhớ  ng h ĩ k h ô n g  quên , 
vì người rộ n g  nó i rao  bày, thờ i sẽ 
ch ứ a  nhóm  vô lượng vô sô công đức 
rộ n g  lớn. N hư tro n g  b a  n g àn  Đ ại 
th iê n  th ế  giới tấ t  cả chúng  sanh , 
k h ô n g  có trư ớ c  sau, th ả y  đ ều  được 
th à n h  tự u  th â n  người, được th â n  
người rồ i lạ i được đạo  q u ả  D uyên  
Giác. N ếu có người t r a i  làn h , gái 
là n h  nào  trọ n  đời cung  k ín h  lễ bái, 
đem  b ố n  việc cúng  dường cùng  các 
m ón bảy  b á u  n h iề u  n h ư  n o n  Tu Di 
đ ể  cúng  dường các h àn g  D uyên  
Giác. N hư th ế  đối vởi m ỗi vị D uyên  
G iác k h i n h ập  N iết-bàn, đ ều  dùn g
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b ảy  m ón ch âu  b á u  n h ư  no n  Tu Di 
k iế n  lập  bảo  th áp .

Sao gọi là  bảy  b áu  cúng  dường 
các h àn g  D uyên  Giác ? Đó là  : vàng, 
bạc, lư u  ly, p h a  lê, xa cừ, m ã não  và 
các th ứ  b á u  xanh , vàng. T háp  n ày  
cao rộ n g  m ười h a i do tu ần , ở ch u n g  
q u an h  th á p  d ù n g  các th ứ  h o a  thơm , 
trà n g  p h a n  bảo  cá i tra n g  ngh iêm  
đ ề u  đem  n h iề u  m ón cúng  dường.

Này T h iện  nam  tử  ! Ý ông ng h ĩ 
th ê  nào  ? T ra i lành , gái là n h  n ày  
được phước n h iề u  ch ăn g  ?

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn, được 
phước b áu  r ấ t  nh iều .

P h ậ t dạy  :

-  N ày T h iện  nam  tử  ! N ếu người 
t r a i  lành , gái là n h  này  ở nơi ph ẩm  
“D iệt N ghiệp Chướng” của K inh Kim 
Q uang M inh là vua các Kinh, chí tâm  
thọ  tr ì, đọc tụng , nhớ  n gh ĩ ch ẳn g
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quên , vì người rộng  nói rao  bày, thờ i 
công đức căn  làn h  trước k ia  đối với 
công  đức sau  đây, tro n g  tră m  p h ầ n  
ch ẳn g  b ằn g  m ột p h ần , tră m  n g àn  
m uôn  ức p h ầ n  sô" k ia  tín h  đếm  th í 
d ụ  cũng  khô n g  th ể  k ịp  được.

Do cớ sao ? Vì các t r a i  lành , gái 
là n h  n ày  t r ụ  tro n g  ch án h  h ạn h , tu  
h à n h  k h u y ên  th ỉn h  m ười phương  
cõi P h ậ t Thê Tôn ch u y ển  b á n h  xe 
p h á p  Vô thượng, đ ều  k h iế n  cho các 
Đức N hư Lai vu i vẻ ngợi khen .

N ày T h iện  nam  tử  ! N hư Ta 
thư ờ ng  nó i : T rong  tấ t  cả p h áp  b<) 
th í, ch ỉ có p h áp  th í là  hơn  h ế t. Cho 
n ê n  T h iện  nam  tử  ! D ùng các m ón 
cúng  dường ngôi Tam  Bảo, công đức 
k h ô n g  th ể  so sá n h  được. G iữ g ìn  
Tam  quy và tấ t  cả giới, công đức 
cũng  không  th ể  đem  ra  so sánh. Cho 
đ ế n  ngôi Tam  Bảo cũng  ch ẳn g  th ể  
đem  r a  so sánh. T ất cả th ế  giới, ngôi
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Tam  Bảo tro n g  b a  đời k h u y ến  th ỉn h  
cửu  trụ , khô n g  th ể  đem  so sánh . Ba 
đời tấ t  cả th ê  giới nơi vô lượng k iếp  
k h u y ê n  th ỉn h  N hư Lai nó i C hánh  
p h á p  th âm  sâu , cũng  không  th ể  so 
sá n h ễ T ất cả th ế  giới, tấ t  cả ch ú n g  
san h  tù y  lực, tù y  năng , tù y  tâm , ở 
tro n g  b a  th ừ a  k h u y ến  p h á t tâm  Bồ- 
đề cũng  ch ẳn g  th ể  so sánh . T ấ t cả 
b a  đời th ế  giới có nhữ ng  ch ú n g  
sa n h  đ ều  k h iế n  không  n g ăn  ngại, 
m au  được th à n h  tự u  công đức đầy  
đ ủ  ch ẳn g  th ể  đem  so sánh . Ba đời 
tấ t  cả th ế  giới ch ú n g  san h  k h u y ên  
k h iế n  vô ngại được Tam  Bồ-đề 
k h ô n g  th ể  so sánh , k h u y ên  k h iế n  
vượt r a  ngoài bốn  đường ác, khô n g  
th ể  đem  so sánh . Ba đời tấ t  cả  th ế  
giới ch ú n g  sanh , k h u y ên  k h iế n  d iệ t 
t r ừ  ác ng h iệp  th âm  sâu  k h ô n g  th ể  
so sánh . T ất cả kh ổ  não  k h u y ên  
k h iế n  được g iả i th o á t, k h ô n g  th ể
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đem  so sánh . T ấ t cả n h ữ n g  sự  sỢ 
sệ t k h ô n  kh ổ  ép  bức k h u y ê n  k h iế n  
được g iả i th o á t, khô n g  th ể  đem  so 
sá n h ế Trước b a  đời ch ư  P h ậ t, tấ t  cả 
ch ú n g  san h  có n h ữ n g  công  đức 
th iệ n  căn  k h u y ên  k h iế n  đ ều  đem  
tù y  hỷ, b a  đời tự  p h á t n g u y ện  Bồ- 
đề k h ô n g  th ể  đem  so sánh . T rừ  bỏ 
h ạ n h  ác ng h iệp  hủy  n h ụ c  Đạo 
p h áp , tấ t  cả công đức căn  là n h  đ ều  
n g u y ện  n h iếp  tr ì, k iếp  k iếp  đời đời 
k h u y ên  th ỉn h  cúng  dường cung  k ín h  
tấ t  cả ngôi Tam  Bảo khô n g  th ể  đem  
so sánh . K huyên  th ỉn h  k h ắ p  đ ều  
đầy  đủ  phước h ạ n h  th a n h  tịn h  đạo  
Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác, 
k h u y ê n  th ỉn h  đầy  đủ  sáu  p h áp  Ba- 
la-m ật, k h u y ến  th ỉn h  ch u y ển  b á n h  
xe p h áp  Vô thượng, k h u y ến  th ỉn h  
t r ụ  vô lượng k iếp  nó i p h áp  nh iệm  
m ầu  th âm  sâu  vô lượng, cũng  
k h ô n g  th ể  đem  so sánh .
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Khi ây, trờ i Đê T hích  cùng  n ữ  
th ầ n  H ằng  T hủy và  vô lượng các vị 
P h ạm  Vương cùng  hốn  vua  cõi trờ i 
từ  nơi tò a  ngồi đứng  dậy, tr ịc h  vai 
áo  b ê n  phải, quỳ gối p h ả ỉ s á t đ ấ t, 
chắp  tay  cung  k ín h  bạch  P h ậ t rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! T ấ t 
cả ch ú n g  con đ ều  được nghe Kim 
Q uang  M inh, là  vua  các K inh, ngày  
n ay  ch ú n g  con thọ  tr ì, đọc tụ n g , vì 
người rộ n g  nói, p h ả i y th eo  p h áp  
n ày  m à a n  trụ .

Do cớ sao ?

K ính b ạch  Đức T h ế  T ôn ! 
C húng  con vì m uôn  cầu  được quả  
Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác, 
tù y  th eo  ngh ĩa  n ày  n ên  m ỗi m ỗi 
các tướng  y C hánh  p h áp  th i h àn h .

Bây giờ, P hạm  Vương và trờ i 
Đê T hích  đ ều  nhóm  họp  nơi chỗ
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th u y ế t p háp , đem  các hoa  M ạn-đà 
rả i  lê n  cúng  dường P h ậ t, b a  n g àn  
Đ ại th iê n  th ế  giới th ảy  đ ều  rú n g  
động, tấ t  cả tiê n g  trô n g  và n h ạc  
trờ i tự  n h iê n  dấy  lên , á n h  ch iêu  
hào  q u an g  sắc vàng  trù m  k h ắp  th ê  
giới, p h á t r a  nh ữ n g  tiến g  P h ạm  
âm  : “K inh Kim Q uang M inh r ấ t  là  
m ầu  nh iệm , từ  b i cứu  g iúp  tấ t  cả 
ch ú n g  san h  đ ều  được lợi ích, làm  
cho ch ú n g  san h  được tă n g  trư ở n g  
các căn  là n h  của  Bổ Tát, t rừ  d iệ t 
h ế t  các ngh iệp  chướng”.

P h ậ t dạy  :

-  T h ậ t vậy, th ậ t  vậy  ! Đ úng n h ư  
lời ông nói. Do cở sao ? T h iện  nam  
tử  ! Ta nhớ  th u ở  xưa k ia  cho đ ến  
nay, ở tro n g  tră m  n g àn  k iếp  a-tăng- 
kỳ, có Đức P h ậ t Bảo Vương Đại 
D iệm  C hiếu  N hư Lai, ứ n g  Cúng, 
C hánh  B iến  T ri x u ấ t h iệ n  ở đời, th ế
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giới CÓ sáu  tră m  tám  mươi ức k iếp  
t r ụ  ở th ê  giới ây. P h áp  hộ i đ ầ u  t iê n  
có tră m  n g àn  v ạn  ức ch ú n g  san h  
đ ề u  chứ ng  quả  A-la-hán, các n g h iệp  
h ữ u  lậ u  đ ều  đ ã  d iệ t h ế t, đầy  đủ  sáu  
m ón th ầ n  th ô n g  tự  tạ i vô n g ạ ỉề 
P h á p  hộ i th ứ  h a i có ch ín  m ươi 
n g à n  ức v ạn  ch ú n g  san h  đ ều  chứ ng  
q u ả  A-la-hán, các ngh iệp  h ữ u  lậu  
th ả y  đ ều  d ứ t h ế t, được Tam  M inh 
Lục T hông tự  tạ i  vô ngại.

Đ ại p h áp  hộ i th ứ  ba  có ch ín  
m ươi tám  n g àn  ức v ạn  ch ú n g  san h  
chứ ng  q u ả  A -la-hán được Tam  M inh 
Lục T hông tự  tạ i  vô ngại.

Lúc bấy  giờ, Đức P h ậ t Bảo 
Vương Đ ại D iệm  C hiếu  Như Lai vì 
ch ư  th iên , nhơn, P h ạm  vương, Sa- 
m ôn, Bà-la-m ôn và các h àn g  n h â n  
d â n  m à nói lời rằ n g  ĩ “Vì m uôn  độ 
cho tấ t  cả ch ú n g  san h  được an  vui
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g iả i th o á t m à Đức P h ậ t x u ấ t h iệ n  
nơi đờ i”.

N ày T h iện  nam  tử  ! T rong  th u ở  
ấy, Ta cũng  h iệ n  th â n  làm  người 
con gái tê n  Phưởc Bảo Q uang M inh 
ở p h á p  hộ i th ứ  ba, ngồi g ần  b ê n  
Đức Thê Tôn tho  t r ì  đoc tu n g  K inh• •  •  o

Kỉm Q uang M inh này , vì người rộ n g  
nó i ch ỉ bày  m à được q u ả  Vô thư ợ ng  
C h án h  đ ẳn g  C hánh  giác. T h ế  nên , 
Đức T h ế  Tôn vì Ta thọ  ký là  Phước 
Bảo Q uang M inh n ữ  nhơ n  đời sau  
sẽ th à n h  P h ậ t, h iệ u  là  T h ích  Ca 
M âu Ni N hư Lai, ứ n g  Cúng, C hánh  
B iến  Tri, M inh H ạn h  Túc, T h iện  
T hệ, T h ế  G ian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đ iều  N gự T rượng P hu , T h iên  N hơn 
Sư, P h ậ t Thê Tôn. Sau  k h i Ta xả bỏ 
th â n  gái rồ i, từ  đây  sắp  về sau  Ta 
lu ô n  lu ô n  cứu độ chúng  san h  tro n g  
b ô n  đường ác, được san h  tro n g  cõi
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trờ i, cõi người thọ  hưởng n h ữ n g  
đ iề u  vu i vẻ khô n g  cùng, được thọ  
hưởng  các m ón vu i thư ợ ng  d iệu , 
tá m  m ươi bôn  tră m  n g àn  năm  trở  
lạ i được làm  v u a  C huyển  L u ân  cho 
đ ế n  ngày  được th à n h  P h ậ t h iệ u  là  
P h ổ  V ăn B iến  M ãn T h ế  Giới.

K hi ấy, to à n  th ể  p h áp  hộ i mới 
trô n g  th ấ y  P h ậ t Bảo Vương Đ ại 
D iệm  C hiêu  N hư Lai ch u y ển  P h á p  
lu â n  Vô thượng, nó i p h áp  n h iệm  
m ầu, từ  nơi cõi Ta Bà cho đ ế n  
phư ơng  Đông k ia  t r ả i  q u a  tră m  
n g à n  cõi P h ậ t n h iề u  n h ư  số  c á t 
sông  H ằng, cõi th ế  giới tê n  là  Bảo 
T ran g  N ghiêm , h iệ n  nay  chư a vào 
N iêt-bàn , đ an g  giáo h ó a  ch ú n g  
sanh , rộ n g  nó i p h áp  vi d iệu .

L ại nữa, n ếu  có t r a i  lành , gá i 
làn h , được nghe d an h  h iệ u  P h ậ t 
Bảo Vương Đ ại D iệm  C hiêu  N hư
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Lai, th ờ i chứ ng  được qu ả  B ất th ô i 
chuyển , ở quả  vị Bồ T át cho đ ến  
k h i vào N iết-bàn; n ế u  có người n ữ  
được nghe d a n h  h iệ u  Đức P h ậ t Bảo 
Vương Đ ại D iệm  C hiếu  N hư Lai, 
sau  k h i m ạng  chung  th ì được th ấ y  
Đức Thê Tôn N hư Lai đ ến  chỗ của  
m ình , th ấ y  được P h ậ t rồ i h o àn  to à n  
k h ô n g  b ị thọ  th â n  n ữ  n ữ a ề

N ày T h iện  nam  tử  ! K inh Kim 
Q uang  M inh nh iệm  m ầu  n ày  có 
n h iề u  lợi ích  k h iế n  cho căn  là n h  
củ a  Bồ T át càng  th êm  tă n g  trưởng , 
lạ i d iệ t t r ừ  h ế t các ngh iệp  chướng.

Này T h iện  nam  tử  ! N ếu có Tỳ- 
kheo , Tỳ-kheo-ni, Ư u-bà-tắc, ưu-bà- 
d i ở k h ắ p  nơi, vì người g iảng  nói 
K inh  Kim Q uang M inh nh iệm  m ầu  
này , nơi các nước đó đ ều  được b ốn  
m ón công đức căn  lành . Sao gọi là  
bôn ?
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1. V ua tro n g  nước khô n g  b ị các 
b ệ n h  tậ t, p h iề n  não  cùng  tấ t  cả ta i 
n ạ n  nguy  khôn .

2. Tuổi thọ  lâ u  dài, k h ô n g  b ị 
các  v iệc chướng ngại.

3. K hông b ị các kẻ o án  đ ịch  
xâm  chiếm , tro n g  nước b in h  ch ủ n g  
m ạn h  m ẽ k h ô n g  nước n ào  th ắ n g  
được.

4. Y ên ổn  vui vẻ, thư ờ ng  gặp  
được d iệ u  p h áp  hư ng  th ạ n h  ở đời.

Do cổ  sao ? Vị N hân  vương n h ư  
th ế  thư ờ ng  được h à n g  Thích, P hạm , 
T ứ  Vương và các ch ú n g  Dạ-xoa đ ế n  
hộ tr ì. N ày T h iện  nam  tử  ! N hững

n h ư  th ế  có đ ú n g  k h ô n g  ?

Các vị Thích, P hạm , Tứ Vương 
và  vô lượng các ch ú n g  Dạ-xoa k h i 
nghe  P h ậ t  nó i lời này, đồng  thờ i 
ứ ng  th a n h  đ áp  lên  Đức T h ế  Tôn 
rằ n g  :
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-  K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! 
Đ úng vậy, đ ú n g  vậy  ! N ếu tro n g  cõi 
nước có g iảng  K inh này, các vị 
Quốc vương đây, được ch ú n g  con 
b ố n  vu a  đ ều  đ ế n  ủ n g  hộ. N hững 
chỗ v u a  nằm  ngồi, n ế u  tấ t  cả ta i 
n ạ n  chưởng n g ạ i th ù  oán, b ố n  v u a  
ch ú n g  con liền  k h iế n  cho n h ữ n g  
người ấy  lu i đi, n ế u  có n h ữ n g  việc 
b u ồ n  p h iề n  tậ t  b ệ n h  k h ô n g  vừa ý 
ch ú n g  con đ ều  t r ừ  dẹp  h ế t. Quô"c 
vương ấy  được th êm  tu ổ i thọ , sôrig 
lâ u  ở nơi các p h áp  k iế t tường, p h á p  
á i k ín h , ch ú n g  con d ù n g  n ăn g  lực 
k h iế n  cho san h  lòng  vu i vẻ, ch ú n g  
con ủ n g  hộ cho các b in h  ch ủ n g  đ ề u  
được m ạn h  mẽ.

P h ậ t đáp  :
-  L ành  th ay  ! L ành  th a y  ! N ày 

T h iện  nam  tử  ! N hư lời ông nói, ông  
cần  p h ả i tu  h àn h . Do cớ  sao ? Vì
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Quô"c vương đ ú n g  n h ư  p h á p  
tu  h àn h , tấ t  cả  n h â n  d ân  v ân g  lời 
Q uốc vương tu  tập . N ếu có n h â n  
d â n  h ay  n h ư  p h á p  tu  h àn h , các ông  
đ ề u  nương nhờ  nơi sắc lực ấy  m à 
được th ắ n g  lợi, cung  đ iện  sán g  đẹp , 
q u y ến  th u ộ c  m ạn h  m ẽ, y ên  ổn.

Lúc ấy, chư th iê n  Phạm , T hích, 
đồng  ch ắp  tay  b ạch  P h ậ t :

-  K ính  b ạch  Đức T h ế  Tôn ! T h ậ t 
đ ú n g  n h ư  vậy !

P h ậ t dạy  : N ếu ở cõi nước này , 
m ỗi chỗ đ ều  có g iảng  nói K ỉnh  Kim 
Q uang  M inh n h iệm  m ầu  này , th ì 
cõi nước đó các bậc  đ ạ i th ầ n  tể  
tư ớ ng  đ ều  được nhờ  bôn  m ón â n  
h u ệ  :

1. K h iên  cho g ần  gũ i th u ậ n  hòa, 
a n  n h à n  tô n  trọ n g , á i n iệm  n h au .

2. Tâm  thường k ín h  trọ n g  vị 
N hân  vương, cùng  các vị Sa-môn,
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Bà-la-môn, các nước lớn nhỏ đ ều  
m ến  thương  ủng  hộ.

3. K hinh  tà i  trọ n g  p h áp , k h ô n g  
cầu  th ắ n g  lợi, d a n h  tiế n g  đồn  k h ắp , 
người người đ ề u  k h e n  m ến  ngưỡng 
vọng.

4. Sông lâ u  tu  h à n h  y ên  ổn  vu i
vẻ.

B ôn m ón â n  đức n h ư  th ế , n ế u  
có nước nào  nó i K inh n ày  th ì Sa- 
m ôn, Bà-la-m ôn đ ều  được b ố n  m ón 
công  đức.

Sao gọi là  bố n  ?
1. Y phục , uốn g  ăn , đồ nằm , 

th u ô c  m en  các v ậ t đầy  đủ.

2. Tâm  được an  vui, tự  tạ i  tọ a  
th iề n  tụ n g  K inh.

3. N ương nơi n ú i rừ n g  được vui.

4. Y nơi tâm  cầu  n g u y ện  được 
đầy  đ ủ  n h ư  ý.
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Đây là  bốn  m ón công đức, n ếu  
có nước nào g iảng nói K inh này, tấ t  
cả n h â n  d ân  đ ều  được giàu  sang  vui
v ẻ ,  k h o n g  b i  C3.C b d i h  tâ.ty C8LC  V I© c

buôn  b án  qua  lạ i được gặp ch âu  b áu  
r ấ t  nh iều , đầy  đủ  bốn  m ón phước, 
đây  gọi là  gieo trồ n g  công đức lợi 
ích  vậy.

Bấy giờ, Thích, Phạm , Tứ T h iên  
Vương và đ ạ i ch ú n g  tro n g  p h á p  hộ i 
đồng  b ạch  P h ậ t rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! 
K inh  đ iển  n h ư  th ế , ngh ĩa  lý r ấ t  
n h iệm  m ầu ệ N ếu đời h iệ n  tạ i  đây, 
b a  m ươi bảy  ph ẩm  trỢ đạo củ a  Đức 
N hư  Lai t r ụ  lâ u  ở đời v ẫ n  chư a 
h o ạ i d iệ t, m à K inh Kim Q uang  
M inh n ày  b ị h o ạ i d iệ t, th ì C hánh  
p h á p  h o ạ i m ấ t khô n g  còn.

P h ậ t dạy  :
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-  N ày T h iện  nam  tử  ! Các tư ớ ng  
m ạo n h ư  th ê  là  do nơi K inh Kỉm 
Q uang  M inh m ột câu , m ột kệ, m ột 
phẩm , m ột bộ, n h ứ t tâm  c h án h  
nghe, n h ứ t tâm  c h á n h  tr ì, n h ứ t tâm  
c h á n h  tư  duy, n h ứ t tâm  c h á n h  đọc 
tụ n g , n h ứ t tâm  vì người rộ n g  nói, 
m ãi m ãi a n  vui.

K inh  Kỉm Q uang  M inh H iệp  Bộ
Phẩm Diệt Nghiệp chướng -  Thứ năm

HẾT
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QUYỂN THỨ HAI
Đồi nhà Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư, 

Pháp hiệu CHƠN ĐE dịch

PHẨM đ à  l a  n i  t ô i t ịn h  đ ị a

THỨ SÁU

Lúc bấy  giờ, Bồ T át Sư Tử 
Tướng Vô N gại Q uang D iệm  cùng  
vô lượng ức ch ú n g  từ  tò a  ngồ i đ ề u  
đứ ng  lên , tr ịc h  áo bày  vai p h ả i, quỳ 
gối p h ả i sá t đấ t, chắp  tay  cung  
k ín h  đ ả n h  lễ dưới ch ân  P h ậ t, d ù n g  
m ỗi m ón hương hoa  làm  trà n g  p h a n  
b ảo  cá i đem  cúng  dường Đức P h ậ t.
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B ạch  rằ n g  :
-  K ính b ạch  T h ế  Tôn ! Do n h â n  

d u y ên  gì m à được tâm  Bồ-đề, và 
sao  gọi là  tâm  Bồ-đề ? B ạch  Thê 
Tôn, nơi Bồ-đề ấy, tâm  h iệ n  tạ i  
k h ô n g  th ể  được, tâm  vị la i k h ô n g  
th ể  được, tâm  q u á  k h ứ  cũng  k h ô n g  
th ể  được. L ìa Bồ-đề đó, tâm  Bồ-đề 
cũ n g  khô n g  th ể  được, Bồ-đề ấy 
k h ô n g  th ể  đem  ra  nói, tâm  ấy  cũng  
k h ô n g  sắc, k h ô n g  tướng, k h ô n g  sự, 
k h ô n g  ngh iệp , khô n g  th ể  tạo  tác , 
ch ú n g  san h  ây  cũng  k h ô n g  th ể  
được, cũng  k h ô n g  th ể  b iế t. B ạch  
Thê T ôn ! Lý n g h ĩa  th âm  sâ u  của  
p h á p  làm  sao có th ể  b iê t rõ  được ?

P h ậ t  dạy  rằ n g  :

-  Này T h iện  nam  tử  ! N ghĩa lý 
b í m ậ t củ a  Bồ-đề khô n g  th ể  d ù n g  
sự  n g h iệp  tạo  tá c  m à b iê t rõ  được. 
L ìa Bồ-đề, tâm  Bồ-đề cũng  khô n g  
th ể  được. Bồ-đề ấy  cũng  k h ô n g  th ể
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đem  r a  nói, tâm  cũng  k h ô n g  có 
tướng, ch ú n g  san h  cũng  k h ô n g  th ể  
biết rõ được. Do cớ  sao ?

Tâm  Như ý cũng  Như th ị. Như 
tâ m  Bồ-đề cũng  N hư th ị. N hư  tâm  
n h ư  Bồ-đề ch ú n g  san h  cũng  N hư 
th ị. N hư  ch ú n g  sanh , tấ t  cả p h á p  b a  
đời cũng  N hư th ị.

P h ậ t dạy  rằ n g  :

-  N ày T h iện  nam  tử  ! Do P h á p  
N hư  th ị, n ê n  Bồ T át được tê n  Ma- 
h a - tá tắ Tâm  n ày  khô n g  tấ t  cả P h áp . 
Đ ây nó i là  Bồ-đề, Tâm  Bồ-đề, Bồ-đề 
k h ô n g  p h ả ỉ là  q u á  khứ , khô n g  p h ả ỉ 
là  vị lai, k h ô n g  p h ả i là  h iệ n  tạ i. 
T âm  cũng  N hư th ị, ch ú n g  sa n h  
cũng  N hư th ị, tro n g  đây  N hư th ị 
cũ n g  ch ẳn g  th ể  được. Do cớ sao ?

T ất cả p h áp  Vô sanh , n ê n  Bồ-đề 
k h ô n g  th ể  được, tê n  Bồ-đề cũng  
không thể được.



170 KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

C húng sanh , tê n  ch ú n g  sa n h  
cũ n g  khô n g  th ể  được.

T h an h  Văn, tê n  T h an h  V ăn 
cũ n g  k h ô n g  th ể  được.

D uyên  Giác, tê n  D uyên  G iác 
cũ n g  k h ô n g  th ể  được.

Bồ T át, tê n  Bồ T á t cũ n g  k h ô n g  
thể đươc.

P h ậ t, tê n  P h ậ t cũng  k h ô n g  th ể  
được.

H ành, p h i h à n h  cũng  k h ô n g  th ể  
được; tê n  H ành, p h i h à n h  cũng  
không thể được.

Ở tro n g  tấ t  cả p h á p  tịc h  tịn h  
m à được an  trụ . Y th eo  tấ t  cả công  
đức căn  là n h  tu  h à n h  m à được p h á t 
x u ấ t. Đây gọi là  Sơ p h á t tâm  Bồ-đề, 
ví n h ư  v u a  n ú i b á u  Tu Di. Đ ây là  
n h â n  củ a  Đ àn-na Ba-la-m ật.

Vị p h á t tâm  Bồ-đề th ứ  h a i : Ví 
n h ư  vị nắm  qu y ền  h à n h  cả t r á i  đấ t,
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làm  được m ọi v iệc P h á p  sự. Đây gọi 
là  n h â n  củ a  Thi-la B a-la-m ật, ví 
n h ư  sư  tử  chứ a  sơn lâm  có bộ lông  
ngực d à i và  có đ ạ i th ầ n  lực, m ột 
m ình  làm  chủ, k h ô n g  n ép  sợ ai.

N hư  th ế  Tâm  th ứ  b a  : Nói về 
n h â n  củ a  sằn -đ ề  Ba-la-m ật, ví n h ư  
sức lực m ạn h  m ẽ, m au  lẹ củ a  vị 
th ầ n  ch ủ  t r ì  về phong  luân .

N hư th ế  Tâm  th ứ  tư  : B ấ t th ố i 
chuyển, đây là  n h ân  của Tỳ-lê-da Ba- 
la-m ật, ví n h ư  lầu  gác to àn  bằng  b ảy  
b áu , đường đ i có bôn  từ n g  cấp, gió 
th ổ i vào bố n  hướng  cửa r ấ t  m á t m ẻ.

N hư th ế  Tâm  th ứ  năm  : các 
P h á p  tạ n g  công đức k ể  t r ê n  đây  
cũ n g  chư a  đầy  đủ, đây  gọi là  n h â n  
củ a  T h iền -na  Ba-la-m ật, ví n h ư  á n h  
m ặ t trờ i ch iếu  sán g  và nóng  bức.

N hư th ế  Tâm  th ứ  sáu  : hay  p h á  
t r ừ  tấ t  cả sự  tô i tăm  tro n g  đường
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sa n h  tử , đây  là  n h â n  của  B át-nhã  
Ba-la-m ật, ví n h ư  vị thương chủ  g iàu  
lớn  hay  k h iế n  tấ t  cả tâm  n g u y ện  
được đầy đủ.

N hư th ế  Tâm  th ứ  bảy  : hay  
k h iến  được khỏi đường sanh  tử  h iểm  
ác, h ay  k h iế n  được n h iề u  m ón công 
đức quý báu , đây  gọi là  n h â n  củ a  
P hư ơ ng  t iệ n  T hắng  t r í  B a-la-m ật, ví 
n h ư  á n h  tră n g  tro n g  sạch  trò n  đầy.

N hư th ế  Tâm  th ứ  tám  : tấ t  cả 
cảnh  giới đều  th an h  tịn h  đầy đủ, đây  
gọi là  n h ân  của N guyện Ba-la-mật, 
ví n h ư  vị T hánh  vương C huyển  lu â n  
ch ủ  b in h  bảo  th ầ n  tù y  ý xử  p h ân .

N hư th ế  Tâm  th ứ  ch ín  : kh éo  
h ay  tra n g  ngh iêm  th a n h  tịn h  cõi 
P h ậ t, công đức trù m  k h ắp , lợi ích  
rộ n g  lớn  cho tấ t  cả, đây  gọi là  n h â n  
củ a  Lực Ba-la-m ật, ví n h ư  h ư  k h ô n g  
và vị C huyển  lu â n  T h án h  vương.
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N hư th ê  Tâm  th ứ  m ười : nơi tấ t  
cả  c ản h  giới th ả y  đ ề u  th ô n g  suốt, 
nơi tấ t  cả p h áp  th ả y  đ ều  tự  tạ i, tộ t 
đ ế n  ngôi vị Q uán  đảnh , đây  là  
n h â n  củ a  T rí Ba-la-m ật.

* P h ậ t dạy  :
T h iện  nam  tử  ! Mười m ón n h â n  

Bồ-đề tâm  của  đ ạ i Bồ T át n h ư  th ế .
* P h ậ t dạy  :
T h iện  nam  tử  ! Y nơi năm  m ón 

p h á p  th à n h  tự u  Đ àn-na B a-la-m ật 
củ a  đ ạ i Bồ Tát.

Sao gọi là  năm  ?
1.- T ín  căn.
2.- Từ bi.
3.- Tâm  khô n g  cầu  ham  m uôn.
4.- N hiêp  thọ  tấ t  cả  ch ú n g  sanh .
5.- Cầu nguyện được Nhứt thiết 

t r í  tr í.
N ày T h iện  nam  tử  ! Y th eo  nảm  

p h áp  Đ àn-na Ba-la-m ật đây m à được 
th à n h  tựu .
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* P h ậ t d ạ y :
T h iện  nam  tử  ! Y nơi năm  p h áp  

n ày  Bồ T á t M a-ha-tát th à n h  tự u  
Thi-la Ba-la-m ật.

Sao gọi là  năm  ?
l ả- Ba n g h iệp  th a n h  tịn h .
2.- C hẳng  vì tấ t  cả  ch ú n g  san h  

tạo  tá c  n h â n  d u y ên  p h iề n  não.
3.- Đ oạn các ác đạo, mở r a  cửa 

th iệ n  đạo.
4.- T rả i qua  các bậc  T h an h  V ăn 

D uyên  Giác.
5.- T ấ t cả công đức cầu  n g u y ện  

đều được đầy đủ.
N ày T h iện  nam  tử  ! Y th eo  năm  

p h á p  Thi-la B a-la-m ật tu  h à n h  được 
th à n h  tựu .

* P h ậ t dạy  :
T h iện  nam  tử  ! Lại y th eo  năm  

p h áp , Bồ T át M a-ha-tát th à n h  tự u  
được p h áp  sằn -đ ề  Ba-la-m ật.
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Sao gọi là  nảm  ?

1.- H àng  p h ụ c  tâm  th am  sâ n  
p h iề n  não.

2.- Q uán  tưởng  khô n g  tiế c  th â n  
m ạng, cũng  ch ẳn g  san h  lòng  a n  vu i 
ngừ ng  nghĩ.

3.- N gẫm  ngh ĩ ng h iệp  đời trước.

4.- Vì m uốn  th à n h  th ụ c  công  
đức th iệ n  căn  củ a  tấ t  cả  ch ú n g  
sa n h  m à p h á t tâm  từ  bi.

5.- Vì được P h áp  N hẫn  Vô san h  
th â m  sâ u ế

T h iện  nam  tử  ! Đ ây gọi là  Bồ 
T á t M a-ha-tát th à n h  tự u  p h áp  sằ n - 
đề Ba-la-m ật.

* P h ậ t  dạy  :

- T h iện  nam  tử  ! Lại y th eo  năm  
p h á p  đây, Bồ T á t M a-ha-tát th à n h  
tự u  Tỳ-lê-da Ba-la-m ật.

Sao gọi là  năm  ?
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1.- C ùng các p h iề n  não  ch ẳn g  
được ở chung.

2.- Phước đức chưa đầy đủ 
ch ẳn g  được an  vui.

3.- T ấ t cả v iệc khó  làm  k h ô n g  
sa n h  lòng  n h àm  chán .

4.- Vì m uôn  cho tấ t  cả ch ú n g  
san h  đ ề u  được lợi ích  n ê n  th à n h  
tự u  lòng  đ ạ i từ  đ ạ i b i n h iếp  thọ .

5.- C ầu n g u y ện  tâm  k h ô n g  b ị 
lu i sụ t.

T h iện  nam  tử  ! Đ ây gọi là  Bồ 
T á t M a-ha-tát th à n h  tự u  p h áp  Tỳ- 
lê -da  Ba-la-m ật.

* Phật dạy :
T h iện  nam  tử  ! L ại y th eo  năm  

p h á p  đây, Bồ T át M a-ha-tá t th à n h  
tự u  T h iền -na  B a-la-m ậtẳ

Sao gọi là  năm  ?
1,- T ấ t cả th iệ n  p h áp  đ ề u  n h iê p  

t r ì  k h ô n g  ta n  rã .
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2,- G iải th o á t h a i v iệc san h  tử  
k h ô n g  đắm  trước.

3.- N guyện được th ầ n  thông , vì 
th à n h  tự u  căn  làn h  cho chúng  sanh .

4,- P h á t tâm  làm  tro n g  sạch  
p h á p  giới, vì tâm  th a n h  tịn h .

5.- Vì d ứ t h ế t tấ t  cả cội gốc  
p h iề n  não  cho ch ú n g  sanh .

T h iện  nam  tử  ! Đây gọi là  Bồ 
T át M a-ha-tát th à n h  tự u  ph áp  Thiền- 
n a  Ba-la-m ật.

* P h ậ t dạy  :

Này T h iện  nam  tử  ! L ại cũng  có 
năm  p h á p  Bồ T át M a-ha-tát th à n h  
tự u  B át-nhã  Ba-la-m ật.

Sao gọi là  năm  ?

1.- Tất cả chư Phật Bồ Tát được 
đ ạ i t r í  th ô n g  huệ , thư ờ ng  h ay  cúng  
dường g ần  gũi chư  P h ậ t lòng  k h ô n g  
n h àm  chán .
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2.- C hư  P h ậ t N hư Lai g ỉảng  
p h á p  th âm  sâu , tâm  thư ờ ng  vu i 
nghe  k h ô n g  ch án  đủ.

3.- Chơn, Tục T hắng  tr í.

4.- K iến  Tư p h iề n  não  d ù n g  
T h ắng  t r í  h ay  p h â n  b iệ t n h ư  th ế  đ ể  
d ứ t trừ .

5.- Đượe th ô n g  su ố t tấ t  cả p h áp  
N gũ m inh  tro n g  th ê  gỉan.

T h iện  nam  tử  ! Đ ây gọi là  Bồ 
T át M a-ha-tát th à n h  tư u  B át-nhã Ba- 
la-m ât.

•

* P h ậ t dạy  :

T h iện  nam  tử  ! L ại y năm  p h á p  
Bồ T át M a-ha-tát th à n h  tự u  P hư ơ ng  
t iệ n  T hắng  t r í  Ba-la-m ật.

Sao gọi là  n ảm  ?

1.- T ấ t cả ch ú n g  san h  ý dục  
p h iền  não  tâm  h ạn h  th ảy  đ ều  thông  
suốt.
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2.- Vô lượng các p h áp  m ôn đôi 
t r ị  tâm  đ ề u  h iể u  rõ .

3.- Lòng Đ ại từ  Đ ại b i r a  vào  tự^  Ệ • •

tạ i.

4.- H ay tu  h à n h  p h áp  M a-ha Ba- 
la -m ật-đa  th ả y  đ ều  th à n h  th ụ c  đầy  
đ ủ  n h ư  ý nguyện .

5.- T ấ t cả g ỉáo  p h áp  củ a  P h ậ t  
th ả y  đ ề u  th ô n g  su ố t n h iếp  thọ  n h ư  
ý nguyện .

T h iện  nam  tử  ! Đ ây gọi là  Bồ 
T át M a-ha-tát th à n h  tự u  Phương tiệ n  
T h ắng  t r í  Ba-la-m ật.

* P h ậ t dạy  :

T hiện  nam  tử  ! Lại có năm  p h áp  
Bồ T át M a-ha-tát th à n h  tự u  N guyên  
B a-la-m ật.

Sao gọi là  năm  ?

1.- Đôi tấ t  cả p h á p  từ  xưa đ ế n  
n ay  k h ô n g  sa n h  cũng  k h ô n g  d iệ t,
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ch ẳn g  có cũng  ch ẳn g  không , tâm  
được a n  t r ụ  vu i vẻ.

2.- Q uán  tấ t  cả p h áp  tố i d iệu , 
nơ i các v iệc nh iễm  nhơ  tâm  th a n h  
tịn h  được a n  trụ .• • •

3.- T rả i q u a  tấ t  cả h ìn h  tướng, 
tâm  được n h ư  như , vô tá c  vô h àn h , 
b ấ t  d ị b ấ t  động, tâm  a n  tịn h  N hư
Như.

4.- Vì m uốn  lợi ích  cho ch ú n g  
sanh , ở tro n g  Tục đ ế  tâm  được an  
trụ .

5.- Ở cản h  giới X a-m a-tha Tỳ- 
b á t-xa-na  đồng  th ờ i hay  an  trụ .

T h iện  nam  tử  ! Đây gọi là  Bồ 
T át M a-ha-tát th à n h  tự u  N guyện Ba- 
la-m ật.

* P h ậ t dạy  :
T hiện  nam  tử  ! Y theo  năm  p h áp  

này, Bồ T át M a-ha-tát th à n h  tự u  Lực 
B a-la-m ật.
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Sao gọi là  năm  ?

1,- T ấ t cả ch ú n g  san h  tâm  h ạ n h  
h iểm  ác d ù n g  T rí lực được cởi mở.

2,- H ay k h iế n  cho tấ t  cả  ch ú n g  
sa n h  vào  nơi p h á p  th âm  sâu.

3.- T ấ t cả ch ú n g  san h  q u a  lạ i 
đường san h  tử , tù y  th eo  các n h â n  
d u y ên  th â y  b iế t N hư  th ị.

4.- T ấ t cả ch ú n g  san h  được T rí 
lực Tam  trụ , h aý  p h â n  b iệ t rõ  b iế t.

5ể- N hư  lý, vì C hủng  tử , vì
T h à n h  th ụ c , vì G iải th o á t. Nói p h á p
N hư  th ị đ ề u  là  do T rí lực vậy.

•  •  •  « /

T h iện  nam  tử  ! Đây gọi là  Bồ 
T á t M a-ha-tát th à n h  tự u  Lực Ba-la- 
m ật.

* P h ậ t  dạy  :
T h iện  nam  tử  ! Lại có năm  p h á p  

Bồ T á t M a-ha-tá t tu  h à n h  th à n h  tự u  
T rí Ba-la-m ật.



182 KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

Sao gọi là  nảm  ?
1.- Đ ầy đ ủ  t r í  n ăn g  p h â n  b iệ t 

tấ t  cả p h á p  là n h  dữ.
2.- Đ ầy đủ  t r í  n ăn g  xa lìa  n h iếp  

th ọ  tấ t  cả các p h á p  trắ n g  đen .
3.- Đ ầy đ ủ  t r í  n ăn g  đốì với san h  

tử  N iết-bàn chẳng  nhàm  chán, chẳng  
ưa vui.

4.- Đ ầy đủ  t r í  n ăn g  h à n h  đ ạ i 
Phước đức, h à n h  đ ạ i T rí h uệ , đắc  
độ rố t  ráo .

5.- T ấ t cả p h á p  B ất cộng và tấ t  
cả  T rí T rí của  ch ư  P h ậ t, đầy  đủ  t r í  
n ăn g  Q uán  đảnh .

T hiện  nam  tử  ! Đây gọi là  Bồ T át 
M a-ha-tá t th à n h  tư u  T rí Ba-la-m ât.

• •

* P h ậ t dạy  :
L ại này  T h iện  nam  tử  ! Sao gọi 

là  n g h ĩa  B a-la-m ật ?
-  H àn h  đao  đươc th ắ n g  lơi là• •  o  •

n g h ĩa  Ba-la-m ật.
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-  T rí lớn th âm  sâu  đầy  đ ủ  là  
n g h ĩa  Ba-la-m ật.

-  Các p h áp  h à n h  cùng  p h i h à n h  
tâm  k h ô n g  chấp  trư ớ c  là  n g h ĩa  Ba- 
la-m ật.

-  D ùng p h áp  C hánh  giác, c h á n h  
qu án  công đức của Niêt-bàn, lỗi quấy 
củ a  sa n h  tử  là  ng h ĩa  củ a  B a-la-m ật.

-  Người tr í , người ngu  th ả y  đ ều  
n h iế p  thọ , là  n g h ĩa  củ a  B a-la-m ật.

-  H ay h iệ n  tấ t  cả  các m ón t r â n  
bảo  d iệu  p h áp  là  n g h ĩa  Ba-la-m ật.

-  T rí vô ng ạ i g iả i th o á t đầy  đ ủ  
là  n g h ĩa  Ba-la-m ật.

-  P h á p  giới, ch ú n g  san h  giới 
sanh  tr í  p h ân  b iệ t là nghĩa Ba-la-mật.

-  D ùng P h áp  Đ àn độ và T rí 
N ăng k h iên  đến  bậc B ất thô i chuyển  
là  n g h ĩa  B a-la-m ậtệ

-  H ay k h iê n  đầy  đủ  Vô sa n h  
P h á p  n h ẫ n  là  n g h ĩa  Ba-la-m ật.
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-  H ay k h iế n  tấ t  cả công đức 
T h iện  c ă n  của  tấ t  cả ch ú n g  san h  là  
n g h ĩa  Ba-la-m ật.

-  Nơi Bồ-đề th a n h  lương đạo  
trà n g , P h ậ t h u ệ , T hập  lực, Tứ vô 
úy, B ất cộng p h áp  đ ều  được th à n h  
tự u  là  n g h ĩa  B a-la-m ật.

-  S anh  tử , N iế t-bàn  đ ều  là  vọng  
k iến , Bồ T á t h ay  cứu  độ k h ô n g  còn 
só t là  n g h ĩa  Ba-la-m ật.

-  Tê độ tấ t  cả ch ú n g  san h  là  
n g h ĩa  Ba-la-m ật.

-  T ấ t cả ngoại n h â n  đ ế n  v ấn  
n ạ n  k h éo  hay  g iả i đ áp  làm  cho họ 
quy p h ụ c  là  n g h ĩa  Ba-la-m ật.

-  H ay ch u y ển  P h á p  lu â n  T hập  
N hị H ạn h  là  n g h ĩa  Ba-la-m ật.

-  K hông chấp  trước, k h ô n g  chỗ 
th ấy , k h ô n g  lo sỢ k h ố n  lụy, k h ô n g  
ngẫm  ngh ĩ sa i k h ác  là  n g h ĩa  Ba-la- 
m ật.
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N ày T h iện  nam  tử  ! Q uả Sợ đ ịa  
Bồ T át, trư ớ c  h iệ n  ra  các tư ớ ng  ở 
b a  n g àn  Đ ại th iê n  th ê  giới có vô 
lượng vô b iê n  các m ón quý báu , 
k h o  tà n g  th ả y  đ ều  đầy  đủ, Bồ T á t 
đ ề u  thấy , đ ều  b iế t.

Này T hiện  nam  tử  ! Quả Nhị đ ịa  
Bồ Tát, trư ớ c  h iệ n  ra  các tư ở ng  ở 
b a  n g àn  Đ ại th iê n  th ê  giới, cõi ấy  
bằn g  th ẳn g  n h ư  b àn  tay, có vô lượng 
vô sô" các m ón ch âu  b á u  đủ  m àu  sắc 
đ ề u  th a n h  tịn h  tra n g  ngh iêm  đầy  
đủ , Bồ T á t đ ều  th ấy  đ ều  b iế t.

Này T hiện  nam  tử  ! Bồ T át ở quả  
Tam  địa, trư ớ c  h iệ n  ra  các tướng, 
th â n  h ìn h  m ạn h  m ẽ tra n g  ngh iêm  
n h ư  người r a  t r ậ n  m ặc áo sắ t, tấ t  
cả  kẻ  th ù  đ ều  k h iếp  sỢ trô ii lán h , 
Bồ T át đ ề u  th ấ y  đ ều  b iế t.

N ày T h iện  nam  tử  ! Q uả Tứ đ ịa  
của  Bồ Tát, trước h iện  ra  các tướng,
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bô"n p h ía  có gió th ổ i m át m ẻ, các 
h o a  thơm  nh iệm  m ầu  đầy  dẫy  t r ê n  
m ặ t đ ấ t, Bồ T á t đ ều  th ấy  đ ều  b iế t.

N ày T h iện  nam  tử  ! Q uả Ngũ 
đ ia  củ a  Bồ T á t trư ớ c  h iê n  r a  các• • 

tư ớ ng  n h ư  kẻ bảo  n ữ  d ù n g  các m ón 
b á u  tra n g  nghiêm , ở t r ê n  đ ả n h  đ ầ u  
rả i  hoa  Đa-na, các chuỗi an h  lạc b á u  
quý nh iệm  m ầu  tra n g  sức nơi th â n  
m ình, Bồ T át đ ề u  th ấ y  đ ều  b iế t.

N ày T h iện  nam  tử  ! Ở q u ả  Lục 
đ ịa  Bồ Tát, trư ớ c  h iệ n  r a  các tưởng, 
có ao b ằn g  hoa  bảy  báu , q u a n h  bờ 
ao có th ềm  đường bốn  vòng làm  
b ằn g  k im  sa  t r ả i  k h ắ p  tro n g  sạch  
k h ô n g  nhơ, nước tám  công đức th ảy  
đều  tr à n  đầy, có các loạ i hoa  b á u  : 
hoa Huất-ba-la, hoa Câu-vật-đầu, hoa 
P hân-đà-lợ i tra n g  ngh iêm  nơi ao. 
Tư m ình  dao  chơi nơi ao hoa  vu i vẻ,

• • 7

th a n h  tịn h , m á t m ẻ, k h ô n g  có gì 
sánh  bằng, Bồ T át đều  th ấy  đ ều  biết.
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N ày T h iện  nam  tử  ! Q uả T h ấ t 
đ ịa  củ a  Bồ T át, trư ớ c  h iệ n  r a  các 
tư ớ ng  châp  tả , chấp  hữu, đ ề u  b ị 
đ ọ a  nơi đ ịa  ngục. N hờ th ầ n  lực củ a  
Bồ T át n ê n  k h ô n g  b ị đọa, k h ô n g  b ị 
tổ n  hại, khô n g  bị các việc đ au  đớn  
k h ổ  não, Bồ T át đ ều  th ây  đ ề u  b iế t.

N ày T h iện  nam  tử  ! Q uả B át đ ịa  
củ a  Bồ Tát, trư ớ c  h iệ n  r a  tư ớ ng  tả  
b iên , h ữ u  b iên , tư ớ ng  SƯ tử  c h ú a  
sơn lâm  lông  ngực dài, sắc  vàn g  
á n h  đẹp , tấ t  cả loài th ú  th ả y  đ ều  sỢ 
sệ t, Bồ T á t đ ều  th ấ y  đ ều  b iế t.

N ày T h iện  nam  tử  ! Q uả Cửu 
đ ịa  củ a  Bồ T át, trư ớc h iện  ra  các 
tư ớ ng  C huyển  lu â n  T h án h  vương có 
vô lượng ức ch ú n g  vây  q u an h  cú n g  
dường, t r ê n  đ ả n h  đ ầu  có bảo  cá i 
t r ắ n g  trù m  che k ế t bằn g  vô lượng 
các m ón b áu  tra n g  nghiêm , Bồ T át 
đ ề u  th ấy  đ ều  b iế t.
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Này Thiện nam  tử  ! Quả Thập đ ịa  
của  Bồ Tát, trước h iện  r a  các tướng, 
th â n  N hư Lai á n h  vàng  sáng  chiếu, 
hào  quang  tro n g  suốt trò n  đủ, có vô 
lượng v ạn  ức các P h ạm  vương đ ều  
vây  q u an h  cung  k ín h  cúng  dường, 
rao  bày  pháp  Vô thượng nhiệm  m ầu, 
Bồ T á t đ ều  th â y  đ ều  b iế t.

Này T h iện  nam  tử  ! Vì sao q u ả  
Sơ đ ịa  gọi là  H oan  hỷ  ?

N ghĩa là  tâm  x u ấ t th ế  g ian , xưa 
chưa từng được mà nay mới được; 
đ ạ i sự  đ ạ i dụng , tấ t  cả sở n g u y ện  
đ ề u  được th à n h  tự u  n h ư  ý m uốn, 
cho n ê n  h ế t sức m ừng rỡ  vu i vẻ 
vậy. Thê n ê n  bậc  Sơ đ ịa  cũng  gọi là  
H oan  Hỷ địa.

T ấ t cả tộ i vi t ế  lỗi lầm  p h á  giới 
đ ã  qua, nay  đ ề u  được th a n h  tịn h . 
T h ế  n ê n  Nhị đ ịa  cũng  gọi là  Vô C âu 
đ ịa.
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P h á p  Tam  m uội qu an g  m inh  có 
vô lượng t r í  huệ , khô n g  th ể  lay  
động, k h ô n g  h ay  n ép  phục, do nghe 
được và  h à n h  t r ì  p h áp  Đ à-la n i làm  
căn  bản . T h ế  n ê n  bậc  Tam  đ ịa  gọi 
là  M inh địa.

•

D ùng lửa T rí huệ  tăn g  th êm  án h  
sáng  hay  d iệ t t rừ  h ế t p h iền  não, y 
theo  đạo phẩm  đây tu  hành . T hế  n ên  
Tứ đ ịa  cũng  gọi là  Diệm H uệ địa.

Đ ây là  tu  h à n h  P hương  t iệ n  
T hắng tr í  tự  tạ i khó th ể  được, p h iền  
não  K iên, Tư, k h ô n g  th ể  h à n g  phục. 
Thê n ê n  Ngũ đ ịa  cũng  gọi là  N an 
T hắng  địa.

H àn h  p h áp  tương tụ c  h iể n  bày  
rà n h  rẽ , nơi Vô tướng  n h iề u  sự  tư  
duy  h iệ n  tiền . T h ế  nêrr bậc  Lục đ ịa  
cũ n g  gọi là  H iện  T iền  địa.

Vô lậu, Vô gián, Vô tướng tư duy. 
P h á p  Tam  m uội g iả i th o á t xa  lìa  sự
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tu  h àn h , ở nơi đ ịa  vị n ày  th a n h  tịn h  
vô chướng vô ngạỉ. T h ế  n ê n  bậc  
T h ấ t đ ịa  cũng  gọi là  V iễn H àn h  đ ịa.

Vô tướng  c h án h  tư  duy, tu  h à n h  
được tự  tạ i, các n g h iệp  p h iề n  não  
k h ô n g  b ị lay  động. T h ế  n ê n  bậc  B át 
đ ịa  cũng  gọi là  B ất Đ ộng đ ịa.

Nói tấ t  cả các p h á p  m à được tự  
tạ i, k h ô n g  khôri lụy, t r í  h u ệ  tă n g  
trư ở n g  được tự  tạ i  vô ngạỉ. T h ế  n ê n  
b ậc  Cửu đ ịa  cũ n g  gọi là  T h iện  H uệ 
đ ịa .

P h á p  th â n  n h ư  h ư  không, t r í  
h u ệ  n h ư  vần g  m ây to  lớn p h ủ  che 
k h ắ p  tấ t  cả. Thê n ê n  bậc  T hập  đ ịa  
cũ n g  gọi là  P h áp  V ân địa.

B âc Sơ đ ia  m uôn  h à n h  đao  h ữ u• • • 

tướng, đây  là  b ị vô m inh  chưởng 
ngạỉ, sỢ sệ t đường san h  tử  cũng  là 
vô m inh. Y th eo  h a i m ón th ô  tâm  
n ày  làm  chướng n g ạ ỉ bậc  Sơ địa.
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N hững tội lỗi vi tế  là n h ân  nơi vô 
m inh  gây ra  các m ón h ạ n h  nghiệp , 
các h à n h  tướng này  đều  n h â n  nơi vô 
m inh  p h á t khởi. Y nơi h a i m ón thô  
tâm  n ày  chướng ng ạ i bậc  N hị đ ịa .

T huở  xưa, vì chư a được T h ắng  
tr í, do nơi động tâm  m à x u ấ t h iện  vô 
m ỉnh. C hẳng  đ ủ  n h â n  d u y ên  nghe 
h iể u  và h à n h  t r ì  p h áp  Đà-la-ni, 
n h â n  đó san h  khở i vô m inh. Y nơi 
h a i m ón thô  tâm  n ày  làm  chướng 
n g ạ i bậc  Tam  địa.

M ùi vị T h iền  đ ịn h  vu i th ích , 
sa n h  tâm  đắm  m ến  tạo  th à n h  n h â n  
Vô m inh, y êu  m ến  p h áp  T h an h  tịn h  
vi d iệ u  tạo  th à n h  n h â n  vô m inh. Y 
th eo  h a i m ón thô  tâm  n ày  làm  
chưởng n g ạ i bậc  Tứ địa.

N hứ t ý ngẫm  ng h ĩ m uôn  vào 
c ả n h  giới N iết-bàn . N hứt ý ngẫm  
n g h ĩ m uốn  vào đường sa n h  tử .
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N gẫm  ng h ĩ m uốn  vào cản h  giới 
N iết-bàn , hay  ngẫm  ng h ĩ m uốn  vào 
đường san h  tử  đ ề u  tạo  th à n h  n h â n  
vô m inh . N gẫm  n gh ĩ san h  tử  N iêt- 
b à n  đ ều  là  p h áp  b ấ t b ìn h  đẳng . Do 
đ ây  khở i tạo  n h â n  vô m inh. Y th eo  
h a i m ón thô  tâm  này  làm  chướng 
n g ạ i bậc  Ngũ địa.

Các h à n h  p h áp  tương tục , rà n h  
rẽ  tỏ  h iệ n  làm  n h â n  VÔ m inh; các 
p h á p  tướng  đem  tâm  p h â n  b iệ t, 
ch ia  chẻ tạo  th à n h  n h â n  vô m inh. Y 
th eo  h a i m ón thô  tâm  n ày  làm  
chướng n g ạ i bậc  Lục địa.

Các tướng  vi t ế  hoặc  h iệ n  hoặc  
ch ẳn g  h iện , tạo  th à n h  vô m inh; 
ngẫm  ngh ĩ m ột vị ch ín  chắn , m uôn  
đ o ạn  t r ừ  m à chưa được phư ơng  
t iệ n  tạo  th à n h  n h â n  vô m inh. Y 
th eo  h a i m ón thô  tâm  n ày  làm  
chướng n g ạ i b ậc  T h ấ t địa.
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Nơi các p h áp  Vô tướng  d ù n g  
n h iề u  công  lực tạo  th à n h  n h â n  vô 
m inh, ch ấp  tướng  tự  tạ i khó  đắc  độ, 
tạo  th à n h  n h â n  vô m ình. Y th eo  h a i 
m ón thô  tâm  n ày  làm  chướng n g ạ i 
bậc  B át địa.

T h u y ế t p h áp  vô lượng, D anh, 
Vị, Cú vô lượng, T rí huệ  p h â n  b iệ t 
vô lượng chưa a i n h iếp  t r ì  được, bởi 
n h â n  vô m inh  gây ra . Bôn m ón Vô 
n g ạ i b iệ n  chư a được tự  tạ i, bởi 
n h â n  vô m inh  gây ra . Y th eo  h a i 
m ón thô  tâm  này  làm  chướng ng ạ i 
bậc  Cửu địa.

P h á p  th ầ n  th ô n g  tô i đ ạ i chư a 
được n h ư  ý, bởi n h â n  vô m inh  gây 
ra . T ạng  vi d iệu  b í m ật tu  h à n h  
chư a  đầy  đủ, bởi n h â n  vô m inh  gây 
ra . Y nơi h a i m ón thô  tâm  n ày  làm  
chướng n g ạ i bậc  T hập  địa.
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T ất cả cản h  giới vi tê  chướng 
n g ạ ỉ t r í  h u ệ  bởi n h â n  vô m inh  gây 
ra . Đời vị lai, sự  chướng n g ạ ỉ n ày  
ch ẳn g  còn  san h  trở  lại, chư a được 
ch ẳn g  san h  t r í  h u ệ  trở  lại, bởi n h â n  
vô m inh  gây ra . Thê n ê n  chướng 
n g ạ ỉ N hư  Lai đ ịa.

Này T h iện  nam  tử  ! Bậc Sơ đ ịa  
Bồ T á t tu  T hập  h ạn h , T hập  hồ i 
hướng Đ àn-na Ba-la-m ật.

* Bậc N hị đ ịa  tu  T hập  h ạn h , 
T hập  hồ i hướng Thi-la B a-la-m ật.

* Bậc Tam  đ ịa  tu  T hập  h ạn h , 
T hập  hồ i hướng sằn -đ ề  Ba-la-m ật.

* Bậc Tứ đ ịa  tu  T hập  h ạn h , 
T hập  hồ i hướng Tỳ-lê-da B a-la-m ật.

* Bậc N gũ đ ịa  tu  T hập  h ạn h , 
T hập hồi hướng T hiền-na Ba-la-m ật.

* Bậc Lục đ ịa  tu  T hập  h ạn h , 
T hập  hồ i hướng B át-nhã  Ba-la-m ật.
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* Bậc T h â t đ ịa  tu  T hập  h ạn h , 
T hập  hồ i hướng P hương  t iệ n  T h ắng  
t r í  B a-la-m ật.

* Bậc B át đ ịa  tu  T hập  h ạn h , 
T hập  hồ i hướng N guyện B a-la-m ậtề

* Bậc Cửu đ ịa  tu  T hập  h ạn h , 
T hập  hồ i hướng Lực Ba-la-m ật.

* Bậc T hập  đ ịa  tu  T hập  h ạn h , 
T hập  hồ i hướng T rí Ba-la-m ật.

T h iện  nam  tử  !
* Đ ại Bồ T á t Sơ p h á t tâm , gọi 

là  D iệu  B ửu khở ỉ Tam -m a-đề n h iếp  
th ọ  được sa n h ệ

* Đệ Nhị p h á t tâm , gọi là  K hả Ái 
T rụ  Tam-ma-đề nh iếp  thọ được sanh.

* Đệ Tam  p h á t tâm , gọi là  N an  
Động Tam - ma - đề nhiếp thọ được 
sanh .

* Đệ Tứ p h á t tâm , gọi là  B ấ t 
T hôi ch u y ển  Tam  m uộỉ n h iếp  thọ  
được sanh .
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* Đệ Ngũ p h á t tâm , gọi là  Bửu 
H oa Tam  m uội nh iếp  thọ  được sanh.

* Đệ Lục p h á t tâm , gọi là  N hựt 
V iên Q uang D iệm  Tam  m uội n h iếp  
th ọ  được sanh .

* Đệ Thất phát tâm, gọi là Nhứt 
T h iế t N guyện N hư Ý th à n h  tự u  Tam  
m uội n h iếp  thọ  được sanh .

* Đệ B át p h á t tâm , gọi là  H iện  
tạ i  P h ậ t, H iện  tiề n  chứ ng  t r ụ  Tam  
m uội n h iếp  thọ  được sanh .

* Đệ Cửu P h á t tâm , gọi là  T rí 
T ạng  Tam  m uội n h iếp  thọ  được 
sanh .

* Đệ T hập  p h á t tâm , gọi là  T hủ  
L ăng  N ghiêm  Ma - dà  Tam  m uội 
n h iếp  thọ  được sanh .

N ày T h iện  nam  tử  ! Đây là  tê n  
các Bồ T át lởn  có m ười m ón p h á t 
tâm .
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N ày T h iện  nam  tử  ! Bồ T át lớn  
ở q u ả  Sơ đ ịa  y th eo  công đức tê n  là  
Đ à-la-ni Đắc sanh .

Lúc bây  giờ, Đức T h ế  Tôn nó i 
bài chú :

Đ át đ iệ t th a , P h ú  lâu  ni, Na la  
đệ, Đ ầu hông, Đ ầu hông, Đ ầu hống, 
Na b ạ t tu  lý dũ , Ô b à  ta  để, Na b ạ t 
ch iên  đố lỗ đệ, Dủ đ a  để  đ a  b ạ t  đ ạ t

• 7  • *

lạc  sam , Đ ản đ ịa  b a  lý h a  lam , C âu 
lư u  tá  ha.

Này T hiện  nam  tử  ! Đà-la-ni đây  
tê n  là  QUÁ NHỨT HANG hà  sa  sô  c h ư  
PHẬT, vì m uôn cứu độ ch ú n g  sa n h  
n ê n  m ới nó i ra .

-  Bậc Sơ đ ịa  Bồ T át t r ì  tụ n g  
ch ú  Đ à-la-ni n ày  được độ th o á t tấ t  
cả  n h ữ n g  việc sỢ sệt, các loà i th ú  
dữ, các loà i quỷ dữ, người và  ch ẳn g  
p h ả i người v.v... D iệt t rừ  tấ t  cả sự  
ta i  n a n  bu ồ n  r ầ u  khổ  não, đươc

•  /  *
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g iả i th o á t h ế t  n ăm  m ón chướng, 
k h ô n g  q u ê n  c h á n h  n iệm  c ả n h  giới 
Sơ đ ịa .

N ày T h iện  nam  tử  ! Các Bồ T át 
lớn  ở q u ả  Nhị đ ịa  thư ờ ng  được a n  
t r ụ  T h iện  An Lạc tê n  Đ à-la-ni Đắc

•  • • 
sa n h  :

Đ át đ iệ t th a , H u ấ t tọ a  ly, Chỉ lý 
ch ỉ lý, H u ấ t th ụ  la, th ụ  la, N am  
th iề n  đẩu , T h iền  đẩu , H u â t tọ a  ly, 
H ống liễu , H ông liễ u  tá  ha.

N ày T h iện  nam  tử  ! C hú Đà-la- 
n i n ày  tê n  là  QUÁ NHỊ HANG h à  sa  
Số  CHƯ PHẬT, vì m uốn cứu độ ch ú n g  
sa n h  n ê n  nó i ra .

* Bậc Nhị đ ịa  Bồ T á t t r ì  tụ n g
• • • • o

ch ú  này , được độ th o á t tấ t  cả sự  sỢ 
sệ t, tấ t  cả  ác th ú , ác quỷ, người và 
ch ẳn g  p h ả ỉ người v.v ... T ấ t cả g iặc 
cướp th ù  oán  và nh ữ n g  v iệc b u ồ n  
p h iề n  ta i họa, g iả i th o á t được năm
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chướng, khô n g  q u ê n  c h á n h  n iệm  
c ả n h  giới Nhị đ ịa.

Này T h iện  nam  tử  ! Đ ại Bồ tá t  ở 
q u ả  Tam  đ ịa  gọi là  N an T h ắng  Đ ại 
Lực tê n  Đ à-la-ni Đ ắc san h  :

Đ át d iệ t th a , Đ ản  tr ỉ , Chỉ b a n  
tr ỉ , Chỉ k h a  la  tr í , Cao lạ i tr í , Chỉ 
do ly, Đ ản  đ ể  ly tá  ha.

N ày T h iện  nam  tử  ! C hú Đà-la- 
n i n ày  tê n  là  QUÁ TAM HANG h à  sa  
SỐ CHƯ PHẬT, vì m uốn cứu độ ch ú n g  
sa n h  n ê n  nó i ra .

Bậc Tam  đ ịa  Bồ T át t r ì  tụ n g  
ch ú  Đ à-la-ni n ày  được độ th o á t các 
S Ư  s ơ  s ê t ,  t ấ t  c ả  c á c  l o à i  t h ú  d ữ

•  •  •  '

n h ư  : cọp, beo, sư  tử , chó sói và  các 
loà i ác quỷ, người và  ch ẳn g  p h ả ỉ 
người v.v... N hững đ iều  ta i  n ạ n  g iặc 
cướp, o án  th ù  p h iề n  não, ta i  h ọ a  
đ ều  trá n h  khỏi, giải th o á t được n ăm
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chướng, k h ô n g  q u ên  m ất c h á n h  
n iệm  cản h  giới Tam  địa.

Này T h iện  nam  tử  ! H àng  Bồ 
T á t lớn  ở bậc Tứ đ ịa  này  được lợi 
ích  lớn  khó  th ể  hư h o a i tê n  là  Đà- 
la-n i Đ ắc san h  :

Đ át đ iệ t th a , Thi lý Thi lý, Đà 
d i ni, Đà d i ni, Đà lý, Đà lý ni, Thi 
lý, T hi lý ni, Tỳ xã la  b à  tế , Ba th ỉ 
na, B àn  đ à  ha, Mị đ ể  tá  ha.

N ày T h iện  nam  tử  ! C hú Đà-la- 
n i đây  tê n  là  QUÁ TỨ HANG h à  sa  
SỐ CHƯ PHẬT, vì m uốn  cứu  độ cho 
ch ú n g  san h  n ê n  nó i ra .

B ậc Tứ đ ịa  Bồ T át t r ì  tụ n g  chú  
n ày  được d ứ t h ế t các đ iều  sợ sệ t 
n h ư  : SƯ tử , cọp, beo, chó sói và tấ t  
cả các loà i ác quỷ, nhơn  và p h i 
n h ơ n  c h o  đ ế n  kẻ o á n  t h ù ,  t a i  h ọ a  

và các SƯ đôc h a i đ ều  tr á n h  khỏi,
• • • 7
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g iả i th o á t được năm  chướng, ch ẳn g  
q u ên  ch án h  n iệm  cản h  giới Tứ địa.

Này T h iện  nam  tử  ! H àng  Bồ 
T á t lớn ở bậc Ngũ đ ịa  gieo trồ n g  
các m ón công đức tra n g  ngh iêm  
tê n  Đ à-la-ni Đ ắc sa n h  :

Đ át đ iệ t th a , H a lý h a  lý ni, G iá 
lý g iá  lý ni, K ha la  m a ni, T ăng  k h a  
la  m a ni, Tam  bà  h a  sa ni, D iệm  bà 
h a  ni, T ấ t đam  bà  h a  ni, Mô h a  ni, 
Ta d iễm  bộ hông  bệ tá  ha.

T h iện  nam  tử  ! C hú Đ à-la-ni 
n ày  tê n  là  QUÁ NGŨ HANG h à  sa  s ố  
CHƯ PHẬT, vì m uôn  cứu độ ch ú n g  
sa n h  n ê n  nó i ra .

Bậc N gũ đ ịa  Bồ T át t r ì  tụ n g  
ch ú  này  được độ th o á t tấ t  cả sự  sỢ 
sệ t, tấ t  cả sự  độc h ạ i của  loà i th ú  
d ữ  n h ư  : cọp, beo, sư  tử, chó sói, tấ t  
cả  các loài quỷ dữ, người và p h i
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n h ơ n  v.v..., n h ữ n g  kẻ  o án  th ù  đ ề u  
k h ô n g  d á m  n ã o  h ạ i ,  g i ả i  t h o á t  được 
năm  chướng, chẳng  quên  m ất c h á n h  
n ỉệm  cản h  giởi Ngũ đ ịa.

Này T h iện  nam  tử  ! H àng  Bồ 
T á t lớn  ở bậc  Lục đ ịa  đây  được trò n  
đầy  đ ủ  tấ t  cả t r í  huệ  tê n  là  Đ à-la-ni 
Đ ắc san h  :

Đ át đ iệ t th a , Tỳ đ ầ u  ly, Tỳ đ ầ u  
ly, Ma lý ni, K ha lý K ha lý, s ắ c  đ ầ u  
d ụ  h a  để, Lưu lư u  lư u  lưu, C hu liễ u  
ch u  liễu , Đỗ lỗ bà, Đỗ lỗ bà, Xả xả 
xả  dã, B à lặ t  sa, T á t hượt tư để, T á t 
b à  tá t  đỏa  nam , T ấ t t r ì  h à  đẩu , M ạn 
đ a  la  b a  tr ỉ , tá  ha.

N ày T h iện  nam  tử  ! C hú đây  
tê n  là  QUÁ LỤC HANG h à  sa  s ố  CHƯ 
PHẬT, vì m uôn  cứu  độ ch ú n g  sa n h  
n ê n  nó i ra .

Bậc Lục đ ịa  Bồ T át t r ì  tụ n g  
ch ú  đây  được độ th o á t tấ t  cả sự
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sỢ sệ t độc h ạ i củ a  các loà i th ú  d ữ• • • • 

n h ư  : sư  tử , cọp, sói và các ác quỷ, 
người và p h i nhơ n  v.v... N hững việc 
th ù  o án  ta i h ọ a  đ ều  k h ô n g  não  
hạ i, g iả i th o á t được năm  chướng, 
ch ẳn g  q u ên  m ấ t ch án h  n iệm  c ả n h  
giới Lục địa.

N ày T h iện  nam  tử  ! H àng  Bồ 
T á t lớn  ở bậc T h ấ t địa, P h áp  th ắ n g  
h ạ n h  này  tê n  Đ à-la-ni Đắc sa n h  :

Đ át đ iệ t th a , Xà h a  xà h a  lậu , 
Xà h a  xà h a  xà h a  lậu . Tỳ liễu  chỉ, 
Tỳ liễ u  chỉ, A m ậ t đ a  la, Dà h a  ni, 
Bà lực sá i ni, Tỳ liễ u  sỉ chỉ, Bà liễ u  
b à  để, Tỳ dề hỷ  chỉ, T ần  đà  tỳ  lý ni, 
M ật lặc  đ á t đ ể  chỉ, Bồ hô chử ú  dâu , 
Bồ hồ chử u  dậu , Tá ha.

Này T h iện  nam  tử  ! C hú đây  
tê n  là  QUÁ THẤT HANG h à  sa  s ố  
CHƯ PHẬT, vì m uôn  cứu độ ch ú n g  
san h  n ê n  nó i ra .
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Bậc T h ấ t đ ịa  Bồ T át t r ì  tụ n g  
ch ú  Đ à-la-ni này  được t r á n h  k hỏ i 
các sự  sỢ sệt, tấ t  cả các th ú  d ữ  n h ư  :• • • '

cọp, sói, sư  tử  cùng  các loà i ác quỷ, 
người và ch ẳn g  p h ả i người, nh ữ n g  
kẻ giặc th ù  độc h ạ i cùng  ta i  h ọ a  
đ ều  k h ô n g  xâm  hại, g iả i th o á t được 
nảm  chướng, không  qu ên  m ất ch án h  
n iệm  cản h  giới T h ấ t địa.

Này T h iện  nam  tử  ! H àng  Bồ 
T á t lớn  ở bậc  B át đ ịa  vô tậ n  tạ n g  
n ày  tê n  Đ à-la-ni Đắc s a n h  :

Đ át đ iệ t th a , Thỉ lý th ỉ lý, th i 
lý, Mị đ ể  Mị để, K ha lý k h a  lý, h a  lý 
h a  lý, Hê liễu  hê  liễu , Chu liễ u  chu  
liễu , B àn  đà  h a  mị, Tá ha.

Này T h iện  nam  tử  ! Chú Đà-la- 
n i n ày  tê n  là  QUÁ BÁT HANG h à  sa  
SỐ CHƯ PHẬT, vì m uốn cứu độ ch ú n g  
sa n h  n ê n  nó i ra .
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Bậc B át đ ịa  Bồ T át t r ì  tụ n g  chú  
Đ à-la-ni nay  được t r á n h  khỏ i tấ t  cả 
sự  sỢ sệt, các loài th ú  d ữ  n h ư  : cọp, 
sói, sư  tử , các quỷ dữ, người và  p h i 
n h ơ n  v.v... N hững sự  độc h ạ i của  
g iặc  th ù  cùng  các ta i họa  đ ều  được 
t r á n h  khỏi, g iả i th o á t được năm  
chướng, không  q u ên  m ất c h án h  
n iệm  cản h  giới B át địa.

Này T h iện  nam  tử  ! H àng  Bổ 
T át lớn ở bậc Cửu đ ịa  vô lượng p h áp  
m ôn đây  tê n  Đ à-la-ni Đắc san h  :

Đ át đ iệ t th a , H a lý ch iêm  đ ịa  lý 
chỉ, Cu lam  b à  la  thê , Đ ẩu la  tử , 
Bạc t r a  bạc  t r a  tử , Thỉ lý Thỉ lý, 
K ha th i lý, K ha tỷ  th i lý, Tác hượ t 
tư  để, T á t bà  tá t  đỏa  nam , Tá ha.

N ày T h iện  nam  tử  ! C hú đây  
tê n  là  QUÁ CỬU HANG HÀ SA s ố  CHƯ  

PHẬT, vì m uôn cứu độ ch ú n g  san h  
n ê n  nó i ra .
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Bậc Cửu đ ịa  Bồ T át t r ì  tụ n g  ch ú  
Đ à-la-ni này  được độ th o á t tấ t  cả sự  
sỢ sệt, các loài th ú  d ữ  n h ư  : cọp, sói, 
sư  tử , tấ t  cả ác quỷ, người và  p h i 
n h ơ n  v,v... N hững sự  độc h ạ i ta i  h ọ a  
của  kẻ oán  tặc  đ ều  được trá n h  khỏi, 
g iả i th o á t năm  chướng, k h ô n g  q u ên  
m ấ t c h án h  n iệm  cản h  giới Cửu địa.

N ày T h iện  nam  tử  ! H àng  Bồ 
T á t lớn ở bậc  T hập  đ ịa  p h á  h o ạ i 
n o n  Kim C ang k iê n  cô" này  tê n  Đà- 
la-n i Đ ắc san h  :

Đ át đ iệ t th a , T ấ t đề hê , Tu tấ t  
đề hê, Mỗ dã  nĩ, Mỗ sa i nĩ, Tỳ m ục 
để, A m a lỵ, Tỳ m a lỵ, N iết m a lỵ, 
M ộng d à  lỵ, Hỷ lạ i n hã , K iệt th íc h  
bệ  he , H à th íc h  n a  k iệ t  T h ích  bệ 
hê , Bà m ạng  đ a  bạc  k h á t đệ lỵ, T á t 
b à  lạ i th a , Ta đ à  h a  nh ĩ, Ma n a  tử , 
M a-ha Ma n a  tử , N gạch bộ hống  để, 
N gạch t r iế t  bộ hống  để, Bà la  đệ,
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Tỳ la  th ị, N gạch chu  để, A m ỹ lý để, 
A la  th ị, Tỳ la  th ị, Bà lam  h a  m ễ, Bà 
lam  m a tu  lỵ, P h ú  lầ u  nĩ, P h ú  th ê  
n a  m a nộ la  th ể , Tá ha.

N ày T h iện  nam  tử , n h ữ n g  câu  
ch ú  Đ à-la-ni Q uán  đ ả n h  k iế t tư ờ ng  
n ày  tê n  là  QUÁ THẬP HANG h à  sa  
SỐ CHƯ PHẬT, vì m uốn cứu độ ch ú n g  
sa n h  n ê n  nó i ra .

B ậc T hập  đ ịa  Bồ T á t t r ì  tụ n g  
ch ú  Đ à-la-ni này , được vượt q u a  tấ t  
cả  sự  sỢ sệ t, các loà i th ú  d ữ  : cọp, 
sói, sư  tử , tấ t  cả  các quỷ dữ, người 
và  ch ẳn g  p h ả i người v.v.ẽ. cùng  
n h ữ n g  sự  độc h ạ i ta i  h ọ a  củ a  kẻ 
o án  tặ c  gây n ê n  th ả y  đ ều  t r á n h  
khỏi, được g iả i th o á t năm  chướng, 
k h ô n g  q u ên  m ấ t c h á n h  n iệm  c ản h  
giới T hập  địa.

Lúc bấy  giờ, Sư Tử Tướng Vô 
N gại Q uang D iệm  Bồ Tát, từ  tò a
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ngồi đứng dậy tr ịc h  áo bày  vai phả i, 
quỳ  gối p h ả i sá t đấ t, chắp  tay  cung  
k ín h  đ ả n h  lễ dưới ch ân  P h ậ t, đọc 
b à i kệ  tụ n g  k h e n  ngợi Đức P h ậ t  :

K ính lễ khô n g  th í dụ  
Nói n g h ĩa  sâu  Vô tướng 
C húng  san h  m ất t r i  k iế n  
T h ế  Tôn hay  t ế  độ 
P h á p  n h ã n  củ a  Thê Tôn 
K hông chấp  m ột tướng  nào  
P h á p  n h ã n  của  T h ế  Tôn 
T hây  ng h ĩa  ch ẳn g  th ể  tá n h  
C hẳng  hay  san h  m ột p h áp  
C ũng ch ẳn g  d iệ t m ột p h áp  
T ri k iế n  đ ều  b ìn h  đ ẳn g  
Chỗ Chí Tôn Vô thư ợ ng  
Đ ường san h  tử  ch ẳn g  tổ n  
N guyện ngày  chứ ng  N iết-bàn  
T rả i q u a  h a i P h á p  K iến 
N ên chứ ng  p h áp  T ịch tịn h  
T h ế  Tôn t r í  n h ứ t vị 
T ịnh  phẩm , ch ẳn g  tịn h  ph ẩm



PHẨM ĐẢ LA NI TỐI TỊNH ĐỊA -  THÚ' SÁU 209

K hông p h â n  b iệ t cản h  giới 
Được th a n h  tịn h  vô thư ợ ng  
T h ân  Thê Tôn vô b iên  
C hẳng  có nói m ột chữ  
T ấ t cả ch ú n g  đệ tử  
Hưởng đầy đủ mưa pháp 
N gẫm  ngh ĩ tướng  ch ú n g  san h  
T ất cả m ón đ ều  K hông 
Các ch ú n g  san h  k h ô n  khổ  
Thê Tôn đ ều  cứu  giúp  
K hổ vui, thường, vô thư ờ ng  
Có Ngã và Vô ngã 
Các ng h ĩa  n h iều  n h ư  th ế  
T h ế  Tôn h u ệ  vô trước 
T h ế  g ian  ch ẳn g  m ột k h ác  
Thí n h ư  h an g  trô n g  dội 
K hông độ cũng  khô n g  d iệ t 
R iêng  P h ậ t hay  rõ  b iế t 
P h áp  giới khô n g  p h â n  b iệ t 
N ên các th ừ a  khô n g  k h ác  
Vì độ ch ú n g  san h  vậy 
P h â n  b iệ t nói b a  thừ a.
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LÚC bấy  giờ, P h ạm  vương Đ ại 
Tự T ại ở tro n g  đ ạ i hội, từ  nơi tò a  
ngồi đứ ng  dậy, đ ắp  y tra n g  nghiêm , 
ch ắp  tay  cung  k ín h  quỳ gôì s á t  đ ấ t 
đ ả n h  lễ dưới c h â n  P h ậ t  b ạch  rằ n g  : 
“K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! T h ậ t là  
sự  ít  có khó  lường, K ỉnh Kỉm Q uang  
M inh n ày  n g h ĩa  lý r ấ t  nh iệm  m ầu, 
rố t  rá o  trò n  đủ , có th ể  th à n h  tự u  
được tấ t  cả g iáo p h á p  củ a  P h ậ t, tấ t  
cả  â n  h u ệ  củ a  P h ậ t”.

* P h ậ t  dạy  rằ n g  :

-  T h ậ t vậy  ! T h ậ t vậy  ! T h iện  
n am  tử , đ ú n g  như lời ông đ ã  nói, 
n ế u  có người t r a i  lành , gái là n h  
n ào  được nghe K inh Kim Q uang 
M inh này , thờ i tấ t  cả Bồ T át đ ều  
k h ô n g  lu i sụ t đạo  Vô thư ợ ng  C h án h  
đ ẳn g  C hánh  giác. Bởi cớ sao ? Này 
T h iện  nam  tử  ! Bồ T á t khô n g  lu i sụ t 
là  do th iệ n  căn  ch ín  c h ắn  vậy. K inh



PHẨM ĐẢ LA NI TỐI TỊNH ĐỊA -  THƠ SÁU 211

Kỉm Q uang  M inh n ày  là  Đệ N hứ t 
Ấn. Thuộc về K inh đ iể n  n h iệm  
m ầu, là  v u a  củ a  các K inh vậy. Cho 
n ên , người nào  nghe được K ỉnh này  
p h ả i thư ờ ng  th ọ  t r ì  đọc tụng . Do cớ 
sao  ? N ày T h iện  nam  tử  ! N ếu các 
ch ú n g  sa n h  chư a có gieo trồ n g  căn  
làn h , c ăn  là n h  chư a  th à n h  thục , 
chư a  được g ần  gũ i chư  P h ậ t, th ờ i 
người t r a i  lành , gái là n h  đó chư a  
được nghe th ấ y  K inh Kim Q uang  
M inh; n ế u  th ấ y  nghe thọ  t r ì  K inh 
Kim Q uang M inh này , th ì người t r a i  
làn h , gái là n h  đây  đ ều  được t r ừ  
d iệ t tấ t  cả tộ i chướng, th â n  tâm  r ấ t  
th a n h  tịn h , thư ờ ng  được th ấ y  P h ậ t, 
k h ô n g  lìa  Thê Tôn, thư ờ ng  nghe 
D iệu  p h áp , thư ờ ng  gặp  C hánh  
p h áp , san h  về cõi B ấ t thố i, thư ờ ng  
được gần gũi bậc Sư tử Thắng 
n h ân , k h ô n g  b ị xa  lìa  nhau .
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• P h á p  Đ à-la-ni công  đức vô tậ n  
vô giảm  từ  nơi H ải Ân x u ấ t h iệ n  
c ản h  giới nh iệm  m ầu.

• P h á p  Đ à-la-ni th ô n g  đ ạ t vô 
tậ n  vô g iảm  ngôn  ng ữ  ý h ạ n h  củ a  
ch ú n g  sanh .

• P h á p  Đ à-la-ni tướng qu an g  vô 
tậ n  vô g iảm  n h ư  m ặt trờ i trò n  sáng  
k h ô n g  nhơ.

• P h á p  Đ à-la-ni tướng  q u an g  vô 
tậ n  vô giảm  n h ư  m ặt tră n g  trò n  
sán g  k h ô n g  nhơ.

• P h á p  Đ à-la-ni lư u  h iệ n  công 
đức vô tậ n  vô giảm  h ay  h à n g  p h ụ c  
tấ t  cả các v iệc mê hoặc.

• P h áp  Đ à-la-ni vô tậ n  vô giảm  
hay  p h á  hoại non  Kim Cang k iên  cố.

• P h áp  Đ à-la-ni là  tạ n g  n h â n  
d u y ên  vô tậ n  vô giảm  nó i r a  ng h ĩa  
b ấ t  k h ả  th u y ế t.
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• P h áp  Đ à-la-ni th ô n g  đ ạ t vô 
tậ n  vô gỉảm  lời nó i chơn th iệ t, 
đ ú n g  th eo  p h á p  âm  th an h .

• P h á p  Đ à-la-ni vô tậ n  vô g iảm  
ấ n  n h ập  tâm  h à n h  vô cấu  n h ư  h ư  
không .

• P h á p  Đ à-la-ni vô tậ n  vô g iảm  
h ay  h iệ n  h iể n  th â n  P h ậ t vô b iên .

Này T h iện  nam  tử  ! T ấ t cả các 
p h á p  Đ à-la-ni được th à n h  tự u  n h ư  
th ế , bậc  Bồ T át lớn nơi m ười 
phư ơng  tấ t  cả cõi P h ậ t, H óa th â n  
củ a  ch ư  P h ậ t nó i r a  C hánh  p h á p  
Vô thượng. Nơi pháp Như Như, bất
động, b ấ t  khứ , b ấ t lai, k h éo  hay  
th à n h  th ụ c  tấ t  cả căn  là n h  củ a  
ch ú n g  sanh , cũng  ch ẳn g  th ấ y  tấ t  cả 
ch ú n g  san h  có th ể  th à n h  th ụ c . Nói 
r a  các p h áp  tro n g  các lời nó i B ất 
động, B ất khứ , B ất trụ , B ất lai, h ay  
h iệ n  san h  d iệ t, hướng về c ản h  giới
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Vô san h  d iệ t nó i r a  các h à n h  p h á p  
k h ô n g  chỗ k h ứ  lai. T ấ t cả các p h áp  
k h ô n g  chỗ k h ác  n h au . Khi P h ậ t nó i 
K ỉnh  Kỉm Q uang  M inh này  rồ i, b a  
m uôn  ức Bồ T át lởn  được P h á p  
n h ẫ n  Vô sanh , vô lượng ch ư  Bồ T át 
ch ẳn g  th ố i tâm  Bồ-đề, vô lượng vô 
b iê n  h à n g  Tỳ-kheo được P h áp  n h ã n  
th a n h  tịn h . Vô lượng ch ú n g  san h  
p h á t tâm  Bồ-đề.

Bấy giờ Thê Tôn liền  nói bà i kệ  :

T rá i ng h ịch  dòng  san h  tử  
Chỗ th âm  sâu  khó  th ấy  
C húng  san h  b ị th am  dục 
N gu mờ ch ẳn g  th ấ y  rõ .

T h ính  ch ú n g  k h i ở tro n g  p h áp  
h ộ i này , nghe P h ậ t g iảng  nó i p h á p  
Đ à-la-ni xong rồ i, từ  chỗ tò a  ngồi 
dứ ng  lên , tr ịc h  va i áo b ê n  phả i, quỳ 
gôì p h ả i sá t đấ t, chắp  tay  cung  
k ín h  đ ả n h  lễ dưới c h ân  P h ậ t b ạch
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rằ n g  : “N ếu có chỗ nào  g ỉản g  nói 
K inh  Kỉm Q uang  M inh này, th ì đ ạ i 
ch ú n g  tro n g  th ắ n g  hộ i đ ây  th ả y  
đ ề u  đ i đ ế n  nơi k ia  để  làm  th ín h  
chúng . Vị Sư th u y ế t p h á p  nó i r a  
n h ữ n g  lời gì, đ ề u  được lợi ích  an  
vu i k h ô n g  chướng ngại. T h ân  tâm  
được th ơ  thổ i. T ấ t cả ch ú n g  con 
đ ề u  tậ n  tâm  cú n g  dường, k h iế n  cho 
tấ t  cả th ín h  ch ú n g  được a n  ổn  vu i 
vẻ. Nơi quôc độ n ày  khô n g  có các 
n ạ n  o án  tặc  sỢ sệ t, cũng  k h ô n g  có 
c ả n h  m ấ t m ùa đói kém , k h ô n g  sỢ 
n h ữ n g  kẻ p h i nhơ n  làm  hạ i. N hân  
d â n  được g iàu  có sung  túc . Ở chỗ 
th u y ế t p h áp  này, tấ t  cả h àn g  th iên , 
nhơn , p h i nhơ n  và các ch ú n g  sa n h  
ch ẳn g  được từ  t r ê n  chỗ th u y ế t 
p h á p  đ i q u a  làm  n h ữ n g  đ iều  ô uế. 
Do cớ sao ? Bởi chỗ th u y ế t p h á p  tức 
là  ngôi bảo tháp . Người tra i  lành ,
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gái là n h  cần  p h ả i đem  hương hoa, 
t r à n g  p h an , bảo  cái, dây  m àu  để  
cú n g  dường chỗ th u y ế t p h áp  này.

C húng  con vì làm  n h ữ n g  việc 
cứu  hô, đươc lơi ích  tiê u  t r ừ  tấ t  cả

• 7  • •

chướng ngại, tù y  th eo  chỗ cần  d ù n g  
n h ư  ý m uốn  m à cúng  dường th ả y  
đ ề u  đầy  đ ủ ”.

* P h ậ t  dạy  :
-  Đ úng vậy, T h iện  nam  tử  ! Các 

ông  p h ả i t in h  tấ n  ch u y ên  cần , tu  
h à n h  th eo  K inh đ iể n  n h ư  th ế , th ì 
C h án h  p h á p  được t r ụ  lâ u  nơi đời.

K inh  Kim Q uang M inh H iệp  Bộ
Phẩm Đà La Ni Tối Tịnh Địa -  Thứ sáu
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